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ỗ ẩ ời/nái/đẩu/

Biên soạn quyển sách này tôi để tri ân các lương y bậc 
thầy của chúng ta.

Công trình tìm tòi và nghiên cứu về cây thuốc và vị 
thuốc Nam đã bảo vệ sức khỏe và lao động đem lại sự 
phồn vinh và cứu bệnh trong thời hiện đại. ông cha ta 
ngày trước có nhiều kinh nghiệm những cây thuốc Nam  
truyền thống của tổ tiên, coi thuốc Nam là vật quý chữa 
bệnh cho người dân Nam; mở rộng phạm vi y học hòa 
quyện với thuyết Hoa Đà thật là diệu lý cũng sâu xa.

Trong tập "Thập tam phương gia giảm" cũng có phụ bổ 
âm đơn và cứu bệnh có cả trăm vị thuốc Nam. Nguồn  
dược liệu cũng gồm các bản thảo Nam dược thần hiệu của 
Tuệ Tĩnh thiền sư -  Thuốc Nam phơi, sấy vẫn được trữ 
theo thời vụ  rất hợp cho người dân sử dụng.

Nam y dược học cổ truyền đã được Tuệ Tĩnh truyền bá 
cho nhân dân trong thời cổ đại và của Hải Thượng Lãn 
Ông. Trong thời đại hiện nay mọi người có thể chữa bệnh 
thông thường và cứu ngặt bằng những vị thuốc Nam đang 
tìm nhặt, hái tại địa phương.

Khi xưa, có người đi mua thuốc Tàu mà quên đi những 
vị thuốc có tác dụng "quý" của Nam dược làm giàu cho 
ngoại quốc mà trong dân còn bệnh túng nghèo. Thuốc 
Nam hiện nay rất thông dụng trong mọi lớp người với 
nhiều cách chữa : chườm cứu, xoa bóp, ngậm, uống, xông



ơ đơn giản của người dân râ't là diệu lý. Thuốc Tất công 
iệu từ thời xưa và nay vẫn áp dụng tốt. Thuốc Nam đã góp  
hần vào dược học phương Đông. Phong trào trồng thuôc 
Jam tự túc, tự lực được phát triển rộng rãi khắp các địa 
hương cung cấp  cho người dùng và lương y trong cả nước, 
luốc Nam là kho dược vô tận như dầu lá tràm dùng trong 
ộ đội, xài mãi mãi cho sở quân y và dân y đã từng phò 
guy cứu ngặt bệnh tình, nhất là trong các thời kỳ xưa đã 
háng chiến cứu nước, bọn giặc đã khống chế đem thuốc tân 
ược đến chiến khu. Cây thuốc Nam tiềm ẩn trong dân là 
ít lớn, râ't quý. Thuốc nam gồm chung các loại cây cỏ, động 
ật, khoáng vật trong dân gian. Các thứ thuốc được xem là 
jại thuôc quý của Việt Nam như : Mật gấu, ngọc trai, tê 
iác, xương hổ, ngà voi, vảy trúc, trầm hương, nhung nai và 
àng trăm cây có vị thuôc Nam khác được trình bày trong 
ịp này. Chúng ta sẽ tìm hiểu nghiên cứu rõ thêm làm lợi 
:h cho nhân dân làm nở mặt cho ngành dược học Việt Nam 
6 trên 2000 vị thuốc.

Sách nhỏ này được chúng tôi SƯU tầm và biên soạn; tuy 
ậy cũng còn thiếu sót nhiều. Mong quỷ bạn tìm hiểu, tham 
hảo thêm. Hy vọng lớp hậu thế, với tinh thần trách nhiệm 
ới đời, hãy cùng chung sức gìn giữ và phát huy vôn quý 
ủa kho tàng thuốc Nam, một di sản quý báu lâu dời mà 
ng cha ta đã dày công lưu lại.

Xin chân thành cảm ơn
Biên soạn 

L. Y. Nguyễn Văn Sang



PHÂN TÍCH ÂM DƯƠNG

Trong y dược học, lý luận âm dương được quán triệt từ 
đầu, từ đơn giản đến phức tạp trong bệnh lý, chẩn đoán và 
điều trị. Trong thiên nhiên và cơ thể có phân tích tượng 
trưng như sau:

ÂM: Đất, Mặt trăng, Nước, Lạnh, Yên tĩnh, Huyết,
Tạng, Kinh âm, Hàn, Hư.

DƯƠNG: Trời, Mặt trời, Lửa, Nóng, Hoạt động, Khí,
Phủ, Kinh dương, Nhiệt, Thực.

Bệnh trạng phát sinh do sự mất thăng bằng về âm dương. 
Am dương trong bốn mùa là căn bản của vạn vật. Khí trời 
và đất hòa hợp với nhau mà làm thăng bằng để dinh dưỡng. 
Dương khí dang có trong cơ thể, giông như trong không 
trung có mặt trời. Nguyên khí trong cơ thể luôn luôn dựa 
vào âm huyết sẽ không bị tan rã. Phần âm huyết phải nhờ 
nguyên khí để hoạt động cho cơ thể, không vậy thì âm huyết 
bị ứ đọng. Khí và huyết có hòa hợp để sanh trưởng và thăng 
bằng âm dương. Do vậy tính vị, qui kinh trong những vị 
thuốc Nam rất cần được phân tích để sử dụng đúng chỗ và 
hợp lý. Trong những vị thuốc Nam có tác dụng dược lý như 
nhau nhưng tính và vị khác nhau do hàn, ôn và nhiệt. Nhờ 
phân biệt dược tính âm dương của thuốc mà ta sử dụng đúng 
chỗ và hợp lý bệnh tình.

Ví dụ : Bệnh cảm thường thường được phân ra 2 loại: cảm 
hàn, cảm nhiệt. Bệnh cảm nhiệt thì dùng: Trúc diệp Dằng 
Xí y, Rau má, Sài hồ nam, vỏ quít, Huyền sâm, là loại thuốc



nh ôn, hàn, mát để giải nhiệt. Bệnh cảm hàn dùng những vị 
ly thì vô hiệu quả. Vị thuốc này toàn là hàn và ôn. Định luật âm 
rơng nói: Cảm hàn ngộ vị hàn sẽ lâm bệnh thêm rồi ta cho 
ing thuốc Nam uống không kết quả. Sự thật là dùng vị thuốc 
.àn -  nhiệt) chưa đúng chỗ. Thuốc có âm, có dương liên hệ cụ thể 
ong lúc cân nhắc sử dụng. Thuốc có tính chất mát, ôn, lanh dùng 
! chữa bệnh nhiệt. Thuốc có tính ấm, ôn, nóng dùng để chữa 
inh hư hàn. về quá trình bệnh tật, chuẩn đoán và chữa bệnh 
ing phải theo tính chất phân biệt âm dương, nếu âm thắng thì 
rưng hư, dương thắng âm tức là âm hư. Lúc nào cũng phải nghĩ 
ín sự điều hòa âm dương cho hợp lý. Có khi phải sao chế để biến 
ỉi tính âm dương của thuốc như: Thuốc hàn phải sao gừng để 
oh ấm, sao với giấm thuốc sẽ tăng chất sát trùng, sao với muối 
LO vị thuốc đi vào thận, sao với đường, mật, cam thảo cho vị 
LUốc vào tỳ. Sao với rượu cho vị thuốc dẫn vào phế.
Màu đỏ và đắng để chữa mát tim. Khí hậu cũng liên kết với 

Ĩ1 dương như: Phong (gió) thể hàn, lạnh (âm); như trời nắng 
.óng)thì có tính chất nóng nực (là dương). Thấp thì có độ ẩm,
; ta có phương cách phòng và chữa bệnh hợp lý. Chúng ta 
ing biết vận dụng ngũ hành và liên kết Mộc -  Hoả -  Thổ -  
im -  Thủy. Màu : Xanh -  Đỏ -  Vàng -  Trắng- Đen

Vị : Chua -  Đắng- Ngọt - Cay -  Mặn 
Ngũ quan: Mắt -  Lưỡi -  Miệng -  Mũi -  Tai 
Nước dịch: Nước mắt-Mồ hôi-Nước bọt Nước mũi- Nước tiểu 
Tình chí : Giận, mừng, lo nghĩ, buồn, sợ
Hệ kinh lạc: Thông hành khí huyết của cơ thể cũng phải 

rợc thăng bằng âm dương.



TOA THUÔđ NAM CĂN BẢN KHI DÙNG

Gồm có 7 vị thuốc Nam thông thường, sau đó sẽ hốt thêm
các vị trị bệnh.

Rau má 8 gram
Cỏ mực 8 gram
Cam thảo đất 8 gram
Rễ tranh 6 gram
Vỏ quýt 3 gram
Củ sả 3 gram
Gừng tươi 3 gram
Liều lượng thông thường nên biết khi dùng là:
4 hoặc 5 gram tương đương 1 nhúm
8 hoặc 10 gram tương đương 2 nhúm
Có thể bốc 2 nhúm rồi cân thử để biết rõ
Nếu thuốc thân củ hay thân gỗ thì 1 nhúm tương đương

10 gram

Mỗi thang nên gia giảm mà dùng tùy theo người lớn, người 
già, hay trẻ em. Nếu sắc thuốc còn tươi thì có tác dụng hơn.

Nên sắc thang thuốc Nam mỗi lần với 3 - 4  chén nước 
liệu nước ngập vừa xâm xấp xác thuốc cho dễ ra thuốc và khi 
cạn còn 8 phân hay 1 chén là thuốc đã tới. Nên uống khi 
thuốc còn ấm nóng. Uống thuốc trước hoặc sau khi ăn cơm 
độ 2 giờ cho thuốc dễ thấm vào tạng phủ và có kết quả.



Được XỀP THEO THỨ Tự A, B, c  CỦA TÊN VỊ 
THUỒC NAM THƯỜNG GỌI THEO THỜI HIỆN ĐẠI 

RÂTDỀTÌM.

A
1. Ac-ti-sô:

Tên khoa học: Cynara scolym us
Vị đắng thuôc mát thơm. Làm thông mật, viêm thận, sưng 

khớp -  Dùng lá và hoa tươi hoặc khô, dùng như trà sắc uống 
với một ít vị thuốc khác. Ngày 5 gram hoặc 10 gram. Thông 
tiểu dùng làm nước trà uống (trà Actisô). Có khi chế thành 
cao lỏng dùng dưới hình thức thuốc giọt. Mỗi lần dùng 20 giọt, 
ngày 3 lần. Đi vào kinh can, thận. Rễ Actisô có khả năng 
thông tiểu.

2. A giao:
Tên khoa học: G élan ìtum  asin i (G elatina nigra)
A giao là một vị thuôc bổ, trị hồi hộp, mất ngủ, ho ra máu, 

tiểu ra máu, dùng làm thuốc an thai. Liều dùng 4 gram đến 8 
gram mỗi ngày. Theo tài liệu cổ A giao có vị ngọt, tính bình 
vào 3 kinh : phế, can, thận. Tác dụng dưỡng huyết, bổ phế, an 
thai. Dùng chữa hư lao, phụ nữ thai sản, tâm phiền mất ngủ.

8



3. An tứ c hư ơng :

T ên  k h oa  h ọ c  : B en so in u m  B ensoie

Actisô An tức hương

Ấu (Ấu trụi)

Vị cay, đắng tính bình vào hai kinh: tâm, tỳ. Hành khi 
huyết khai khiếu, an thần, người già khó thở, người âm hi 
hỏa vượng không dùng được. Chữa viêm phế xổ nước tù 
đường hô hấp. Dùng ngoài làm mau lành các vết thương 
chữa nẻ vú (dùng ngâm rượu xoa lên các nơi vú nẻ).



Tên kh oa  học: Trapa bỉcornỉs L
Chủ yếu dùng luộc ăn hoặc chế làm bột. Quả Ấu sao vàng 

thơm sắc uống chữa mệt nhọc, chữa sốt khi cảm cúm. Liều 
dùng từ 4 hoặc 8 quả. Trái ấu vị ngọt tính mát trừ nhiệt độc 
trên đầu nổi chốc. Loại mọc dưới nước như cây bông súng, củ 
ló ở các ao đầm, trái Au ăn mát.

4. Âu (Âu trụi):

B
5. Ba đậu:

T ên khoa h ọc  : Croton tig liu m  L
VỊ thuốc cay, tính nóng. Vào vị và đại tràng có tác dụng 

nóng nhiều rất độc. Bã đậu thường dùng dưới hình thức Ba 
áậu sương, nghĩa là đem hạt bã đậu ép bỏ hết dầu rồi mới 
iùng. Liều lượng dùng rất hạn chế, với liều 0,02 -  0,05 gram 
lên  thường phôi hợp vứi nhiều vị thuôc khác. Có tác dụng tả 
làn tích, trục đờm, hành thủy. Lá hái quanh năm thường chỉ 
ỉùng lá tươi. Trong Tây y chỉ dùng dầu Ba đậu. Ba đậu sương 
:hữa lạnh trong người. Nên thận trọng khi sử dụng Ba đậu. 
3a đậu kỵ với Khiên ngưu. Uô’ng nước Hoàng liên để giải độc.
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6. B a k ích  (Cây ru ộ t gà):

T ên  k h oa  h ọ c  : M o rin da  o ffic in a lis  H ow.

Vị thuốc bổ trí não, bồi dưỡng thận, tinh khí. Vị ngọt, cạj 
tính ôn. Trị phong thấp, lưng gối mỏi đau, phụ nữ kinh nguyệ 
không đều, có tác dụng mạnh gân cốt, đi vào thận kinh cá 
bệnh liệt dương, di tinh, Dùng dưới dạng thuôc sắc. Ngày dùn:
5 gram đến 12 gram, là loại cây trồng có rễ, đào kỹ kẻo gãj 
nấu với thịt ăn để bồi bổ sức khỏe, trừ tê, nhức mỏi.

7. B ạc  h à  :

T ên  k h oa  h ọ c  : M en th a  a ren sis

Cây Bạc hà thấp cỡ 5 tấc, giống như cây quế làm rau ăn 
Tính ấm vị cay, có tác dụng tán phong giải nhiệt, thông CI 
trúng nắng, hoa đờm, tiêu tích trệ, phát tán, cho ra mồ hôi 
trị cảm, viêm họng, ho. Dùng 6 đến 12 gram, sắc uống.

V



T ên khoa h ọc : Stem ora tuberosa Lour
Vị ngọt dắng, tính ấm. Là một loại dây leo ở Bắc Thái. Đào 

củ về rửa sạch. Nước sắc Bách bộ cho thêm chút dường có khả 
năng diệt ruồi. Dung dịch 1/20 để diệt ruồi có tác dụng sát 
trùng, trừ ho tiêu đờm, làm thuốc tẩy. Ngày dùng 10 gram 
đến 15 gram sắc uống lúc bụng dối sau đó sẽ tẩy đi ngoài. Trừ 
ruồi, muỗi, rận chó, bột bách bộ rắc vào hố phân.

8. Bách bộ:

12



Dây và củ Bách bộ Bách bộ

9. B á tử  :
Là hột cây Trắc bá diệp. Bá tử có vị ngọt, tính bình vào 

hai kinh tâm và tỳ, có tác dụng bổ tâm định thần, trị ra mồ 
hôi, thông tiện. Dùng cho người có chứng hồi hộp, mất ngủ 
hay quên, người yếu ra mồ hôi nhiều.

10 . B ạ ch  đàn:
Có tác dụng giáng khí nôn ngất, đầy hơi, có mùi thơm Tinh 

dầu dùng bôi xoa sát trùng cho ấm thân thể như dầu tràm. Lá 
Bạch đàn dùng để xông nấu với lá từ bi, lá sả, lá ổi.

11. B ạ ch  đ ầ u  ông:
Cây cỏ mọc hoang ở nhiều nơi vùng đồng bằng sông Cửu 

Long. Vị lạt, tính ôn, dùng thân lá khô sắc uống. Có tác 
dụng chữa lỵ, đau hòn bán, giải độc, lương huyết. Liều dùng 
từ 12 gram đến 20 gram.
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T ên khoa h ọc  : B lum bago zeylan ica
Lá Bạch hoa xà dùng ngoài để chữa vết thương mụn nhọt, 

tít chích nhức nên giã lá Bạch hoa xà cho nát đắp ngay lên 
hỗ rít chích (5 phút hết nhức). Đắp lên nơi sưng đau, mụn 
họt thì giã lá với muỗng cơm nguội, chờ thành bột nhão rồi 
ắp lên nơi sưng đau, nổi mẫn, nổi nhọt, đắp nhớ chừa 15 nơi 
họt ra miệng. Đắp 10 phút gỡ bỏ để lâu dễ bị phỏng.

2. Bạch hoa xà:

Bạch dàn



13. B ạ ch  cư ơ ng tằm:

T ên  k h oa  h ọ c  : B om byxm oril
Là tằm chết gió, vị nó mặn, tính bình. Trị phong, cấm 

khẩu, hạch đờm, huyết băng, bạch dới, khí hư, chữa thiên  
dầu thống. Bạch cương tằm tán nhỏ, hòa nước bôi vào, vết 
nám sẽ hết. Liều dùng 10 gram đến 15 gram.

14. B ạ ch  đ ồ n g  nữ:

T ên  k h oa  h ọ c  : C leroden dron  S qu a m a tu m

Còn có 2 loại khác, dựa vào kinh nghiệm gia quyến lá 
Bạch đồng nữ sắc uống chữa các bệnh khí hư, phụ nữ bị 
huyết trắng dây dưa. Liều thường dùng 10 đến 15 gram lá 
khô phôi hợp với lá ích mẫu nếu có càng tốt. Dưới dạng sắc 
uống. Các lương y chỉ dùng rễ cây bạch đồng nữ chữa bệnh 
vàng da, niêm  mạc mắt bị vàng. Liều dùng rễ khô 15 gram 
đến 20 gram với 600ml nước, sắc còn 150ml uống. Cây có 
hoa màu đỏ là Xích đồng nam, tính ấm. Dùng cây trước khi 
ra hoa có tác dụng mạnh hơn.

15. B ạ ch  tậ t  lê  (Gai m a vương):

T ên  k h o a  h ọc: T rỉb u lu s te  n e s tr is l

Là gai cây kiếm sầu. Theo tài liệu cổ Bạch tật lê có vị 
đắng, tính ôn vào hai kinh can và phế, tán phong bệnh chảy 
nước mắt nhiều, tích tụ phong ngứa, bệnh nhức đầu. Người 
khí huyết hư thì không dùng được. Ngoài ra còn trị đau lưng, 
chảy máu cam, súc miệng chữa loét môi miệng. Mỗi ngày 
dùng 12 gram đến 20 gram, thuốc sắc. Chữa đau mắt : cho 
Bạch tật lê vào chén nước đun sôi, hứng mắt vào hơi nước.
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Bạch đồng nữ Bạch cương tằm

Bạch tật lê



16. B ạ ch  quả:

T ên  k h oa  h ọ c  : G in kgo  b ỉb o la tin
Loại cây to (10m), Bạch quả ăn chín có tính ôn, ích khí, 

lợi phổi, tiêu đờm, trị ho, dưỡng thận. Trị đi tiểu nín lại 
không được. Liều dừng 8 dến 12 quả, uống 5 ngày liên tục.

17. B ạ c  sau:

T ên  k h oa  h ọ c  : A n g ire ia  a cu ta  L ou r

Cây mọc hoang khắp nơi ở nước ta. Dùng lá hái quanh 
năm, có tên gọi là bạc thau. Giã nhuyễn lá tươi đắp lên nơi 
gãy xương, mụn nhọt để hút mủ. Dùng lá khô sắc uống trị 
bạch đới, khí hư, điều kinh. Liều dùng từ 10 gram đến 20 
gram, sắc nước uổng. Dùng ngoài không kể liều lượng. Bạch 
đới dùng 4 ngày liên tục sẽ hết bệnh.

18. B àm  bàm :

T ên  k h oa  h ọ c  : E n ta d a p h a  seo lo ides

Có tên  là đậu dẹt, cây mọc hoang ở nước ta. Là loại dây 
leo to cứng. Vỏ cây nấu nước dùng tắm, gội đầu. Dây hái về 
cắt từng mảnh, đập nát phơi khô. Khi dùng đem ngâm vào 
nước sẽ được thứ nước dịch màu nâu đỏ dùng để tắm, gội 
thay xà phòng.
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19. B à n g :^

T ên  k h oa  h ọ c  : T en m in n a lia  c a ta p p a
Cây bàng dùng nhân hạt ăn rất bểo, vị ngon, lá hơi chá 

tính mát. Lá dùng nâu nước chè uống mát, có tác dụng cho 
tê thấp, cảm sốt, giải khát. Lá tươi hơ, xào nóng đắp nơi đa 
nhức. Nhân hạt dùng ép lấy tinh dầu.

2 0 . B à n g  sa

Xem vị bồng sa

2 1 . B ấ c  đèn: ^

T ên  k h o a  h ọ c  : Ju n cu seffu su sl

Có vị ngọt, tính hàn vào kinh phế tâm, tiểu trường. Tí 
dụng giáng tâm hỏa, thanh phế nhiệt, tâm phiền mất ng 
chữa sốt, an thần, viêm cổ họng. Ngày dùng 2 gram dư 
dạng thuốc sắc hoặc bột phơi khô tán nhuyễn.

22 . Bần: •y/

T ên  k h oa  học: S o n n e ra tia  ca seo la r is

Cây bần thường mọc hoang theo mé sông. Trái bần chí 
vị chua ngọt, tính mát, thường ở nông thôn dùng ăn tư 
hoặc nấu canh chua bần chín. Ngó bần thường thấy dưới g( 
bần mọc lên, nông dân thường gọi cặc bần, ngó nẩy chặt A 
phơi khô. Uống chữa đau lưng, mạnh chân gốì. Liều dùng ] 
gram đến 20 gram ngày 2 lần uống.
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Bầu là loại dây leo, trái bầu luộc chín có khả năng giải độc 
miệng mũi. Bầu tươi 60 gram cho vào máy xay, xay xong đổ ra ly 
dùng được, người dân thường dùng nấu canh làm mát huyết, dễ 
tiêu hóa. Vỏ trái bầu khô trị bệnh về gan, bệnh cổ trướng. Liều 
dùng 20 gram đến 30 gram sắc uống. Thịt bầu vị ngọt, tính hàn, 
giải nhiệt tốt. Hạt bầu chữa lợi răng đau. Hạt bầu giã nát chừng 
10 hạt với nửa bát nước đun sôi, nguội rồi ngậm trong 20 phút.



24 . B ầu  dất: y '

T ên  k h oa  h ọ c  : G yn u ra p ro  ru m beu s (Lour)

Có tên là Kim thất. Kim thất có hai loại : Loại cây thảc 
leo làm rau ăn, loại khác mọc hoang trong rừng thưa ở Lạng 
Sơn, Cao Bằng. Ngọn non dùng nấu canh ăn mát, giúp mái 
gan, phổi, chữa ho, thường mọc hoang ở nước ta.

25 . B á n  b iê n  liên : ^

T ên  k h o a  h ọ c  : L o b e lia  ch in en sỉs

Cây được mọc dưới mé ruộng nước, nơi ẩm thấp, ở nhiềi 
nơi tại m iền Bắc, miền Trung. Cây thuốc được dùng tươi 
hoặc khô. Tính mát vị cay nhẹ. Có tác dụng lương huyết 
thanh nhiệt, tiêu sưng, thông tiểu, giải độc cơ thể. Liều dùng 
10 gram đến 20 gram đã khô.

Xơ gan, viêm  thận : Đương quy 10 gram, Bán biên liên 1C 
gram, Cây chó đẻ 30 gram, Trái dứa gai 50 gram, cỏ  râi 
mèo 30 gram, sắc uống.

2 6 . B á n  ch i l iê n

T ên  k h oa  h ọ c  : S e n te lla r ỉa  b a b a ta  D .Don

Cây mọc nơi dồng ruộng khô. Nơi mọc ở Hà Tây, Ninh 
Bình, Hà Bắc, Bắc Thái. Thu hái lúc cây ra hoa, phơi khô để 
dùng. Tính mát, vị hơi đắng. Có tác dụng thanh nhiệt, giải 
độc, giảm đau, lợi tiểu, chông khối uống, viêm gan, viêm vú, 
viêm da. Thường dùng kháng viêm, tiêu uống thì dùng. Bán 
chi liên 20 gram, Hoàng đằng 12g, Tô mộc 10 gram, Sài hồ
12 gram, sắc uống trong ngày.
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Bầu đất Bán biên liên

Bán chi liên



27 . B ao th ụ  liên : 'S

T ên  k h oa  h ọ c  : D rym o g lo ssu ỉn  p ỉlo se llo ỉd e s
Cây này chỉ sông nhờ mà không hại cây chủ (ký sinh). 

Bộ phận dùng cổ lá và rễ. Vị ngọt, nhẹ, tính mát, có tác 
dụng sát trùng, tiêu viêm, giải độc, khu phong. Mỗi ngày 
dùng 20 gram đến 40 gram đã phơi khô. Nấu sắc uông ngày
2 lần  uống.

Điều trị phế quản viêm : Bao thụ liên 30 gram; Kim ngân 
hoa 8 gram ; Tần dày lá (húng chanh) 20 gram. Nấu sắc 
uống với 3 lát gừng (6 gram).

2 8 . B è o  ta i tư ự n g  (B èo  ván): v '

T ên  k h o a  h ọ c  : P ỉs t ỉa  s tra tỉo le s  L

Là một vị thuôc còn dùng trong nhân dân. Tính mát vừa. 
Thường dùng ngoài (sắc nước) dể rửa nơi mẩn ngứa, mụn 
nhọt. Dùng thông kinh nguyệt có thể dùng 60 gram đến 100 
gram. Dùng nước sắc uống.

2 9 . B è o  h oa  d â u  :

Bèo sinh ra rất mau chóng ở ao, hồ. Người dân thường 
dùng cho cá ăn và vịt rỉa ăn cho mát thịt mau lớn.

3 0 . B í bái:
T ên  k h oa  h ọ c  : E v o d ia  le p ta

Bí bái mọc hoang nhiều nơi ở nước ta, dùng lá tươi, thân
và rễ
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Thường cành lá nấu nước để tắm ghẻ, vết thương. Thân cây 
và rễ làm thức ăn ngon dễ tiêu hóa. VỊ dắng, tính ôn. Dùng 
nước để sắc uống. Liều dùng 5 gram đến 12 gram mỗi ngày. 
Có tên gọi là cây Ba chạc.

Bao thụ liên Bí đao

■ - V ặị , ■>  .

r  .VẸI
Bèo tai tượng Bí bái
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3 1 . B í đỏ:

T ên  k h oa  h ọ c  : C u c u rb ita  P epo  L
Bí ngô, bí rợ là tên thường gọi. Quả bí dùng để ăn giúp 

trí nhớ, hượt trường. Lá bí đổ vẫn làm thuốc. Hạt bí đỏ dùng 
chữa giun, sán. Dân dùng rang ăn dịp liên hoan.

32 . B í đao:

Người dân dùng để nấu canh có vị thuôc. Vị lạt, tính 
hàn, lợi tiểu, mát gan thận, chữa nhức đẩu, giải khát (nấu 
nước uống).

3 3 . B ìm  bìm:

T ên  k h oa  h ọ c  : Ip o m vea  h ed era cea  ja c q

Là dây leo có vị cay, tính nóng. ít  có người nghiên cứu. 
Người dân thường nấu uống để lợi tiểu. Lợi đại tiểu tiện. 
Dùng hạt tốt hơn. Xem Khiên ngưu

3 4 . B ìm  b ịp  (d ây  m ả n h  cộng): ^

T ê n  k h o a  học: C lin a ca n th u s  n u tau s

Cây Bìm bịp có 2 loại.
1) Cây lá sum suê, lá có mùi thơm. Cây mọc nhiều ở đồng 

bằng sông cửu Long (Cần Thơ, Long Xuyên). Trị phong thấp 
nhức mỏi, đau nhức khớp xương.

2) Dây lớn cứng là Bìm bịp núi dùng ngâm rượu uống trị 
đau nhức khớp, đau mỏi gối chân tay có kết quả. Lá cây Bìm 
bịp giã nát, đắp ngoài nơi đau nhức.
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Bìm bìm Bìm bịp

35. Bìm bịp
Tên khoa học: Centropus sinensis in term edius Hume.
Con Bìm bịp có 2 loài : Loài Bìm bịp lớn thường có ở miền 

Tây Nam bộ. Người dân cho rằng, Bìm bịp có tác dụng chữa 
đau lưng, suy nhược của người lớn tuổi. Thường thường ngâm
26



nột con trong 20 ngày với 1 lít rưỡi rượu 50°. Bìm bịp nhỏ 
àm cho sạch, bỏ lông và ruột đem nướng cho vàng đều rồi 
Ìgâm rượu cho ra thuốc trị nhức mỏi, nhức trong xương. Liều 
lùng lOml mỗi ngày.

36. Bình vôi (Ngãi tượng):
T ên  k h o a  h ọ c  : S té p h a n ỉa  g la b r a  (Roxb)
Củ bình vôi thái nhỏ phơi khô. Tính ấm, phơi thật khô 

mới dùng, sắc uô'ng chữa ho hen, sốt, đau bụng. Dùng ngâm 
rượu 40 gram Củ bình vôi với 1 lít rượu tốt. Uống với liều 
5ml đến 15ml rượu đã ngâm 1 tuần. Còn gọi là Ngãi tượng, 
thường mọc ở khe núi đá : Cao Lạng, Thanh Hóa. Phú Quốc, 
Hà Tiên.

37 . B o  b o  (Ý dỉ):

T ên  k h o a  h ọ c  : C oix  la c h rym a  jo b i  L

Trị phong thấp, mạnh gân xương. Bo bo vị ngọt, tính hơi 
hàn đi vào 3 kinh : tỳ, vị và phế; Có tác dụng thanh phế, 
kiện tỳ, nếu dùng sống lợi thấp nhiệt, dùng chín tiêu được 
thủy thủng, chữa được gân co quắp, phong thấp lâu ngày. 
Liều dùng từ 10 gram đến 30 gram thuôc sắc nên phôi hợp 
với vị thuốc khác như : Mạch môn, Kim cang.
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38. Bò caps
T ên  k h o a  h ọ c  : B u th u s
Con bò cạp là vị thuốc dùng trong Đông y. Chữa trẻ con 

kinh phong, làm thuốc trấn kinh, kích thích thần kinh, bị 
cảm mom1 bị méo lệch. Vị thuổc mặn, hơi cay, tính bình có 
dộc, vào kinh can. Có khả năng khu phong -  người huyết hư 
sinh phong không dùng được. Đơn thuốc có bọ cạp, người lớn 
sau khi ngất bị bán thân bất toại. Con bọ cạp (bỏ đầu, chân)
3 gram, Địa long rửa sạch sao vàng cũng 3 gram, Cam thảo
2 gram, tất cả tán thành bột. Chia làm 5 lần uống trong 
ngày. Chừa 1 lần tối uống.

39. Bồ hòn:
T ên  k h o a  h ọ c  : S a p ỉn d u s  m u k o ro ssỉi G aert

Vị ngọt, tính mát. Hạt bồ hòn được xâu thành tràng hạt 
cho các nhà sư. Theo tài liệu cổ có tác dụng chữa ho, trừ 
đàm, nhân hạt ăn được có tác dụng chữa hôi miệng, hôi 
răng. Người chăn nuôi dùng vỏ cây bồ hòn giã nát ngâm  
nước tắm  cho súc vật bị bọ, rận, bò chét. Dùng chữa long óc, 
nhức đầu.

4 0 . B ồ n g  bong:
Dùng toàn cây Bồng bong làm thông tiểu tiện, dái buốt. 

Ngày dùng từ 15 gram đến 25 gram sắc uống, dùng ngoài giã 
nát đắp lên  vết thương hoặc nơi mụn nhọt. Nếu vết thương 
x u y ê n  thủng thì đắp 2 bên. Tính ôn, vẫn xài phổ biến trong 
nhân dân. Còn gọi là cây thòng bông.
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4 1 . B ồ n g  bồng:
T ên  k h oa  h ọ c  : C a lo tro p is  g ig a n te a  R. B r
Còn gọi là cây là  hen. Cây mọc hoang ở nước ta, hái lá 

làm thuốc, dùng vải sạch lau hết lông mà dùng. Nhân dân 
dùng cây Bồng bồng để chữa hen. Vị đắng, hơi tanh. Ngày 
dùng 10 lá sắc với 1 chén rưỡi nước còn lại 8 phân, thêm  
đường vào chia làm 3 lần uống trong ngày, uống xa bữa 
cơm. Uổng nhiều một lúc có thể gây nôn. Hạt chữa đau răng.

4 2 . B ồ cô n g  an h  (M ũi m ác):
T ên  k h oa  h ọ c  : L a c tu ra  in d ic a  L
Nam bồ công anh là một vị thuốc chữa bệnh sưng vú, mụn 

nhọt, sát khuẩn, hạ sốt, đinh râu ăn nhức, ăn uống kém 
tiêu. Vị đắng nhẫn, tính mát, Có tác dụng giải độc.

Liều dùng 20 gram đến 40 gram. Giã nát dùng ngoài 
không kể liều lượng.

Ăn uống kém tiêu : Lá Bồ công anh 15 gram, cho 3 chén 
nước sắc còn 8 phần (thuốc uông lúc còn ấm) uống trong 3 -
4 ngày mới thấy kết quả.

Bồ công anh Bồ bồng bồng
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Bồ cu vẻ

43. Bọ mẩy:
T ên khoa học : C lerodendron  cyrtoph yllu m  Trucz
Vùng đất đỏ các đồi thấp có mọc nhiều. Cây được mọc hoang 

nhiều nơi ở nước ta. Dùng cho phụ nữ sau khi sanh nở : sao 
vàng sắc uống giúp ăn ngon cơm, tăng đề kháng, ngày dùng từ 
10 gram đến 15 gram. Người dân thường hái lá non về nấu 
canh ăn. Dùng bọ mẩy chữa sốt, phát ban, viêm cổ họng.

44. Bọ ngựa:
Tên khoa học : o th e c a  M atid is
Dùng toàn cây bọ ngựa. Vị mặn, tính ấm. Có tác dụng trấn 

kinh, tiêu viêm cổ họng sưng đau. Dùng xoa đắp nơi sưng đau.
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T ên k h o a  học : F ic u sre lig isa
Cây bồ đề có tính bình vào kinh tâm và tỳ. Có tác dụng 

lành khí huyết, trừ tà khí, khai khiếu an thần, người già 
Lhó thở, người âm hư không được dùng. Dùng tua, rễ mọc từ 
:ành rũ xuống, dùng làm thuốc lợi tiểu (100 gram đến 150 
rram) dưới dạng thuốc sắc. Lá có tính sát trùng kháng virut 
:úm gà, chim. Liều dùng 100 gram lá tươi sắc uông.



46. BỒ kết:
Tên khoa học : G ledỉcsch ias a u s tra lis
Xem bài gai bồ kết. Bồ kết được dùng trong Nam Y dược, 

khai khiếu, tiêu phong đờm.

47. Bổ ngót:
Tên khoa học : Sauropusan  d ro g in d s (L)
Có tên gọi là bù ngót làm rau nấu canh ăn. Vị ngọt tính 

hàn. Có tác dụng chữa sót nhau, tủa lưỡi, giải nhiệt tán độc, 
mát phổi mát gan, tiêu xương hóc, trị mắc xương, giã nhuyễn 
cho vào miệng chấp nuốt từ từ. Lấy nước cốt thấm vào vải 
sạch lau lưỡi trẻ, trị cả chứng đóng bợn răng miệng. Bồ ngót 
là một loại thuốc Nam thường dùng.

48. Bổ béo:

T ên  khoa học : C om plandra  ton kin en sis gagnep
Cây mọc hoang dại nơi mát, vùng núi ở các tỉnh Hà Sơn 

Bình, Hà Bắc, Vĩnh Phú. Người ta dùng rễ củ: dùng như vị 
thuốc bổ, sử dụng trong phạm vi nhân dân. Vị ngọt, hơi đắng, 
dùng bổ dưỡng kích thích ăn ngon, nhuận tràng. Người dùng 
lâu ngày, béo khỏe. Mỗi ngày dùng 10 -ỳ 20 gram rễ khô dưới 
dạng thuốc sắc hay bột.

49. B ông cỏ:
Người dân nhồi ra nước đặc lại để ăn. Để thêm mùi thơm 

và đường ăn cho mát và ngon, mát gan.

34



Bồ kết Bồ ngót

BỔ béo



50. B ông ổ i (B ông trâm  hôi)
Cây bông ổi được gọi là bông trâm. Dùng lá và hoa giã nát 

đắp nơi sưng đau, rửa vết loét có tác dụng sát trùng lên da. 
Cho vào nồi nước xông với lá bạch đàn, lá từ bi. Để xông chữa 
cảm cúm, sốt.

51. Bông sứ  (Cây hoa đại):
T ên khoa học : P lum ería  aeu tifo lis
Hoa đại dùng làm thuốc chữa huyết áp cao, chữa ho. Hoa 

đại phơi khô xay nhuyễn uống để trị huyết áp cao với liều 
lượng từ 8 gram đến 14 gram. Lá hoa đại giã nát đắp vào nơi 
sai khớp, bong gân.

52. B ông trang đỏ:
T ên khoa học : Ixora Coccínea L
Bông trang có hai loại : đỏ và trắng. Rễ dùng làm thuốc lợi 

tiểu, đái dục; chữa cảm sốt, đau nhức. Dùng ngày 10 gram đến 
15 gram rễ phơi khô dưới dạng thuo'c sắc. Cũng được trồng 
làm cảnh trước sân. Bông trang trắng trị viêm tai giữa, đắp 
rắn cắn. Dùng ngoài đắp vết thương đau không có liều lượng. 
Lá cũng cùng một công dụng nhưng yếu hơn.

53. B ồn bồn:

T ên khoa học : Typha o rien ta lis  G.A.
Người dân làm dưa chua để ăn. Tính mát, dễ tiêu hóa, hượt 

trường. Dùng Bồn bồn non để tươi nấu canh mà dùng. Là cây 
cỏ nên, bồn bồn là thứ cây cỏ giông cây lát đan chiếu
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54. B ồng sa (hàn the):
Tên khoa học : Borax
Có vị ngọt, mặn, tính mát. Có tác dụng giải độc, chữa sốt 

tiêu viêm. Người dân còn kinh nghiệm pha chế với bột cho 
dai. Thường dùng từ 2 gram đến 4 gram . cổ  họng sưng đau. 
Là cây cỏ nến, Bồng sa là thứ cây cỏ giông cây lát đan chiếu.

55. Bời lời:

Tên khoa học : L itsea  g lu tin o sa  c. B. Rob
Vỏ giã nát chườm lên chỗ bị bỏng, sưng đau. Chữa nhức 

đầu. Dùng lá khô từ 15 gram đến 20 gram sắc uông.

56. Bứa:
Tên khoa học : G arcin ia  C rm bogia g a e r ta r
Cây mọc hoang có hai giống và được trồng nhiều nơi. Người 

dân hái quả chín về nấu canh chua. Hái trái đem về phơi khô 
làm thuôc đế chữa ho ra máu, dị ứng, mẫn ngứa. Trái bứa 
dùng làm tăng mùi vị, để bảo quản thức ăn và làm thuốc bổ. 
Ngày dùng 20 gram đến 30 gram dưới dạng thuổc sắc.

57. Bưởi: ự

T ên khoa học : C itu ngran d is osbeck
Vỏ Bưởi phơi khô chữa ăn uông không tiêu, đau bụng. Có 

khả năng làm long đờm, chữa ho. Cho phổi làm chủ khí sạch 
sâu đến tim. Múi Bưởi để ăn làm giải khát, tiêu khát (đái 
tháo), người thiếu sinh tô' c . Vị chua ngọt the. Liều dùng cho 
vỏ Bưởi khô từ 5 gram đến 15 gram dưới dạng thuôc sắc. vỏ
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Cây Bưởi có nhiều loại : Loại múi trắng, loại múi hồng đỏ. 
Bưởi được trồng từ miền Bắc đến miền Nam.

giải cảm. Nước hoa Bưởi thường ướp thơm thức ăn, bánh,
nước hoa cũng cất từ hoa Bưởi. Y học dùng nhiều bộ phận
của Bưởi để làm thuốc .

58. Bướm Bạc:

T ên khoa học : M ussaenda pubescens Ait.f.
Còn gọi cây Bướm bướm, rễ Bướm bạc dùng làm thuốc 

giảm đau, khí hư bạch đới, bệnh tê thâp. Ngày dùng 15 
gram đến 20 gram để sắc uô'ng. Cành lá vẫn dùng được như 
trên. Ngày dùng từ 10 gram đến 15 gram dưới dạng thuốc 
sắc (600ml nưởc sắc còn 200ml). Uống chia ra làm 2 lần 
uống. Còn chữa chứng nóng âm ỉ trong xương và vàng da do 
gan mật.

Bướm bạc Bưởi



54. B ồng sa (hàn the):
Tên khoa học : Borax
Có vị ngọt, mặn, tính mát. Có tác dụng giải độc, chữa sốt 

tiêu viêm. Người dân còn kinh nghiệm pha chế với bột cho 
dai. Thường dùng từ 2 gram đến 4 gram . cổ  họng sưng đau. 
Là cây cỏ nến, Bồng sa là thứ cây cỏ giông cây lát đan chiếu.

55. Bời lời:

Tên khoa h ọc : L itsea  g lu tin o sa  c. B. Rob
Vỏ giã nát chườm lên chỗ bị bỏng, sưng đau. Chữa nhức 

đầu. Dùng lá khô từ 15 gram đến 20 gram sắc uông.

56. Bứa:
T ên khoa h ọc : G arcin ia  C rm bogia  g a e r ta r
Cây mọc hoang có hai giông và được trồng nhiều nơi. Người 

dân hái quả chín về nấu canh chua. Hái trái đem về phơi khô 
làm thuốc để chữa ho ra máu, dị ứng, mẫn ngứa. Trái bứa 
dùng làm tăng mùi vị, để bảo quản thức ăn và làm thuốc bổ. 
Ngày dùng 20 gram đến 30 gram dưới dạng thuốc sắc.

57. Bưởi: \ f

Tên khoa học : C itu ngran d ỉs osbeck
Vỏ Bưởi phơi khô chữa ăn uống không tiêu, đau bụng. Có 

khả năng làm long đờm, chữa ho. Cho phổi làm chủ khí sạch 
sâu đên tim. Múi Bưởi để ăn làm giải khát, tiêu khát (đái 
tháo), người thiếu sinh tô" c . Vị chua ngọt the. Liều dùng cho 
vỏ Bưởi khô từ 5 gram đến 15 gram dưới dạng thuốc sắc. vỏ



Cây Bưởi có nhiều loại : Loại múi trắng, loại múi hồng đỏ. 
Bưởi được trồng từ miền Bắc đến miền Nam.

giải cảm. Nước hoa Bưởi thường ướp thơm thức ăn, bánh,
nước hoa cũng cất từ hoa Bưởi. Y học dùng nhiều bộ phận
của Bưởi để làm thuốc .

58. Bướm Bạc: ' S '

T ên khoa học : M ussaenda pubescens Ait.f.
Còn gọi cây Bướm bướm, rễ Bướm bạc dùng làm thuôc 

giảm đau, khí hư bạch đới, bệnh tê thấp. Ngày dùng 15 
gram đến 20 gram để sắc uống. Cành lá vẫn dùng được như 
trên. Ngày dùng từ 10 gram đến 15 gram dưới dạng thuốc 
sắc (600ml nước sắc còn 200ml). Uô'ng chia ra làm 2 lần 
uống. Còn chữa chứng nóng âm ỉ trong xương và vàng da do 
gan mật.

Bướm bac
smểiỉM.'

Bưởi



54. B ồng sa (hàn the):

Tên khoa h ọc : B orax
Có vị ngọt, mặn, tính mát. Có tác dụng giải độc, chữa sốt 

tiêu viêm. Người dân còn kinh nghiệm pha chế với bột cho 
dai. Thường dùng từ 2 gram đến 4 gram . cổ  họng sưng đau. 
Là cây cỏ nến, Bồng sa là thứ cây cỏ giông cây lát đan chiếu.

55. Bời lời:

T ên khoa h ọc : L itsea  g lu tin o sa  c. B. Rob
Vỏ giã nát chườm lên chỗ bị bỏng, sưng đau. Chữa nhức 

đầu. Dùng lá khô từ 15 gram đến 20 gram sắc uõng.

56. Bứa:
Tên khoa học : G arcin ia  C rm bogia g a e r ta r
Cây mọc hoang có hai giông và được trồng nhiều nơi. Người 

dân hái quả chín về nấu canh chua. Hái trái đem về phơi khô 
làm thuốc để chữa ho ra máu, dị ứng, mẫn ngứa. Trái bứa 
dùng làm tăng mùi vị, để bảo quản thức ăn và làm thuốc bổ. 
Ngày dùng 20 gram đến 30 gram dưới dạng thuốc sắc.

57. Bưởi: ự'

Tên khoa học : C itu ngran dis osbeck
Vỏ Bưởi phơi khô chữa ăn uô'ng không tiêu, đau bụng. Có 

khả năng làm long dờm, chữa ho. Cho phổi làm chủ khí sạch 
sâu đên tim. Múi Bưởi để ăn làm giải khát, tiêu khát (đái 
tháo), người thiếu sinh tô' c . Vị chua ngọt the. Liều dừng cho 
vỏ Bưởi khô từ 5 gram đến 15 gram dưới dạng thuổc sắc. vỏ



Cây Bưởi có nhiều loại : Loại múi trắng, loại múi hồng đỏ. 
Bưởi được trồng từ miền Bắc đến miền Nam.

giải cảm. Nước hoa Bưởi thường ướp thơm thức ăn, bánh,
nước hoa cũng cất từ hoa Bưởi. Y học dùng nhiều bộ phận
của Bưởi để làm thuôc .

58. Bướm Bạc: ' S

Tên khoa học : M ussaenda pubescens Ait.f.
Còn gọi cây Bướm bướm, rễ Bướm bạc dùng làm thuốc 

giảm đau, khí hư bạch đới, bệnh tê thấp. Ngày dừng 15 
gram đến 20 gram để sắc uống. Cành lá vẫn dùng được như 
trên. Ngày dùng từ 10 gram đến 15 gram dưới dạng thuốc 
sắc (600ml nước sắc còn 200ml). Uông chia ra làm 2 lần 
uống. Còn chùa chứng nóng âm ỉ trong xương và vàng da do 
gan mật.

Bướm bạc



54. B ồng sa (hàn the):
Tên khoa h ọc : B orax
Có vị ngọt, mặn, tính mát. Có tác dụng giải độc, chữa sốt 

tiêu viêm. Người dân còn kinh nghiệm pha chế với bột cho 
dai. Thường dùng từ 2 gram đến 4 gram . cổ  họng sưng đau. 
Là cây cỏ nến, Bồng sa là thứ cây cỏ giống cây lát đan chiếu.

55. Bời lời:
T ên khoa h ọc  : L ỉtsea  g lu tin o sa  c. B. Rob
Vỏ giã nát chườm lên chỗ bị bỏng, sưng đau. Chữa nhức 

đầu. Dùng lá khô từ 15 gram đến 20 gram sắc uông.

56. Bứa:
Tên khoa h ọc : G arcin ia  C rm bogia  g a e r ta r
Cây mọc hoang có hai giống và được trồng nhiều nơi. Người 

dân hắi quả chín về nấu canh chua. Hái trái đem về phơi khô 
làm thuốc để chữa ho ra máu, dị ứng, mẫn ngứa. Trái bứa 
dùng làm tăng mùi vị, để bảo quản thức ăn và làm thuốc bổ. 
Ngày dùng 20 gram đến 30 gram dưới dạng thuôc sắc.

57. Bưởi: >/"
Tên khoa học : C itu ngran dis osbeck
Vỏ Bưởi phơi khô chữa ăn uống không tiêu, đau bụng. Có 

khả năng làm long đờm, chữa ho. Cho phổi làm chủ khí sạch 
sâu đên tim. Múi Bưởi để ăn làm giải khát, tiêu khát (đái 
tháo), người thiếu sinh tô c . Vị chua ngọt the. Liều dùng cho 
vỏ Bưởi khô từ 5 gram đến 15 gram dưới dạng thuôc sắc. vỏ



Cây Bưởi có nhiều loại : Loại múi trắng, loại múi hồng đỏ. 
Bưởi được trồng từ miền Bắc đến miền Nam.

giải cảm. Nước hoa Bưởi thường ướp thơm thức ăn, bánh,
nước hoa cũng cất từ hoa Bưởi. Y học dùng nhiều bộ phận
của Bưởi để làm thuôc .

58. Bướm Bạc: V

Tên khoa học : M ussaenda pubescens Ait.f.
Còn gọi cây Bướm bướm, rễ Bướm bạc dùng làm thuôc 

giảm đau, khí hư bạch đới, bệnh tê thấp. Ngày dùng 15 
gram đến 20 gram để sắc uông. Cành lá vẫn dùng được như 
trên. Ngày dùng từ 10 gram đến 15 gram dưới dạng thuôc 
sắc (600ml nước sắc còn 200ml). Ưông chia ra làm 2 lần 
uống. Còn chùa chứng nóng âm ỉ trong xương và vàng da do 
gan mật.

Bướm bac Bưởi



54. B ồng sa (hàn the):
Tên khoa học : Borax
Có vị ngọt, mặn, tính mát. Có tác dụng giải độc, chữa sốt 

tiêu viêm. Người dân còn kinh nghiệm pha chế với bột cho 
dai. Thường dùng từ 2 gram đến 4 gram . cổ  họng sưng đau. 
Là cây cỏ nến, Bồng sa là thứ cây cỏ giông cây lát đan chiêu.

55. Bời lời:
Tên khoa h ọc : L itsea  g lu tin o sa  c. B. Rob

Vỏ giã nát chườm lên chỗ bị bỏng, sưng đau. Chữa nhức 
đầu. Dùng lá khô từ 15 gram đến 20 gram sắc uống.

56. Bứa:
Tên khoa h ọc : G arcin ia  C rm bogia  g a e r ta r
Cây mọc hoang có hai giống và được trồng nhiều nơi. Người 

dân hắi quả chín về nấu canh chua. Hái trái đem về phơi khô 
làm thuôc để chữa ho ra máu, dị ứng, mẫn ngứa. Trái bứa 
dùng làm tăng mùi vị, để bảo quản thức ăn và làm thuốc bổ. 
Ngày dùng 20 gram đến 30 gram dưới dạng thuốc sắc.

57. Bưởi: ự

Tên khoa học : C itu ngran d is osbeck
Vỏ Bưởi phơi khô chữa ăn uống không tiêu, đau bụng. Có 

khả năng làm long đờm, chữa ho. Cho phổi làm chủ khí sạch 
sâu đên tim. Múi Bưởi dể ăn làm giải khát, tiêu khát (đái 
tháo), người thiếu sinh tô' c . Vị chua ngọt the. Liều dùng cho 
vỏ Bưởi khô từ 5 gram đến 15 gram dưới dạng thuỗc sắc. vỏ



Cây Bưởi có nhiều loại : Loại múi trắng, loại múi hồng đỏ. 
Bưởi được trồng từ miền Bắc đến miền Nam.

giải cảm. Nước hoa Bưởi thường ướp thơm thức ăn, bánh,
nước hoa cũng cất từ hoa Bưởi. Y học dùng nhiều bộ phận
của Bưởi để làm thuốc .

58. Bướm Bạc: V

Tên khoa học : M ussaenda pubescens Ait.f.
Còn gọi cây Bướm bướm, rễ Bướm bạc dùng làm thuốc 

giảm đau, khí hư bạch đới, bệnh tê thấp. Ngày dùng 15 
gram đên 20 gram để sắc uống. Cành lá vẫn dùng được như 
trên. Ngày dùng từ 10 gram đến 15 gram dưới dạng thuốc 
sắc (600ml nước sắc còn 200ml). Uông chia ra làm 2 lần 
uống. Còn chữa chứng nóng âm ỉ trong xương và vàng da do 
gan mật.

Bướm bạc Bưởi



54. B ồng sa (hàn the):
Tên khoa học : Borax
Có vị ngọt, mặn, tính mát. Có tác dụng giải độc, chữa sốt 

tiêu viêm. Người dân còn kinh nghiệm pha chế với bột cho 
dai. Thường dùng từ 2 gram đến 4 gram . cổ  họng sưng đau. 
Là cây cỏ nến, Bồng sa là thứ cây cỏ giông cây lát đan chiếu.

55. Bời lời:
Tên khoa h ọc : L itsea  g lu tin o sa  c. B. Rob
Vỏ giã nát chườm lên chỗ bị bỏng, sưng đau. Chữa nhức 

đầu. Dùng lá khô từ 15 gram đến 20 gram sắc uông.

56. Bứa:
Tên khoa học : G arcin ia  C rm bogia g a e r ta r
Cây mọc hoang có hai giống và được trồng nhiều nơi. Người 

dân hái quả chín về nấu canh chua. Hái trái đem về phơi khô 
làm thuốc để chữa ho ra máu, dị ứng, mẫn ngứa. Trái bứa 
dùng làm tăng mùi vị, đế’ bảo quản thức ăn và làm thuôc bổ. 
Ngày dùng 20 gram đến 30 gram dưới dạng thuốc sắc.

57. B ư ở i: s /

T ên khoa học : C itu ngran d is osbeck
Vỏ Bưởi phơi khô chữa ăn uống không tiêu, đau bụng. Có 

khả năng làm long đờm, chữa ho. Cho phổi làm chủ khí sạch 
sâu đên tim. Múi Bưởi để ăn làm giải khát, tiêu khát (đái 
tháo), người thiếu sinh tô' c . Vị chua ngọt the. Liều dùng cho 
vỏ Bưởi khô từ 5 gram đến 15 gram dưới dạng thuốc sắc. vỏ



Cây Bưởi có nhiều loại : Loại múi trắng, loại múi hồng đỏ. 
Bưởi được trồng từ miền Bấc đến miền Nam.

giải cảm. Nước hoa Bưởi thường ướp thơm thức ăn, bánh,
nước hoa cũng cất từ hoa Bưởi. Y học dùng nhiều bộ phận
của Bưởi để làm thuốc .

58. Bướm Bạc:
T ên khoa học : M ussaenda pubescens Ait.f.
Còn gọi cây Bướm bướm, rễ Bướm bạc dùng làm thuôc 

giảm đau, khí hư bạch đới, bệnh tê thấp. Ngày dùng 15 
gram đến 20 gram để sắc uống. Cành lá vẫn dùng được như 
trên. Ngày dùng từ 10 gram đến 15 gram dưới dạng thuôc 
sắc (600ml nước sắc còn 200ml). Uôrig chia ra làm 2 lần 
uống. Còn chữa chứng nóng âm ỉ trong xương và vàng da do 
gan mật.

Bướm bạc Bưởi



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chê biến ra sinh tố A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng tránh caf>-huyất, áp rất, lợi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dẩu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
ĩgũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thucíc còn ấm.



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chê thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tố A, sinh tố p. Uô'ng 
Ca cao phòng tránh efH4-huyp't. áp rất, lợi rho tịm ^

60. Cà cuông:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà dược làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uô'ng chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ãn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy  Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
ígũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát ucíng thuốc còn ấm.



c

59. Ca cao:
Tên khoa học ; Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chê thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tố p. uống 
Ca cao phòng tránh eae-huyất áp ĩất lợi chạ tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buôt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ãn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.
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Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ìng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
iy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
) gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: y



c

59. Ca cao:
Tên khoa học ; Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chê biến ra sinh tô" A, sinh tô p. Uống 
Ca cao phòng tránh cao-ímỵất. áp rất lợi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: /
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uổng chữa tiểu buô’t, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả dã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cảy Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ing cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uông. Liều dùng từ
3 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát ucíng thuôc còn ấm.

2. Cà dâm: i/̂

Ca cao

Cà dê tím
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59. Ca cao:
Tên khoa học .* Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tố A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng tránh Cfw-huyất. áp rất lợi <"ho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ãn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh; y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà dược làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uó’ng chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
ígũ trảo, sắc uông 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: ự

Ca cao

Cà dê tím
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59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ dược 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tố p. Uống 
Ca cao phòng tránh c¿m-huvé't áp rất lợi cho tim.

60. Cà cuông:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uổng chữa tiểu buô't, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả dã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ìng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
iy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uông. Liều dùng từ 
) gram đến 15 gram với vị thuổc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uô’ng thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: x/'



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô" A, sinh tố p. uống 
Ca cao phòng tránh caf>-tmvê't áp rất lợi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuôc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: i/'



c

59. Ca cao:
Tên khoa học .• Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tố A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng tránh ca^-huyất, áp rất lợi cho tim.

60. Cà cuông:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rết nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y

Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uổng chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đả già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
mg cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
y Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
• gram đến 15 gram với vị thuôc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uổng thuốc còn ấm.

Cà dâm: y

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học .* Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao dược chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chê biến ra sinh tô" A, sinh tố p. Uống 
Ca cao phòng tránh ĉ ft-huyé't, áp rất lợi cho tỉm.

60. Cà cuông:
Tên khoa học : Beỉostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mờ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: /
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mệt. Rễ cây, cuông ra sắc uô'ng chữa tiểu buô’t, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.
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Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ìng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uông. Liều dùng từ 
3 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thucíc còn ấm.



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tố p. Uống 
Ca cao phòng tránh cao-huyất áp rất, lơi nho tim^

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vỉtalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhẩy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.
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Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ing cho người bị tê, bại. Hai tay, haii chân khó co duỗi ra, 
iy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
) gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuêíc còn ấm.

2. Cà dâm: </■

ỉ ì

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học .* Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô’ A, sinh tố p. Uống 
Ca cao phòng tránh cafl-hovất, áp rất, lơi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuôc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
■ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuôc khác như vị Đỗ trọng, 
Igũ trảo, sắc uông 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

52. Cà dâm: </■



c

59. Ca cao:
Tên khoa học ; Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao dược chế biến ra sinh tô" A, sinh tố p. Uống 
Ca cao phòng t.ránh efĤ -huvét áp rất lợi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuôc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.
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Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
m g cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ty Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
) gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: y/



c

59. Ca cao:
Tên khoa học ; Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tô" p. uống 
Ca cao phòng tránh áp rấ t  lrti cho tim ^

60. Cà cuông:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuống dược dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuôc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có châ't độc solamin.
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Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ìng  cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc LKÍng. Liều dùng từ 
3 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uông thuốc còn ấm.



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta Ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng t.ránh cíKvhuvất, áp rất lợi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuôc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uô’ng chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.
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Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy  Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuô'c khác như vị Đỗ trọng, 
ígũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uô"ng thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: y



c

59. Ca cao:
Tên khoa học ; Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tố A, sinh tố p. Uống 
Ca cao phòng tránh ejw-huvp't. áp rất, lợi nho tjjTi_

60. Cà cuông:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalìs
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.
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Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
ỉgũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uô"ng thuốc còn ấm.

>2. Cà dâm: y

Ca cao

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhâ't của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô" A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng tránh eaa-huvẳt áp rất lợi cho t irn.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuống được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ãn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rết nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuôc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uổng chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chết nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
jng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uông. Liều dùng từ 
3 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc ucíng 4 bát còn lại 1 bát uô’ng thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: </■

ĩ-ì

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học •• Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao dược chế biến ra sinh tố A, sinh tố p. Uông 
Ca cao phòng tránh c f̂l-íujvất áp rất lời cho tirn̂

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalỉs
Con Cà cuống được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuôc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buô't, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, diều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
jng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy  Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
ữ gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
ígũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: v/'

Ca cao

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học .* Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng tránh ca«4mvất áp rất, lợi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uô’ng. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuôc khác như vị Đỗ trọng, 
Igũ trảo, sắc uổng 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

>2. Cà dâm: tX

Ca cao

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học .* Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tố A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng tránh c»f>-huvất, áp rất, lựỉ cho tirrî

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ãn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: /
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mệt. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ìn g  cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uô'ng. Liều dùng từ 
ữ gram đến 15 gram với vị thuô'c khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: \/



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tố A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng tránh ca -̂huyất áp rất Inri cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
jng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uôrig. Liều dùng từ 
3 gram đến 15 gram với vị thuôc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuô'c còn ấm.

2. Cà dâm: tX

Ca cao

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tố  A, sinh tô" p. uống 
Ca cao phòng tránh ca«-huyất, áp rất lợi cho

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalỉs
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ãn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: ■/
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
ígũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.



c

59. Ca cao:
Tên khoa học Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhâ't của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tố  A, sinh tố p. uống 
Ca cao phòng tránh cao-hnvất. áp rất ]ợi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalỉs
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ìn g  cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uông. Liều dùng từ 
3 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc ucmg 4 bát còn lại 1 bát uô’ng thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: iX

Ca cao

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học .• Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chê biến ra sinh tô A, sinh tố p. Uông 
Ca cao phòng tránh caa-huvất áp rất lợi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuống được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuôn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: /
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thucíc khác như vị Đỗ trọng, 
ĩgũ trảo, sắc uô'ng 4 bát còn lại 1 bát uông thuốc còn ấm.

»2. Cà dâm: \/



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô’ A, sinh tố p. uống 
Ca cao phòng tránh cae-4uiyẩt áp rất, lợi cho tjrn̂

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuống được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống vởi liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: ✓
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uổng. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
Igũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

¡2. Cà dâm: \/

Cà dê tím
V\



c

59. Ca cao:
Tên khoa học ; Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chê thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng tránh ca&-huyất áp rất, lợi f.ho tirn.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mệt. Rễ cây, cuông ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
jng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy  Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uô'ng. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
rgũ trảo, sắc uô'ng 4 bát còn lại 1 bát uổng thuô'c còn ấm.

2. Cà dâm:



c

59. Ca cao:
Tên khoa học ; Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô" A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng tránh cao-huvất áp rất lơi cho tim.

60. Cà cuông:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rết nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
àng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy  Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
ígũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uông thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: s'



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhât của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tố p. Uống 
Ca cao phòng tránh ca -̂huvất, áp rất lơi nho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuông ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
ỉgũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

¡2. Cà dâm: y/

Ca cao

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta Ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tô' p. Uống 
Ca cao phòng t.ránh cae-huvất áp rấ t  lợi cho tim.

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalỉs
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuốn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuông với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, diều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ìng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uống. Liều dùng từ 
3 gram đến 15 gram với vị thuốc khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thucíc còn ấm.

2. Cà dâm: ’S

Cà dê tím



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chê thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhát của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tô' A, sinh tố p. Uống 
Ca cao phòng tránh caft-huvfit. áp rất lợi cho tim^

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuô'n, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuôc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uông chữa tiểu buô't, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.

40



Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy  Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uổng. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuôc khác như vị Đỗ trọng, 
ígũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uống thuốc còn ấm.

2. Cà dâm: ỵ

Ca cao



c

59. Ca cao:
Tên khoa học ; Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuốc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chê biến ra sinh tô A, sinh tố  p. Uô'ng 
Ca cao phòng tránh ca^Uiuvất áp rất lợi cho tjnr

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ưởt, bánh cuô’n, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: /
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc uống chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đến 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chất độc solamin.
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Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
ùng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ây Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uông. Liều dùng từ 
0 gram đến 15 gram với vị thuổc khác như vị Đỗ trọng, 
Jgũ trảo, sắc uổng 4 bát còn lại 1 bát uổng thuốc còn ấm.

>2. Cà dâm: iX



c

59. Ca cao:
Tên khoa học : Theobrone cacaol
Bột Ca cao vừa làm cho thơm thuôc. Trong thực phẩm bánh 

kẹo ca cao được chế thành dạng socola. Nguồn tiêu thụ được 
người ta ưa thích nhất của Ca cao là dưới dạng này. Trong 
dược phẩm Ca cao được chế biến ra sinh tố A, sinh tố p. Uống 
Ca cao phòng tránh cxm-huvếi. áp rất, lrfi nho tịm ^

60. Cà cuống:
Tên khoa học : Belostoma indica Vitalis
Con Cà cuông được dùng trong nhân dân. Khi người ta ăn 

những thức ăn nhiều mỡ, thịt như bánh ướt, bánh cuổn, bún 
thang thì dùng dầu con Cà cuống với liều rất nhỏ.

61. Cà dê tím và trắng xanh: y
Tên khoa học : Solanum melongena L
Còn có thông dụng làm thức ăn, cà được làm thuốc lợi tiểu 

thông mật. Rễ cây, cuống ra sắc Uü'ng chữa tiểu buốt, tiểu ra 
máu. Ngày dùng 5 gram đên 12 gram . có tác dụng mát gan, 
nhuận tràng, điều hòa tiêu hóa do có nhiều chất nhầy. Nên ăn 
quả đã già, quả non có chât độc solamin.
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Cây Cà dâm cao to cỡ 3 -  4 mét. Cà dâm người ta thường 
àng cho người bị tê, bại. Hai tay, hai chân khó co duỗi ra, 
ìy  Cà dâm chặt ra từng mảnh rồi sắc uô'ng. Liều dùng từ 
ữ gram đến 15 gram với vị thuô'c khác như vị Đỗ trọng, 
gũ trảo, sắc uống 4 bát còn lại 1 bát uô’ng thuôc còn ấm.

2. Cà dâm: s'



63. Cari:
Cây cary dùng quả phơi khô.
Xơ gan cổ trướng uống với cây quao và ô rô. Dùng quả nấu 

cari thơm. Nhân dân làm bột cari cay thơm. Liều dùng 6 - 1 0  
gram sắc uông.

64. Cà độc dược:
Tên khoa học : D atura m ele l L
Cà độc dược có vị cay tính ôn có độc vào kinh phế. Có tác 

dụng chữa hen suyễn. Dùng ngoài đắp mụn nhọt cho khỏi đau 
nhức. Người thể lực yếu không được dùng. Nước sắc nâu dùng 
để rửa nơi da tê dại, nơi trùng độc.

65. Cà na:

Tên khoa học : C anarium  albrurn (Lour)
Lànr thức ăn, làm mứt trám, trám kho cá rô: Đập giập xếp 

trám cách cá một lớp cho tương vào kho nhỏ lửa. Trám 
trắng. Tính chất chữa bệnh của cà na theo Đông y cổ là chua 
chát ngọt, tính ôn không độc vào hai kinh phế và vị, thanh 
phế và yết hầu sưng đau trị được, giải độc nọc cá độc, trừ ho 
nhiều đờm. Ngày dùng từ 3 đến 5 quả. Chữa trị hóc xương: 
nhai ngậm 3 quả cà na, nuô't lấy nước. Ho khan cổ: Trám 
tươi 3 quả giã nát, Huyền sâm 10 gram nấu uổng giải nhiệt 
cổ họng yết hầu.
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Vọng cách

Cà độc dược Cà na
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63. Cari:
Cây cary dùng quả phơi khô.
Xơ gan cổ trướng uống với cây quao và ô rô. Dùng quả nấu 

cari thơm. Nhân dân làm bọt cari cay thơm. Liều dùng 6 - 1 0  
gram sắc uổng.

64. Cà độc dược: s '
Tên khoa học : D atura m ele l L
Cà độc dược có vị cay tính ôn có độc vào kinh phế. Có tác 

dụng chữa hen suyễn. Dùng ngoài đắp mụn nhọt cho khỏi đau 
nhức. Người thể lực yếu không được dùng. Nước sắc nấu dùng 
để rửa nơi da tê dại, nơi trùng độc.

65. Cà na:

Tên khoa học : C anarium  albrum  (Lour)
Làiir thức ăn, làm mứt trám, trám kho cá rô: Đập giập xếp 

trám cách cá một lớp cho tương vào kho nhỏ lửa. Trám 
trắng. Tính châ't chữa bệnh của cà na theo Đông y cổ là chua 
chát ngọt, tính ôn không độc vào hai kinh phế và vị, thanh 
phê và yết hầu sưng đau trị được, giải độc nọc cá dộc, trừ ho 
nhiều đờm. Ngày dùng từ 3 đến 5 quả. Chữa trị hóc xương: 
nhai ngậm 3 quả cà na, nuôt lấy nước. Ho khan cổ: Trám 
tươi 3 quả giã nát, Huyền sâm 10 gram nấu uống giải nhiệt 
cổ họng yết hầu.
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Vọng cách

Cà độc dược Cà na

43



66. Cà pháo: ^
Tên khoa h ọc ; Solaunm  Corvurn S u ra rtz
Cà pháo trái tròn hoa màu trắng, được trồng nhiều nơi. 

Người dân thường xào ăn và muối dưa ăn sông. Sức hấp dẫn 
là lên men chất trái cà được chua mặn và giòn. Được trồng 
nhiều nơi.

67. Cam thảo dây:
Tên khoa h ọc : A brus p reca to r iu s  L
Cam thảo dây thơm mọc hoang, tính mát long đờm, tiêu 

ban giải độc, còn gọi là cam thảo dây leo, ngọt tợ cam thảo 
bắc. Vị ngọt đắng, tính bình. Hạt có độc. Chữa hết ho, có khả 
năng giải độc, bổ tỳ vị thanh nhiệt, nhuận phế, điều hòa vị 
thuốc, thanh hỏa thì để sông, ôn trung thì tẩm mật sao vàng.

68. Cam thảo nam:
Tên khoa h ọc : S coparia  H erba
Mọc hoang ở khắp trên nước ta, mọc nhiều ở Tây Ninh. 

Chữa sô't, giải độc cơ thể. Ngày dùng 25 gram đến 40 gram / 
sắc uống. Có tên là Cam thảo đất, mát phổi, dùng toàn thân. 
Vị ngọt, tính hàn vào kinh phế, có tác dụng hạ sốt, mát 
huyết, tiêu khát, chữa ho.

69. Canh Kina

Tên khoa học : Cinchona Sp
Dùng làm thuốc bồ’ chữa sốt, vị đắng, tính ấm. Được dùng 

ngâm rượu để uống bổ, 100 gram ngâm trong 2 lít rượu, 7 ngày



sau sẽ thêm mật ong và đường tùy sở thích. Bột canh kina 
còn dùng rắc lên vết thương vết loét. Liều dùng từ 5 gram đến 
8 gram một ngày dưới dạng thuốc bột hoặc viên chữa cảm 
cúm. Vỏ canh kina còn dùng làm nguyên liệu thuôc quinin.

Cam thảo nam

70. Cao b an  long:

T ên  k h o a  h ọ c  : C o lla  C ornus C eroi

Người dân nấu từ sừng hươu nai mà ra. Cao ban long là vi 
thuốc bổ dùng cho người mệt nhọc, thần kinh suy nhược hoạt 
huyết làm máu chảy điều hòa. Chữa mụn nhọt độc, chữa khớp
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66. Cà pháo:
Tên khoa học : Solaunm  Corvum  S u ra rtz
Cà pháo trái tròn hoa màu trắng, được trồng nhiều nơi. 

Người dân thường xào ăn và muôi dưa ăn sông. Sức hấp dẫn 
là lên men chất trái cà được chua mặn và giòn. Được trồng 
nhiều nơi.

67. Cam thảo dây:

Tên khoa học : A brus p reca to r iu s  L
Cam thảo dây thơm mọc hoang, tính mát long đờm, tiêu 

ban giải độc, còn gọi là cam thảo dây leo, ngọt tợ cam thảo 
bắc. Vị ngọt đắng, tính bình. Hạt có độc. Chữa hết ho, có khả 
năng giải độc, bổ tỳ vị thanh nhiệt, nhuận phế, điều hòa vị 
thuốc, thanh hỏa thì để sống, ôn trung thì tẩm mật sao vàng.

68. Cam thảo nam:

Tên khoa học : Scoparia  H erba
Mọc hoang ỗ khắp trên nước ta, mọc nhiều ở Tây Ninh. 

Chữa sôt, giải độc cơ thể. Ngày dùng 25 gram đến 40 gram / 
sắc uông. Có tên là Cam thảo đất, mát phổi, dùng toàn thân. 
Vị ngọt, tính hàn vào kinh phế, có tác dụng hạ sổt, mát 
huyết, tiêu khát, chữa ho.

69. Canh Kina

Tên khoa học : Cinchona Sp
Dùng làm thuôc bố chửa sốt, vị đắng, tính ấm. Được dùng 

ngâm rượu đế uông bổ, 100 gram ngâm trong 2 lít rượu, 7 ngày



sau sẽ thêm mật ong và đường tùy sở thích. Bột canh kina 
còn dùng rắc lên vết thương vết loét. Liều dùng từ 5 gram đến 
8 gram một ngày dưới dạng thuốc bột hoặc viên chữa cảm 
cúm. Vỏ canh kina còn dùng làm nguyên liệu thuốc quinin.

Cam thảo nam

70. Cao b an  long:

T ên  k h o a  h ọ c  : C o lla  C ornus C eroi

Người dân nấu từ sừng hươu nai mà ra. Cao ban long là vị 
thuốc bổ dùng cho người mệt nhọc, thần kinh suy nhược, hoạt 
huyết làm máu chảy điều hòa. Chữa mụn nhọt độc, chữa khớp
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66. Cà pháo: l/X
Tên khoa h ọc : Solaunm  C orvum  S u ra rtz
Cà pháo trái tròn hoa màu trắng, được trồng nhiều nơi. 

Người dân thường xào ăn và muôi dưa ăn sông. Sức hấp dẫn 
là lên men chất trái cà được chua mặn và giòn. Được trồng 
nhiều nơi.

67. Cam thảo dây: ^

Tên khoa học : A brus p reca to r iu s  L
Cam thảo dây thơm mọc hoang, tính mát long đờm, tiêu 

ban giải độc, còn gọi là cam thảo dây leo, ngọt tợ cam thảo 
bắc. Vị ngọt đắng, tính bình. Hạt có độc. Chữa hết ho, có khả 
năng giải độc, bổ tỳ vị thanh nhiệt, nhuận phế, điều hòa vị 
thuốc, thanh hỏa thì để sống, ôn trung thì tẩm mật sao vàng.

68. Cam thảo nam: /

Tên khoa h ọc : Scoparia  H erba
Mọc hoang ở khắp trên nước ta, mọc nhiều ở Tây Ninh. 

Chữa sốt, giải độc cơ thể. Ngày dùng 25 gram đến 40 gram / 
sắc uông. Có tên là Cam thảo đất, mát phổi, dùng toàn thân. 
Vị ngọt, tính hàn vào kinh phế, có tác dụng hạ sốt, mát 
huyết, tiêu khát, chữa ho.

69. Canh Kina

Tên khoa học : Cinchona Sp
Dùng làm thuốc bổ chữa sốt, vị đắng, tính â'm. Được dùng 

ngâm rượu để uông bổ, 100 gram ngâm trong 2 lít rượu, 7 ngày



sau sẽ thêm mật ong và dường tùy sở thích. Bột canh kina 
còn dùng rắc lên vết thương vết loét. Liều dùng từ 5 gram đến 
8 gram một ngày dưới dạng thuốc bột hoặc viên chữa cảm 
cúm. Vỏ canh kina còn dùng làm nguyên liệu thuốc quinin.

Cam thảo dây Canh kina

Cam thảo nam

70. Cao b a n  long:

T ên  k h o a  h ọ c  : C o lla  C ornus C eroi

Người dân nấu từ sừng hươu nai mà ra. Cao ban long là vi 
thuốc bổ dùng cho người mệt nhọc, thần kinh suy nhược, hoạt 
huyết làm máu chảy diều hòa. Chữa mụn nhọt độc, chữa khớp
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66. Cà pháo:
Tên khoa h ọc ; Solaunm  Corvum  S u ra r tz
Cà pháo trái tròn hoa màu trắng, được trồng nhiều nơi. 

Người dân thường xào ăn và muôi dưa ăn sông. Sức hấp dẫn 
là lên men chất trái cà được chua mặn và giòn. Được trồng 
nhiều nơi.

67. Cam thảo dây:

Tên khoa h ọc : A brus p reca to r iu s  L
Cam thảo dây thơm mọc hoang, tính mát long đờm, tiêu 

ban giải độc, còn gọi là cam thảo dây leo, ngọt tợ cam thảo 
bắc. VỊ ngọt đắng, tính bình. Hạt có độc. Chữa hết ho, có khả 
năng giải độc, bổ tỳ vị thanh nhiệt, nhuận phế, điều hòa vị 
thuốc, thanh hỏa thì để sống, ôn trung thì tẩm mật sao vàng.

68. Cam thảo nam:
Tên khoa h ọc : Scoparỉa  H erba
Mọc hoang ở khắp trên nước ta, mọc nhiều ở Tây Ninh. 

Chữa sốt, giải độc cơ thể. Ngày dùng 25 gram đến 40 gram / 
sắc uông. Có tên là Cam thảo đất, mát phổi, dùng toàn thân. 
Vị ngọt, tính hàn vào kinh phế, có tác dụng hạ sốt, mát 
huyết, tiêu khát, chữa ho.

69. Canh Kina

Tên khoa học : Cỉnchona Sp
Dùng làm thuôc bổ chữa sốt, vị đắng, tính ấm. Được dùng 

ngâm rượu để uông bổ, 100 gram ngâm trong 2 lít rượu, 7 ngày



sau sẽ thêm mật ong và đường tùy sỏ thích. Bột canh kina 
còn dùng rắc lên vết thương vết loét. Liều dùng từ 5 gram đến 
8 gram một ngày dưới dạng thuôc bột hoặc viên chữa cảm 
cúm. Vỏ canh kina còn dùng làm nguyên liệu thuốc quinin.

Cam thảo dây Canh kina

Cam thảo nam

70. C ao b a n  long:

T ên  k h o a  h ọ c  : C o lla  C ornus C eroi

Người dân nấu từ sừng hươu nai mà ra. Cao ban long là vi 
thuốc bổ dùng cho người mệt nhọc, thần kinh suy nhươc hoat 
huyết làm máu chảy diều hòa. Chữa mụn nhọt độc, chữa khớp
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66. Cà pháo: ^
Tên khoa học : Solaunm  Corvum  S u ra r tz
Cà pháo trái tròn hoa màu trắng, được trồng nhiều nơi. 

Người dân thường xào ăn và muôi dưa ăn sống. Sức hấp dẫn 
là lên men chát trái cà được chua mặn và giòn. Được trồng 
nhiều nơi.

67. Cam thảo dây:

Tên khoa h ọc : A brus p reca to r ỉu s  L
Cam thảo dây thơm mọc hoang, tính mát long đờm, tiêu 

ban giải độc, còn gọi là cam thảo dây leo, ngọt tợ cam thảo 
bắc. Vị ngọt đắng, tính bình. Hạt có độc. Chữa hết ho, có khả 
năng giải độc, bể tỳ vị thanh nhiệt, nhuận phế, điều hòa vị 
thuốc, thanh hỏa thì để sông, ôn trung thì tẩm mật sao vàng.

68. Cam thảo nam: ■/'

Tên khoa học : Scoparia Herba
Mọc hoang ở khắp trên nước ta, mọc nhiều ở Tây Ninh. 

Chữa sô't, giải độc cơ thể. Ngày dùng 25 gram đến 40 gram / 
sắc uông. Có tên là Cam thảo đất, mát phổi, dùng toàn thân. 
Vị ngọt, tính hàn vào kinh phế, có tác dụng hạ sô’t, mát 
huyết, tiêu khát, chữa ho.

69. Canh Kina

Tên khoa học : Cinchona Sp
Dùng làm thuốc bổ chữa sốt, vị đắng, tính ấm. Được dùng 

ngâm rượu để uông bổ, 100 gram ngâm trong 2 lít rượu, 7 ngày



sau sẽ thêm  mật ong và đường tùy sở thích. Bột canh kina 
còn dùng rắc lên vết thương vết loét. Liều dùng từ 5 gram dên 
8 gram một ngày dưới dạng thuốc bột hoặc viên chữa cảm 
cúm. Vỏ canh kina còn dùng làm nguyên liệu thuốc quinin.

Cam thảo dây Canh kina

Cam thảo nam

70 . Cao b an  long:

T ên  k h oa  h ọ c  : C o lla  C ornus Ceroi

Người dân nâu từ sừng hươu nai mà ra. Cao ban long là vi 
thuốc bổ dùng cho người mệt nhọc, thần kinh suy nhược hoạt 
huyết làm máu chảy điều hòa. Chữa mụn nhọt độc, chữa khớp

45



66. Cà pháo: '/ /
Tên khoa học : Solaunm  Corvum  S u ra r tz
Cà pháo trái tròn hoa màu trắng, được trồng nhiều nơi. 

Người dân thường xào ăn và muôi dưa ăn sông. Sức hấp dẫn 
là lên men chất trái cà được chua mặn và giòn. Được trồng 
nhiều nơi.

67. Cam thảo dây: ^

Tên khoa h ọc  : A brus p reca to r iu s  L
Cam thảo dây thơm mọc hoang, tính mát long đờm, tiêu 

ban giải độc, còn gọi là cam thảo dây leo, ngọt tợ cam thảo 
bắc. Vị ngọt đắng, tính bình. Hạt có độc. Chữa hết ho, có khả 
năng giải độc, bể tỳ vị thanh nhiệt, nhuận phế, điều hòa vị 
thuôc, thanh hỏa thì để sông, ôn trung thì tẩm mật sao vàng.

68. Cam thảo nam: '■/
Tên khoa học : Scoparia Herba
Mọc hoang ở khắp trên nước ta, mọc nhiều ở Tây Ninh. 

Chữa sốt, giải độc cơ thể. Ngày dùng 25 gram đến 40 gram / 
sắc uống. Có tên là Cam thảo đất, mát phổi, dùng toàn thắn. 
VỊ ngọt, tính hàn vào kinh phế, có tác dụng hạ sô't, mát 
huyết, tiêu khát, chữa ho.

69. Canh Kina

Tên khoa học : Cinchona Sp
Dùng làm thuôc bồ chữa sốt, vị đắng, tính ấm. Được dùng 

ngâm rượu để uống bổ, 100 gram ngâm trong 2 lít rượu, 7 ngày



■au sẽ thêm mật ong và đường tùy sở thích. Bột canh kina 
:òn dùng rắc lên vết thương vết loét. Liều dùng từ 5 gram đên 
ị gram một ngày dưới dạng thuôc bột hoặc viên chữa cảm 
úm. Vỏ canh kina còn dùng làm nguyên liệu thuốc quinin.

Cam thảo dây Canh kina

Cam thảo nam

70. C ao b an  long:

T ên  k h o a  h ọ c  : C o lla  C ornus C eroi

Người dân nấu từ sừng hươu nai mà ra. Cao ban long là vi 
,huốc bổ dùng cho người mệt nhọc, thần kinh suy nhươc hoat 
ìuyết làm máu chảy điều hòa. Chữa mụn nhọt độc, chữa khớp
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36. Cà pháo: ^
Tên khoa h ọc : Solaunm  Corvum  S u ra rtz
Cà pháo trái tròn hoa màu trắng, được trồng nhiều nơi. 

ỉgười dân thường xào ăn và muôi dưa ăn sông. Sức hấp dẫn 
ì  lên men chất trái cà được chua mặn và giòn. Được trồng 
.hiều nơi.

37. Cam thảo dây:
Tên khoa h ọc  : Abrus precatorius L
Cam thảo dây thơm mọc hoang, tính mát long đờm, tiêu 

an giải độc, còn gọi là cam thảo dây leo, ngọt tợ cam thảo 
ắc. Vị ngọt đắng, tính bình. Hạt có độc. Chữa hết ho, có khả 
ăng giải độc, bổ tỳ vị thanh nhiệt, nhuận phế, điều hòa vị 
tiuôc, thanh hỏa thì để sông, ôn trung thì tẩm mật sao vàng.

8. Cam thảo nam: /
T ên khoa học : Scoparia  H erba
Mọc hoang ở khắp trên nước ta, mọc nhiều ở Tây Ninh. 

!hữa sốt, giải độc cơ thể. Ngày dùng 25 gram đến 40 gram / 
ắc uông. Có tên là Cam thảo đất, mát phổi, dùng toàn thân.
Ị ngọt, t í n h  hàn vào kinh phế, có tác dụng hạ sốt, mát 
uyết, tiêu khát, chữa ho.

39. Canh Kina 

Tên khoa học : Cinchona Sp
Dùng làm thuốc bổ chữa sốt, vị đắng, tính ấm. Được dùng 

gâm rượu để uông bổ, 100 gram ngâm trong 2 lít rượu, 7 ngày



au sẽ thêm mật ong và đường tùy sở thích. Bột canh kina 
òn dùng rắc lên vết thương vết loét. Liều dùng từ 5 gram đến 
ỉ gram một ngày dưới dạng thuốc bột hoặc viên chữa cảm 
:úm. Vỏ canh kina còn dùng làm nguyên liệu thuốc quinin.

Cam thảo nam

70 . C ao b a n  long:

T ên  k h o a  h ọ c  : C o lla  C ornus C eroỉ

Người dân nấu từ sừng hươu nai mà ra. Cao ban long là vị 
thuốc bổ dùng cho người mệt nhọc, thần kinh suy nhược hoạt 
huyết làm máu chảy điều hòa. Chữa mụn nhọt độc, chữa khớp
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66. Cà pháo: ^
Tên khoa h ọc : Solaunm  Corvum  S u ra rtz
Cà pháo trái tròn hoa màu trắng, được trồng nhiều nơi. 

Người dân thường xào ăn và muôi dưa ăn sông. Sức hấp dẫn 
là lên men chất trái cà được chua mặn và giòn. Được trồng 
nhiều nơi.

67. Cam thảo dây:

Tên khoa học : Abrus precatorius L
Cam thảo dây thơm mọc hoang, tính mát long đờm, tiêu 

ban giải độc, còn gọi là cam thảo dây leo, ngọt tợ cam thảo 
bắc. VỊ ngọt đắng, tính bình. Hạt có độc. Chữa hết ho, có khả 
năng giải độc, bổ tỳ vị thanh nhiệt, nhuận phế, điều hòa vị 
thuôc, thanh hỏa thì để sông, ôn trung thì tẩm mật sao vàng.

68. Cam thảo nam: • /

Tên khoa học : S coparia  H erba
Mọc hoang ở khắp trên nước ta, mọc nhiều ở Tây Ninh. 

Chữa sốt, giải độc cơ thể. Ngày dùng 25 gram đến 40 gram / 
sắc uông. Có tên là Cam thảo đất, mát phổi, dùng toàn thân. 
Vị ngọt, tính hàn vào kinh phế, có tác dụng hạ sốt, mát 
huyết, tiêu khát, chữa ho.

69. Canh Kỉna

Tên khoa học : Cinchona Sp

Dùng làm thuôc bố chữa sôt, vị đắng, tính ấm. Được dùng 
ngâm rượu để uống bổ, 100 gram ngâm trong 2 lít rượu, 7 ngày



au sẽ thêm mật ong và đường tùy sở thích. Bột canh kina 
bn dùng rắc lên vết thương vết loét. Liều dùng từ 5 gram đên 

gram một ngày dưới dạng thuốc bột hoặc viên chữa cảm 
úm. Vỏ canh kina còn dùng làm nguyên liệu thuốc quinin.

Cam thảo nam

70. Cao ban long:
T ên  k h oa  h ọ c  : C o lla  C ornus C eroi

Người dân nấu từ sừng hươu nai mà ra. Cao ban long là vị 
thuốc bổ dùng cho người mệt nhọc, thần kinh suy nhược, hoạt 
huyết làm máu chảy điều hòa. Chữa mụn nhọt độc, chữa khớp
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ong bi sifng dau. Cô khâ nâng tri ho, ho lao, tieu ra huyet 
eo ntfôc tiéu. Lieu dùng : Cao ban long 2 gram dén 6 gram. 
îa vori rtfçm uô'ng hoàc uông vori niidc giïng.

1. Cau quâ dô:
Chüng ta dùng làm cây Cau dé an tràu. Cây cau co quâ dô 

lu lufa môi duüc trông ô niidrc ta tir 3 nam trô lai.
Vô ngoài và la khô dùng de dôt lên de duoi ruôi và muoi. 
ïoài ra cüng dùng dé an trâu và làm thuôc.

?. Cao ho cot:
T ên khoa hoc : O stigris
Chûfa diiçrc chüfng khi hii, bach dcri cüa phu niï. Nàu Cao ho 
t là nàu toàn bô xUang ho. Cao ho cot duçfc tin nhiêm trong 
Lân dân. Chu yeu dùng trong nhiïng bênh dau liing, dau 
Ong, tê thàp. C6 khi dùng nhiT thuoc bo cô lien két vori nhûtag 
thuôc khâc. Xiicfng ho hiém nên ngucri ta dùng thêm xiicfng 
ü khâc nhu xiicmg khï, xiicmg gau. Xiicfng ho co vi cay tinh hcfi 
vào kinh can và thân. Cô tac dung manh gân xiicmg, trân 

ih, dau nhufc dây dua. Tay chân duoi khô khân, co quàp. 
îiîng ngucfi huyét hu hoa thinh không nên dùng.

Cao ban long



Cao hổ cốt

ỉ. C ao y ế m  rù a

T ên  k h oa  h ọ c  : C o lla ca ra p a c ỉs  T es tu s tỉn is

Còn gọi là Quy bản giao, Còn là vị thuốc dùng trong dân 
m. Quy bản là một vị thuốc bổ thận âm. Chữa di tinh 
ch đới, chân tay lưng gối đau nhức, cơ thể suy nhược, băng 
yết, những bệnh người phụ nữ sau khi sanh nở, trẻ con 
u xương, cũng là thuốc bổ tâm kinh.
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iLfcrng bi siing dau. Cô khâ nâng tri ho, ho lao, tieu ra huyet 
-heo niiôc tieu. Lieu dùng : Cao ban long 2 gram den 6 gram. 
3ha vtfi ruWu uông hoàc uông vôi ntfâc gùng.

71. Cau quâ dô:

Chùng ta dùng làm cây Cau de an tràu. Cây cau cô quâ dô 
ihii lufa mcri diiçrc trông à nirorc ta tùf 3 nâm tror lai.

Vô ngoài và la khô dùng de dô't lên de duoi ruoi và muoi. 
igoài ra cüng dùng de an tràu và làm thuôc.

'2. Cao ho côt:

Tên khoa hoc : O stigris
Chûra diiorc chiïng khi hu, bach dâi cüa phu nû\ Nàu Cao ho 

ït là nau toàn bô xiicmg ho. Cao ho cot diiçfc tin nhiêm trong 
hân dân. Chu yeu dùng trong nhûfng bênh dau liing, dau 
Liang, tê thap. Cô khi dùng nhi/ thuôc bo cô lien ket vori nhiîng 
i thuoc khâc. Xucfng ho hiem nên ngtfcri ta dùng thêm xticfng 
îu khâc nhii xiicmg khi, xiicmg gau. Xiicfng ho cô vi cay tinh hcri 
i  vào kinh can và thân. Cô tac dung manh gân xuüng, trân 
nh, dau nhufc dây diia. Tay chân duôi khô khan, co quap. 
hüng ngiicfi huyet hii hoa thinh không nên dùng.

Cao ban long



Cau quả đỏ

Cao hổ cot

73 . C ao y ế m  rù a

T ên  k h o a  h ọ c  : C o lla c a ra p a c is  T es tu s tin is

Còn gọi là Quy bản giao, Còn là vị thucíc dùng trong dế 
gian. Quy bản là một vị thuốc bổ thận âm. Chữa di tir 
bạch đới, chân tay lưng gối đau nhức, cơ thể suy nhược, băi 
huyết, những bệnh người phụ nữ sau khi sanh nở, trẻ c< 
yếu xương, cũng là thuốc bổ tâm kinh.



74. Cát bối
Là bưởi bung, thuốc giúp tiêu hóa, phục hồi sức khỏe của 

)hụ nữ. Ngày dùng 8 gram đến 16 gram lá khô, sắc uống. 
Dùng ngoài sát trùng lên dây.

Cẩm xà lặc

5. Cát lồ i (mía giò):

T ên khoa học : Costus Speciosus
Cát lồi tính vị chua đấng, tính hàn, mát gan ruột, giải 

ộc. Trị mắt đỏ da vàng, sỏi thận. Liều dùng từ 12 gram đến 
0 gram sắc uống, hoặc tán bột. Để chữa sốt, ra mồ hôi. 
hân rễ có khi dùng luộc ăn. Đây là cát lồi, xin đừng lầm 
in cây loại khác.

Cao yếm rùa Cát bôi
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7 6 . Cà rốt: ' S

Tên khoa học : Daucus carota L
Cà rốt được trồng phổ biến ở các nước Đông Nam Á.
Là cây thực phẩm nhung nay được làm cây thuốc. Dùng củ 

tươi hay phơi hoặc sấy khô. Cà rốt được dùng chữa ỉa chảy trẻ 
em do loét chất nhầy độc tố. Các tinh dầu Cà rốt được dùng từ 
lâu. Ngoài rượu mùi thơm ngon, tinh dầu cho vị dịu ngọt. Tính 
ấm. Trẻ em bị ỉa chảy thì cho uống nước súp Cà rốt 65% khi bớt 
ỉa thì giảm từ từ. Cà rốt không bị nhiễm loại thuốc trừ sâu 
thông thường

77 . Cá ngựa:

Tên k h o a  h ọc  : H ip p o ca m p u s SP.

Là con Hải mã phơi hoặc sây khô. Người ta xem cá ngựa 
là một vị thuốc bổ. Thường dùng cho người già yếu, thần 
kinh thường mệt. Cách dùng: Tán bột cho uống. Tính chất 
con Cá ngựa vị ngọt mặn hơi, tính ôn không độc. Có tác 
dụng tráng dương, giúp ích cho giao cấu lâu bền. Phụ nữ khó 
đẻ ngày dùng 4 đến 10 gram. sấ y  khô vàng tán nhuyễn rồi 
dùng hoặc lăn viên. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 - 3  gram. 
Dùng nước hay rượu mà uống thuôc.

78 . Cá chạch:

Cá chạch thịt dai, ngon, bổ dưỡng.

VỊ ngọt, tính bình, tráng dương dùng cho người yếu sinh 
lý, dưỡng thận.
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Cát lồi Cà rốt

Cá ngựa

79. Củ Cải:
T ên  khoa học : R apa iscu s sa tivu s  L
Theo Đông y, Củ cải có vị cay ngọt, tính bình vào kinh tỳ và 

phế, giúp sự tiêu hóa, chữa ho. Có khả năng định suyễn hạ 
khí, tiêu tích hóa đờm, bụng đầy trướng, khí trệ sinh đau. 
Người khí hư không được dùng. Củ cải người dân dùng ăn tươi 
sống, nấu canh ăn thanh họng; Củ cải muôi để ăn lâu được.
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Thuốc dùng cho những người ho lâu. Hột củ cải 10 gram, hột 
Tử tô 10 gram. Hai vị nâu chừng bát nước còn nửa bát uống. 
Tất cả đựng vào túi vải cột lại trước khi nấu. Hột Củ cải làm  
tiêu thức ăn (tiêu thực)

80 . C ải trời:

Tên khoa học : Blumeas ubeapitata D
Mọc hoang ở nước ta trị thông tiểu tiện, chữa Bạch đới. Bị 

đánh, té dùng tươi tán nhỏ đắp vào vết thương. Chú ý: 
nghiên cứu trị được chứng huyết áp cao, có nơi gọi là hạ khô 
thảo nam. Chưa dùng xin lưu ý.

81 . C ây b an  (M óng bò): f

Tên khoa học : B ouhinia monandra
Vỏ cây ban chứa nhiều chất chát, có làm tính săn da. 

Theo tài liệu cổ trị ỉa lỏng, làm cho săn da, chắc da, không 
được dùng cho trẻ con. Liều dùng từ 10 gram đến 15 gram 
sắc uống hoặc nấu ngâm cho săn da thịt.

Cải trời Củ Cải
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T ên khoa h ọc : V itex h e tero p h ỉla  RoxB
Dùng cỏ cây làm vị thuòc tiêu hóa, ăn ngon cơm, làm mạnh 

gân cốt chữa đau lưng, tính ôn vào tỳ và thận. Ngày dùng từ 3 
gram đến 6 gram, sắc uống hay ngâm rượu, vỏ chân chim gọi 
là ngũ da bì .

83. Chè xanh: ' /

T ên khoa học : C am ellias sỉneusis o
Lá trà tươi người dân nâu uống làm nước (chè) trà để giải 

khát. Thanh tâm. Chè xanh còn gọi là chè hương làm thuôc 
hái lá vào mùa xuân, hái búp và lá non. Vò rồi sao khô có thể 
dùng thay chè xanh hay chè tàu làm thuốc. Chè xanh có nhiều 
loại và trồng nhiều tại Lâm Đồng, Vĩnh Phú, Thái Nguyên, 
Đà Nẵng, Đắc Lắc. Trà uống đậm đặc thì chữa đau bụng.
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84: C hè đ ắng: '■/

T ên  k h o a  h ọ c  : H ex la tifo ia  T hunb
Lá chè đắng có khả năng hạ huyết áp. Khô, đinh tròn. Vị 

đắng ngọt, tính mát. Dùng làm trà uống. Liều dùng từ 3 
gram đến 8 gram, chè đắng mọc rải rác trên núi đá, rừng 
thưa, ven suôi như: Cao Bằng, Lào Cai, Ninh Bình. Chè có 
tác dụng lợi tiểu, giải độc, tiêu hóa tốt, dùng cho người cao 
huyết áp, viêm  họng, trợ tim, giảm đau, chữa mất ngủ, giảm  
nhiệt, chống ra mồ hôi, làm mát gan.

85 . Chỉ th iê n

Mọc hoang nhiều nơi đồng bằng sông Cửu Long. Chữa lậu, 
đái không thông, chữa ho cảm, viêm mũi. Liều dùng từ 8 
gram đến 15 gram lấy lá chỉ thiên phơi khô.

Chân chim Cây Chè
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86. Chanh:

T ên khoa h ọc : C itrus lim on ỉa  O sbeck
Vỏ còn có tên là đẳng bì (chữ Hán), vỏ  Chanh đắng the. 

Dịch quả Chanh là một thứ nước uống mát. Tiêu đàm, tiêu 
thực. Trị đàm khò khè, nhức đầu, tức ngực. Cách dùng vỏ phơi 
khô, sắc uông liều dùng 15 gram với vị thuốc khác như từ bi 
gram, Chanh vắt lấy nước phơi khô thành cao dẻo cho uổng 
bằng bột đậu xanh cho trẻ uông ho.

87. Chỉ thực:

T ên  khoa h ọc : C itru s Sp

Là những quả non như quả chanh, cam được rụng dưới gốc 
cây chanh người ta thường nhặt vào tháng 5 tháng 6 những 
quả non rụng, có tên là quả trấp non. Tính vị đắng hàn, 
không độc, tán kết, tiêu tích, trừ đờm suyễn, sườn đau nhói. 
Có khả năng tan tích tụ cứng rắn, thông ruột , xổ phân kết, 
trục nước ứ, làm long đờm khỏi tắc cổ. Chữa táo kết bụng 
trướng, ăn không được. Chỉ thực sao bồ kết bỏ hạt cao bỏ vỏ 
đen, hai vị bằng nhau tán nhuyễn. Mỗi lần uông 5 gram với 
nước cơm. Chữa luôn chứng đau bụng đầy hơi. Còn trị trẻ 
động kinh rất hay.

88. C hiêng ch iên g  ^
Cây mọc hoang. Rễ có tác dụng chữa tê thấp. Sắc gội đầu 

chữa rụng tóc. Lá đắp mụn nhọt bớt sưng đau.
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Chanh

Chỉ thực

89. Chim sẻ:
Tên khoa học : P asser moutamus m alaccensis Dubois
Thịt Chim sẻ có tác dụng điều trị dương vật mềm không 

cứng lên lâu. Bổ khí huyết, tráng dương, chữa liệt dương.



Trứng Chim sẻ hấp chín cũng tráng dương, Chim sẻ rán bổ 
dưỡng cho bệnh liệt dương. Hai con làm sạch vô chảo rán chín 
thêm ít muối, bơ ăn mỗi ngày. Phân Chim sẻ được dùng từ 
lâu. Theo tài liệu cổ, phân Chim sẻ có vị đắng tính ôn, hơi có 
độc, có tác dụng tiêu tích tụ chữa cổ họng sưng đau. 20 hạt 
phân Chim sẻ với dường cát ngậm nuốt nước từ từ. Ung nhọt 
không vỡ, nghiền phân bột pha nước bôi lên.

90. Chiêu liêu:
Tên khoa học : Term iualìa Chebula Retg
Loại cây to mọc hoang nhiều nơi, cao khoảng 12 mét. Quả 

cây Chiêu liêu là trái Kha tử -  Xem bài viết Kha tử. vỏ cây 
Chiêu liêu dùng nhai ngậm khi răng bị nhức.

91. Chút chít:
Cây Chút chít mọc hoang nhiều nơi ở nước ta từ đồng bằng 

đến miền núi.
Rễ Chút chít có tính sát trùng, rễ Chút chít sắc uông trị 

ghẻ lở. Liều dùng từ 5 gram đến 8 gram sắc uô'ng 600ml còn 
150ml, uống nóng. Rễ Chút chít, vỏ dâm bụt nấu nước sát 
trùng ghẻ lở, nhọt, dùng ngoài không kể liều lượng.

92. Cỏ May: /
Tên khoa học : Chrysopogon aciculatus (Retz)
Cây mọc hoang nơi đâ't ẩm hoặc khô ráo. Là một vị thuô’c 

dùng trong người dân. cỏ may chữa bệnh vàng da, bệnh về 
gan, cỏ may để cả rễ rửa sạch thái nhỏ đem sao cho vàng, liều 
lượng 250 gram nửa lít nước sắc còn 250ml, chia làm 3 lần 
uống. Dùng 4 - 5  ngày thêm vị Kim ngân thây được kết quả 
rõ rệt. Vị đắng tính mát, giải độc rất hay và trị rắn độc cắn.
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Chiêu liêu

Chim sẻ

Cỏ may

93 . Cỏ m u ộ i (n h â n  trần ) v /

Tên khoa học : Adenosma CaeruleumR
Giúp lợi tiểu có khả năng chữa vàng da. Theo Đông 

muội vị đắng, tính bình, hơi hàn. Có tác dụng thanh 
da người vàng, tiểu tiện  khó. Còn có tên là nhân trần.

9 4 . Cỏ m ự c

Tên khoa học : Eclipta alba HassK
Là cỏ nhọ nồi, đem nhồi lá sẽ thấy đen. Có vị ngọt 

chữa sốt phong nhiệt. Tính bình vào 2 kinh can và thậ 
dụng bổ thận âm, mát gan, cầm máu, làm đen tóc. Dù



Mực giã nhuyễn thêm chút nước vắt nước uống để cầm máu, 
rong kinh, còn giúp bôn mùa nhuận huyết, ho, ho lao, viêm 
họng. Ngày dùng 8 gram đến 15 gram sắc uống. Còn làm chữa 
bệnh ngoài da như thợ hồ bị xi mãng làm ngứa rát da, làm xà 
phòng bị dính tay chân V...V... người có rối loạn tiêu hóa không 
được dùng.

95 . Cỏ b ạc đầu:

T ên khoa h ọc  : K illin g a  m onocephala  R o ttb

Làm thuốc sát trùng, lở loét, cỏ  hái về rửa sạch giã nát 
thêm ít muôi đắp lên nơi sưng đau. Dùng ngoài không liều 
lượng. Liều dùng từ 12 gram đến 18 gram sắc uống chữa nổi 
hạch không đỏ không đau. sắc uống 18 gram với 500ml nước 
còn 150ml uông.

c ỏ  bạc đầu Cỏ mực



cỏ  muội

96. Cỏ bợ /
T ên  k h o a  h ọ c  : M o rsỉla  q u a d r ifo lia  L

Có tên là Tứ diệp thảo, phá đồng tiền. Được mọc nơi 
ướt bờ ruộng, bờ đìa. Có nơi hái cỏ bợ về ăn sống, làm th 
chữa bạch đới, thông tiểu tiện bị mất ngủ. Dùng đắp 
sưng đau, đau vú (giã nhuyễn không liều lượng) liều ] 
thuốc là 30 gram -  35 gram sắc đặc uống. Dùng cỏ bợ 
tươi hoặc nấu uống để tan sỏi thận. Liều uống 50 gram CC 
khô, hoặc 200 gram tươi.

97 . Cỏ c h â n  v ịt
Loại cỏ nhỏ cao khoảng 5 tấc. Người dân thường d 

bằm nát ra cho vịt ăn, trộn với thức ăn cám lúa của vịt. 
bệnh phù đầu của đàn vịt hoặc vịt bị bệnh. Còn có tác d 
trị ho cho người, chữa seit cảm ho. Liều dùng từ 5 gram 
12 gram dưới dạng sắc uô'ng (đã phơi khô). Trị bệnh chc 
thì bằm nát toàn thân cây cho vịt.



98. Cỏ cứt heo

T ên  khoa h ọc : A gératum  C ongzoides L
Vị cay hơi đắng tính mát. Thanh nhiệt, nhức khớp xương. 

Cỏ cứt heo có khả năng trị viêm xoang mũi, dị ứng, trị ho 
cảm, phụ nữ bị rong kinh. Hái chừng 30 gram đến 50 gram lá 
tươi giã nát thêm nước vắt uô'ng. Lá khô từ 15 gram đến 30 
gram sắc uống. Xay bột mịn rồi uống và xông viêm mũi (để 
cục lửa than vô bát, múc bột thuốc nửa muỗng cà phê để vào 
thuốc bô'c khói, dùng phễu đong rượu để ngược lên rồi xông 
một bên mũi.

Cỏ bơ

99. Cỏ m ần trầu -/

T ên khoa học : Leusine In d ica  L
Cỏ sông lâu năm, còn được gọi cỏ vườn trầu mọc hoang 

khắp vệ đường vườn sần. Là vị thuốc chữa seit, ban đỏ cho ra 
mồ hôi, làm mát gan. Mần trầu vị ngọt tính mát, chữa huyết 
60

Cỏ cứt lợn



áp cao. Liều dùng từ 40 gram đến 60 gram cỏ khô hoặc 61 
gram đến 100 gram tươi.

100. Cộ cú  ^

T ên  k h oa  h ọ c  : C ip eru s ro tu n  d u s  L
Còn gọi là cỏ gấu. Theo sách cổ ghi vị cay, đắng hơi ngọi 

dẫn vào kinh can. Có khả năng giải uất điều kinh, chỉ thốn 
làm hết đau, giúp tiêu hóa, bệnh về phụ nữ. Đào lấy củ cỏ đ 
dùng từ 8 gram đến 15 gram sắc uống.

101. cỏ lá xoài đất
Dùng trị trặc gân đau nhức. Khi gà đá bị trặc chân tl 

dùng cỏ lá xoài giã nát mà đắp lên chỗ trặc gân sưng dai 
Trị ho dây dưa sắc uống chông nhiễm khuẩn.

102. A / Cỏ d ù i tr ô n g

Tên khoa h ọ c  : Scapus Erỉocaulỉ
Còn được gọi là cỏ đuôi công. Mọc hoang nhiều nơi bên 

đường. Cỏ dùi trông có vị ngọt, tính hơi ôn vào kinh can \ 
vị, có khả năng trị đau nhức lưng gối, thanh nhiệt, chữa sỗ 
trị nhức đầu. cỏ  dùi trông trị các bệnh về mắt, sợ ánh sán 
Cỏ dùi trống kỵ dùng đồ sắt. Dùng từ 8 gram đến 12 gra 
sắc uống hay bột.



103. B/ Cỏ đuôi lương  

T ên khoa học : P h ilyd ru m  lam ginosum  B an ks
Có tác dụng cho phụ nữ sau khi sanh đẻ chưa ra huyết hôi, 

chữa bệnh sản hậu. Chưa có sách nghiên cứu. Cây mọc hoang 
ở Hà Bắc, Bình Trị Thiên, ở Nam bộ cũng có.

Cỏ mẫn trầu

Cỏ dùi trông
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104 . Cỏ gà

T ên  k h oa  h ọ c  : C ynodon  d a c tyeon
Còn có tên là cỏ chỉ. Có tác dụng lọc máu, lợi tiểu, nhuận 

tràng. Thường được dùng chung với cỏ ống. trong bệnh viêm  
gan, vàng da, mát gan.

105. Cỏ tran h

T ên  k h o a  h ọ c  : I m p e ra ta  c y lin d r ỉc a  B ea u V

Người dân dùng nâu nước với râu bắp uống cho mát 
làm thông tiểu, c ỏ  tranh vị ngọt, tính hàn vào kinh tâư  
tỳ vị, chữa nội n h iệt phiền khát, tiểu tiện  ra máu, chữí 
cảm sốt trúng nắng và tẩy độc. Liều dùng từ 12 gram đếr 
40 gram dưới dạng thuốc sắc. Uống thường ngày làm nướ( 
trà. Rễ cỏ tranh.

106. Cỏ tró i g à  l /

T ên  k h o a  h ọ c  : D ro se ra  b u rm an n ỉ

Cây mọc hoang trên đất ẩm. Còn có tên  là cỏ tỷ gà, bè 
đất. Cây cao độ 50 cm, thân nhẵn gầy không mang lá, C' 
mang hoa ở ngọn. Lá xếp thành hình hoa thị ở gốc, sát đấi 
m ặt lá phủ đầy lông để bắt sâu bọ. Cây làm thuốc chữa h 
gà, trị chứng co giật (trấn kinh). Dùng dưới dạng thuốc ca( 
uống lần 20 giọt, ngày 2 hay 3 lần uống. Trị ho, giảm co giậ 
liều dùng 8 gram đến 10 gram sắc uống.

Ế



107. Cỏ n gọt
Là loại cỏ được di thực vào Việt Nam năm 1.988 và trồ 

nhiều vùng Cao Bằng, Hà Tây, Lâm Đồng, Đắc Lắc. Hiện r 
được trồng ở miền Bắc nước ta. cỏ  có vị ngọt được nấu li 
chè tươi hoặc khô để uống, trị cao huyết áp, tiểu đường. Tro 
y học nó được sử dụng như một loại trà để trị bệnh nói trí 
Nên uổng trong một tháng có tác dụng lợi tiểu. Không th 
độc chất trong cỏ ngọt. Còn dùng làm mỹ phẩm sữa làm mi 
tóc, làm mềm da.

Cỏ trói gà

Cỏ tranh
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108. Cỏ xước:
T ên  k h o a  h ọ c  : A c h ira n th e s  b id e n ta ta  B lum e

Là một loại Ngưu tất vị chua, đắng tính bình không độc 
vào kinh can và thận. Dùng như giải độc, nam Ngưu tất làm 
mạnh gân cốt, bổ gan thận, cỏ  roi ngựa dùng trong bệnh 
đau khớp, dùng sau khi đẻ máu hôi không sạch, người kinh 
nguyệt khó khăn. Dùng 4 đến 10 gram dưới dạng thuốc sắc, 
người có thai không dùng được. Các chứng lở ngứa, cỏ xước 
giã nát đắp.

109. Cỏ nến:

T ên  k h o a  h ọ c  : T yp h a  r ie n ta l ỉs  GA S tu a r t

Tính vị ngọt ấm không độc. Có khả năng phá tích tụ, phụ 
nữ điều kinh, cầm băng huyết, an thai, giảm đau, cầm máu 
thì sao đen tán bột, dùng sống phá tích tụ, dùng bông cỏ nến  
mà thôi.

110. Cỏ the:
Làm rau ăn sống tươi được. Có vị the tính ấm. Người dân 

khi đau bụng sắc uống. Liều dùng 10 gram đến 20 gram. 
Chữa ho, chữa mẫn ngứa, giã nát sát lên nơi ngứa.
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cỏ xước Cỏ ngọt

Cỏ nến

111. Cỏ roi ngựa:
Tên khoa học : Verbena o ffic in a lis  L
Có tác dụng chữa cổ trướng, phá huyết hư, thông kinh, phụ 

nữ đau bụng dưới, đau bụng máu, sưng vú (giã nhuyễn đắp).
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Liều dùng sắc uông 12 đến 20 gram xoa bóp dùng ngoài 
không kể liều lượng. Tính chất theo đông y vị đắng hơi hàn 
vào kinh can và tỳ.

112. Chay: \ /

T ên  k h o a  h ọ c  : A rto c a rp u s  to n k in en s is  A .chev

Cây chay được mọc hoang dại và được trồng ô miền núi 
Hà Bắc, Thanh Hóa để lấy quả. Phụ nữ dùng vỏ và rễ (màu 
đỏ) để nhai chung với trầu. Dùng thucíc thì phơi hay sấy khô 
hái lá và rễ gần như quanh năm không cần chế biến gì. Cc 
tác dụng nhai nát ngậm cho chắc răng. Lá và rễ có tác dụng 
chữa đau lưng, gối, tê thấp. Ngày 12 gram đến 20 gram dưới 
dạng thuốc sắc. Dùng với vị thuôc khác như thiên niên kiện.

113. C h ể ỉ đực: ^

T ên  k h o a  h ọ c  : S id a  rh o m b ifo lis  L.

Có tên  là kén hoa vàng. Là vị thuốc trị tim đập mệt, má1 
huyết, tiểu tiện  nóng đỏ. Dùng tươi hay khô vẫn được. Dùng 
tươi thì dùng 35 gram đến 70 gram mỗi ngày, nên sao vàng 
cho thơm. Nếu dùng khô thì dùng ngày 20 gram đến 3C 
gram, tính mát. Vị lạt. Dùng ngoài thì đem giã nát, đắp lên 
nơi sưng đau.

67





11 4 . C hổi xuể:

T ên  k h oa  h ọ c  : B a cck ea  fa n tescen s  L
Là cây dân thường làm chổi quét nhà, người dân dùng 

làm thuốc. Lá và hoa cây chổi xuể sắc uống cho điều kinh, có 
khả năng làm ăn ngon cơm. Người mới sanh đẻ uống chống 
huyết hôi. Liều dùng từ 6 đến 10 gram sắc uống.

115 . C hua m e đ ấ t

T ên  k h oa  h ọ c  : O xalis  c o rn ic u la ta  L

Chất chua mát không độc. Làm thuốc giải nhiệt, chữa 
xích bạch đới sát trùng, bị khát nước khô cổ họng. Xem bài 
me đất phía sau.

116 . C hói đèn:

Còn có tên gọi là ích mẫu. Xem bài ích mẫu.

117 . Cỏ lá  tre:

Mọc hoang miền rừng núi đất cao. cỏ  lá tre tính mát. Hạ 
nhiệt tiêu viêm, thông tiểu giải độc khỏe tim, giải trừ nhọt độc. 
Cách dùng 20 gram sắc uống sẽ tan nhọt. Lá tươi 30 gram.

118 . Chó đ ẻ  (cây):

T ên  k h oa  h ọ c  : P h y lla n th u s  u r in a r ia  L

Còn gọi là chó đẻ răng cưa. Tính vị đắng, hàn, trừ tiêu ứ 
nhuận gan, trừ viêm cổ họng, trừ ngoài da nóng.
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Chua me đất

Chó đẻ

119. Chòi mòi:

Tên khoa học : An tide  ma bunius
Bộ phận dùng : lá, quả, rễ. Lá vị đắng, tính lạnh, quả ri vị 

chua đắng. Tác dụng hoạt huyết, kiện tỳ. hành khí, tê thấp, cước 
khí. dị ứng đại tài. Trị đau bụng tièu hóa kém, tiêu lỏng. Có khả 
nàng trị trặc đã, trặc gân. Lá chòi mòi cho chút muối giả nhuyễn
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120 . C hu ối tiêu : J

Chuôi tiêu chín ăn rất ngon ngọt, không độc cung cấp cho 
cơ thể 100 calo, so với đu đủ chín chỉ cho 36 calo. Chuối tiêu 
rất hợp với người mắc bệnh gan, chống nhiễm độc gan. Chuôi 
chín bồi dưỡng cho người cao tuổi, vị thuốc có khả năng bồi 
dưỡng cơ thể, dễ tiêu cho người có tỳ vị kém, táo bón.

đắp vào chỗ sưng đau tan máu tụ, điều trị tiểu dường. Đau
bụng: chòi mòi, củ riềng, gừng mỗi thứ 6 gram sắc uống.

121 . C hu ối ch á t  

T ên  k h oa  h ọ c  : M usa b rra c h y c a rp a  B ack

Vị chát, tính ôn, có tác dụng kích thích tiêu hóa, viêm đại 
tràng, trị bệnh đường ruột, phòng trừ tiêu chảy. Dùng ăn 
tươi sống theo bữa ăn hoặc luộc nấu chín ăn cũng bùi ngon. 
Trị thấp khớp, trị sỏi thận (chuối tán bột). Liều dùng từ 40 
gram đến 60 gram bột chuôi.

%

122 . C hu ối nước:

T ên  k h o a  h ọ c  : C a n n a  e d u lis

Cây cao 1 đến 1 m ét rưỡi. Cây mềm thân rễ phình to 
thành củ, củ chứa nhiều tinh bột. Loại hoa có hai màu: màu 
dỏ và có loại màu vàng. Theo sách Quang thảo dược hai loại 
này có tác dụng làm thuốc như nhau, ơ  miền Bắc cây được 
trồng với diện tích lớn, để lấy củ. Bột ngãi chuôi hay gọi củ 
chuối nấu chín thì trong và dai dùng sản xuất sợi miến, bún 
tỉ' u. Bột dong riềng được gọi từ đây. Bộ phận được dùng làm
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Chó đẻ

119. Chòi mòi:

Tên khoa h ọc : A n tidem a bunius
Bộ phận dùng : lá, quả, rễ. Lá vị đắng, tính lạnh, quả rễ vị 

chua đắng. Tác dụng hoạt huyết, kiện tỳ, hành khí, tê thấp, cước 
khí, dị ứng đại tài. Trị đau bụng tiêu hóa kém, tiêu lỏng. Có khả 
năng trị trặc đã, trặc gân. Lá chòi mòi cho chút muối giã nhuyễn
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120 . C h u ố i tiêu : >y/
Chuối tiêu chín ăn rất ngon ngọt, không độc cung cấp cho 

cơ thể 100 calo, so với đu đủ chín chỉ cho 36 calo. Chuối tiêu 
rất hợp với người mắc bệnh gan, chống nhiễm độc gan. Chuối 
chín bồi dưỡng cho người cao tuổi, vị thuốc có khả năng bồi 
dưỡng cơ thể, dễ tiêu cho người có tỳ vị kém, táo bón.

iắp  vào chỗ sưng đau tan máu tụ, điều trị tiểu đường. Đau
bụng: chòi mòi, củ riềng, gừng mỗi thứ 6 gram sắc uống.

121 . C huối ch á t

T ên  k h oa  h ọ c  : M usa b r ra c h y c a rp a  B ack

Vị chát, tính ôn, có tốc dụng kích thích tiêu hóa, viêm đại 
tràng, trị bệnh dường ruột, phòng trừ tiêu chảy. Dùng ăn 
tươi sông theo bữa ăn hoặc luộc nấu chín ăn cũng bùi ngon. 
Trị thấp khớp, trị sỏi thận (chuối tán bột). Liều dùng từ 40 
gram đến 60 gram bột chuối.

122 . C huối nước:

T ên  k h o a  h ọ c  : C a n n a  ed u lis

Cây cao 1 đến 1 m ét rưỡi. Cây mềm thân rễ phình to 
thành củ, củ chứa nhiều tinh bột. Loại hoa có hai màu: màu 
đỏ và có loại màu vàng. Theo sách Quang thảo dược hai loại 
này có tác dụng làm thuốc như nhau. Ớ miền Bắc cây được 
trồng với diện tích lớn, để lấy củ. Bột ngãi chuối hay gọi củ 
chuôi nấu chín thì trong và dai dùng sản xuất sợi miến, bún 
tàu. Bột dong riềng được gọi từ đây. Bộ phận được dùng làm
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thuốc là rễ xung quanh củ. Rễ có tác dụng thanh nhiệt và lợ: 
thấp, đau thấp khớp, sốt cao chưa rõ nguyên nhân.

Chuôi chát Chuôi nước
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1 2 3 . C ây cơm  nếp:
T ên k h oa  học: T arphoch lam ys affin is (G riff BremeK)

Cây thảo bò rồi dứng, nhánh có lông mịn, có hai lá không 
bằng nhau có răng cưa nhỏ mọc hoang nơi đất ẩm ở Lào Cai, 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình. Lá héo, khô có mùi cơm 
nếp. Cành lá theo cổ truyền có tính an thần, bổ dưỡng, lợi 
sữa. Dùng ngoài giã nát trị trặc đã. Gãy xương dùng chung 
với lá náng hoa trắng, củ gừng tươi giã nát bó vào chỗ xương 
gãy, 13 tiếng thay một lần.

124. C on n g à i tằm :

Con ngài tằm  tính ôn, dẫn vào kinh thận. Lão phu uống 
tăng thêm sức. Bổ được thận dương, thận yếu, bất lực. Thận 
bất túc, tráng dương, di tinh, tiểu đêm nhiều. Dùng bỏ đầu, 
bỏ chân dùng 8 con một ngày.

125. C on n h ệ n

T ên  k h o a  h ọ c  : C onam e ru ro c tea e

Theo Đông y con nhện hay trứng nhện tính mát không 
dộc. Dùng chữa đái dầm, mồ hôi trộm. Nướng vàng tán bột 
mà dùng, có thể phôi hợp với các vị thuôc khác.

126. C on rít:

T ên  k h o a  h ọ c  : S co lo p en d  ro sm o rs ita n s t

Tính vị theo Đông y: Cay, ôn, có độc vào kinh can. Tác 
dụng giải phong, trấn kinh giãn. Còn dùng phạm vi nhân dân.
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Con rít (4 gram) bỏ đầu, chân, đem ngâm với cồn, rượu 7( 
vài 3 tuần, lấy bông thấm thuốc rượu nồng bôi lên chỗ sãi 
trùng độc cắn vào chỗ lưng vai đau nhức sẽ hết đau.

127. Con trùng đất 

Tên khoa học : P h eretim a  a sia tics  m ichaelsen
Con giun đất ở những nơi đất ẩm. Tiếng Hán gọi là địa 

long. Thường được dùng trong dân gian chữa sốt rét, chữa ho 
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len . Tác dụng giãn phê quản, chữa đau đầu lâu ngày, chữa 
ỉau nhức khớp xương. Con giun có vị mặn tính hàn vào 3 
tdnh tỳ, vị và thận. Trị kinh phong mãn và cấp, bán thân 
Dất toại, tiểu tiệu khó khăn. Không thực nhiệt không dùng.

Con giun phơi nắng cho khô lại, đem đi sắc uống (2 chén 
nước còn lại nửa chén, uống khi thuốc còn ấm  nóng.

128 . C ốt k h í

T ên  k h o a  h ọ c  : R o d ix P o lyg o n i C u sp id a ti

Cây cốt khí được trồng ở các tỉnh Việt Nam. Phần nhiều ở 
miền Bắc. Bộ phận dùng là rễ phơi khô. Tác dụng chữa tê 
thấp, chữa mỏi lưng gối, giảm đau do té ngã, bị thương đau 
nhức và lợi tiểu. Liều dùng 6 gram đến 12 gram sắc uông.

129. C ốt to á i bổ:
Bộ phận dùng làm thuốc gồm thân rễ cây. Xem bài bồ cốt toái
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Con trùng đất Cốt khí

130. Cua đồng:
Chữa bị thương, đứt gân, té gãy xương, xương kém chất do 

ăn uống. Dừng 4 vỏ mu cua đem nướng lửa than cho thật 
váng, nướng không cho khét vì khét sẽ làm mất chất vỏ cua 
(nướng trên vỉ không cho đụng than vì vỏ cua đồng rất mỏng) 
Cách dùng : Mỗi ngày nướng vỏ cua đem tán thật nhuyễn pha 
chút rượu nếp, chút nước chín (khoảng 1 ly xay chừng khoảng 
35ml) quậy dều rồi uõng. Uổng 3 ngày rồi thì ngưng xương 
gân đã lành. Bắt đầu nướng uô'ng thêm 3 ngày nữa trong 5 
ngày sau. Lưu ý vỏ cua quá mỏng dễ bị khét.

131. Củ cây bạc hà:
Lấy từ cây bạc hà có bẹ dùng để nấu canh. Củ bạc hà có vị 

ngọt. Chữa kinh phong hạ đàm, lợi thủy , trị ban sởi.



132 . C ủ khí:

T ê n  k h o a  h ọ c  : C la u sen a  d e n ta ta  (MVilld) R oem

Còn được gọi là Vương tùng, mọc hoang những vùng núi 
đá ở Cao Lạng, Thanh Hóa. Tinh dầu củ khí có màu vàng. 
Dùng rễ và lá củ khí làm vị thuôc. Thuốc có vị đắng hơi cay 
và mát, trừ cảm sốt, trừ thấp tiêu thủng, đau khớp. Dùng 
ngoài đắp gãy xương sai khớp. Ngày dùng từ 10 gram đến 16 
gram dưới dạng thuốc sắc. Còn làm nguyên liệu cất tinh dầu.

133 . Củ chóc:

T ên  k h oa  h ọ c  : T yph on ỉu m  D iv a r ỉc a tu m  D ecne

Nam bán hạ còn là vị thuốc dùng trong người dân kinh 
nghiệm, trừ được chứng nôn mữa do dạ dày. Có khả năng 
chữa ho làm long đờm, chữa nhức đầu. Tính vị cay, ôn, có 
độc. Vị thuốc làm hóa đờm, làm hạ hơi đưa lên. Vị bán hạ 
phản với vị ô đầu (phụ tử). Liều dùng từ 4 gram đến 15 gram 
đã chế biến. Dùng ngoài giã nát đắp nơi sưng đau.

Củ khí Củ chóc
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134. Củ mài:
T ên  khoa học : D ioscorea  p e rs im ilỉs  P ra in  e t  B urk
Là khoai mài là vị Hòai Sơn. Người dân cũng dùng để ăn đỡ 

đói. Vị khoai mài được coi là vị thuôc bổ. Có tác dụng di tinh, 
viêm ruột kinh niên, di tiểu đêm nhiều lần, đi đái đường, mồ 
hôi trộm. Khoai mài có vị ngọt tính bình vào kinh tỳ, vị, phế, 
thận. Dùng bổ phế thận, bổ tỳ vị, sinh tân bình suyễn, thu sáp 
hư lao sinh ho. Liều dùng từ 10 gram đến 20 gram dưới dạng 
thuốc sắc hay thuốc bột hoặc vo viên mà dùng.

135. Củ nghệ

Tên khoa học : Curcum a longa L
Có vị cay đắng tính ôn vào hai kinh can và tỳ. Nghệ có khả 

năng phá ác huyết, sinh da non, lành sẹo mau, thông kinh. Nghệ 
còn thường được dùng chữa đau dạ dày, phụ nữ huyết tích sinh 
đau bụng. Liều dùng mỗi ngày 2 gram đến 8 gram, hình thức bột 
hay thuốc sắc uống chia ra ngày uống 2 đến 3 lần. Ngoài ra còn 
làm màu nhuộm thức ăn như bánh xèo, nhuộm len, nhuộm da. 
Đơn thuốc dùng nghệ chữa thổ huyết : bột nghệ ngày uống 4 
gram đến 6 gram uống với nước ấm.



Củ nghệ Củ mài

136. Củ n g h ệ  đ e n

T ên  k h oa  h ọ c  : C u rcu m a  z é d o a r ia  R ose
Còn gọi là ngải tím. Tiếng Hán là Nga truật. Theo tài liệu 

cổ nghệ đen vị đắng, cay tính ôn đi vào kinh can. Có khả 
năng hành khí, phá huyết, tiêu tích, chữa đau bụng. Nghệ 
đen giúp tiêu hóa, kích thích kinh nguyệt bế hoặc có đến trễ, 
có tác dụng chữa ho. Dùng thuốc sắc thuốc bột làm viên. 
Ngày dùng từ 4 gram đến 8 gram. Trẻ em bú sữa bị nôn ra: 
dùng 4 gram nghệ den với 3 hột muối cho trẻ uống 1 muỗng 
canh, ngày 2 hoặc 3 lần. Người dân thường dùng 50 gram 
ngâm với 1 xị rượu nếp để dành lâu ngày, khi có đau bụng 
thì uống 10ml.

137 . Củ năn .

Tên kh o a  h ọc : H eco ch a ris  p h a n ta g in e a  R B r

Người dân làm thức ăn bổ và mát. Có khả năng trị bệnh 
về gan, vàng da, trị bệnh tiêu khát. Vị ngọt tính mát, ngày 
15 gram đến 20 gram dưới dạng thuốc sắc, mắt sưng đỏ.
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138. Củ sắn  (củ đậu)

Tên khoa học : P ach yrh izu s an gu larus rich
Củ sắn ăn mát không độc, nhưng hạt có độc nhiều. Không 

được dùng trong dân, dùng nấu xào ăn rất ngon. Ep lấy nước 
bôi lên da cho mịn màng, cho da khỏi nẻ nứt. Người dân còn 
làm nhân bánh xèo, bánh bao. Khát nước củ sắn em ăn, chớ 
ăn hột cây sắn ngã lăn giữa đường.
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Củ sắn

139. Củ sú ng: \ y

T ên  k h o a  h ọ c  : E u ry a la  fe rvx  sa lisb

Cây củ súng mọc ở ao dầm. Theo tài liệu cổ củ súng có vị 
Ìgọt chát, tính bình vào kinh tỳ thận. Có khả năng bổ ích 
hận, chữa di tinh, bạch đới, tiểu tiện không chủ động. Trị 
)ệnh đau nhức do nhiệt, đau đầu gối, đau lưng, tỳ thận yếu. 
liiều dùng một ngày uống 12 gram đến 30 gram sắc uôrig 
ìoặc thuốc bột làm viên, dùng cho người bị tê thấp, tỳ thận, 
;hữa đau lưng.
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140. Củ móp:
Tên khoa học: L a sia  sp in o sa  Thu te s
Còn có tên là rái gai, chóc gai. Cây mọc hoang dại ở nhiều 

nơi ẩm ướt, ruộng, bờ ao, ven suối. Thường dùng thân, rễ. Tác 
dụng dược lý: tan đàm, đau nhức, tê thấp, dị ứng do sốt rét, 
suy gan, phù nề. Tính vị quy kinh, vị đắng, tính bình vào kinh 
can, phế. Ngày dùng 5 gram đến 16 gram dưới dạng thuốc sắc 
hay ngâm rượu.

141. Củ riềng: v_/

Tên khoa h ọc : A lp in ia  o ffic inarum  H ance
Khí vị cay lành không nóng lắm, trị phong tê, da lạnh đàm 

kết, chân sưng đau. Nên uông thuốc còn ấm. Liều dùng từ 3 
gram đến 8 gram. Bệnh lý do tích rượu, tán hôi tiêu thực, ăn 
ngon cơm, đau dạ dày, trúng hàn nôn mữa. Còn có thứ riềng 
nữa gọi là riềng nếp dùng được, mùi vị lạt lẽo ít thơm hơn.

142. Cù đèn:

Còn gọi là Mộc hương nam. Cây lớn cao khoảng 4 mét. VỊ 
Cù đèn hơi đắng, tính ấm, trừ bụng đầy, nặng đì (đì chỗ 
xương mu) khí uất, giúp gan huyết ấm. Phụ nữ mới sanh về 
lấy lá cù đèn nấu uông dễ âm huyết mạch, tan máu hôi, dùng 
cành và lá là chủ yêu, còn chữa được đau bụng máu. Liều dùng 
20 gram mỗi ngày.
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Củ súng

Củ móp Củ dèn

4 3 . Củ tó c  tỉên : kS ' ' '

T ên  k h oa  h ọ c  : ô p h io to g o n  ja p o n ic u sW a ll

Là cây thuôc có tên gọi mạch môn. Vị thuốc long dờm, trị
3, phổi nóng. Củ tóc tiên có vị ngọt hơi đắng tính hơi hàn 
io kinh tâm, phế, vị. Có khả năng thanh tâm, nhuận phế,
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nuôi dưỡng vị, sinh tâm, dùng chữa ho tồn, ho ra máu. Người 
tỳ vị hư hàn không dùng. Liều dùng 10 gram một ngày dưới 
dạng sắc uông.

144. Củ tóc tiên  leo:
Tên khoa h ọc : A sporagus coch inch inensis (Lour)

Là loại dây leo nhiều củ rễ, có tên gọi là thiên môn. Theo tài 
liệu Đông y có vị ngọt đắng, tính đại hàn vào kinh phế và 
thận. Có khả năng thanh nhiệt hóa đờm, dương âm. Dùng chữa 
bệnh phổi hư lao, ho ra máu, tiêu khát, tân dịch hao tổn. Người 
tỳ vị hư hàn không dùng được. Cao tam tài, Nhân sâm, Thiên 
môn, Thục địa dùng làm thuốc bổ toàn thân là 3 vị thuốc 
(Thiên -  Địa -  Nhân) gộp lại. Nhân sâm 40 gram, Thiên môn 
120 gram, Thục địa 120 gram đem nấu cao.

145. Cua biển:
Vỏ cua biển trị loãng xương, gãy xương mau lành. BỊ gãy 

xương, dùng 1 vỏ cua biển rửa sạch để lên vĩ nướng cho thật 
vàng đem tán nhuyễn rồi đổ chút rượu uống hết. uống 3 ngày 
xương gắn liền lại chỗ xương bị gãy, nẹp cho chỗ xương gãy 
không được cử động để mau lành xương.
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Củ tóc tiên
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146. Cua đinh:
Ở miền Nam thường gọi cua đinh. Miền Bắc gọi là Ba ba. 

Xem bài Mai ba ba

147. Cúc hoa:
T ên khoa học : C hrysanthenum  sinense Sabine
Còn được gọi là cúc hoa trắng thơm, điểm vàng. Ở giữa cúc 

tioa có vị ngọt đắng tính hơi hàn vào 3 kinh phế, can và thận. 
Dùng chữa phong hoa mắt, nhức đầu, tán phong thấp, nhiều 
nước mắt, dùng cho người huyết áp cao bị sốt. Liều dùng 8 
jram đến 15 gram thuốc sắc, dùng phôi hợp với vị thuốc khác. 
Dùng pha trà uống cho thơm và khoan khóai với liều lượng 8 
ĩram mỗi ngày.

148. Cúc bách nhật:

Tên khoa học : G hom phrena g lobosa  L
Thường được trồng làm cảnh trước sân, vị ngọt tính bình, 

nới được dùng trong phạm vi nhân dân. Dùng chữa hen 
iuyễn, trẻ em sô't mê sảng, tiểu tiện khó khăn. Liều dùng 
.0 gram sắc uống. Hội chứng tiền đình: Cúc bách nhật 15 
[ram cúc hoa 15 gram, Mạch môn 10 gram, Thạch hộc, lá 
lâu 10 gram.
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Cúc bách nhật
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149. Cúc tần: '-'-/
T ên khoa h ọc : P luchea in d ic a  Less
Là cây lức, nếu để tươi cành lá non chữa cảm sốt dùng cành 

lá sắc uống, phơi khô để lâu được và dùng tốt. Có khả năng 
giúp tiêu hóa, giã nát lá, cành hoa thêm rượu xào nóng đắp 
lên nơi đau lưng, chườm lên đầu gối mỏi đau. Dùng ngoài 
không kể liều lượng.

150. Cúc vàng:

T ên  khoa h ọc : C hrysanthenum  sinense Sabine
Có tên khác là hoàng cúc. Vị nó ngọt, đắng, tính mát, chữa 

đầu nhức, hỏa bổc mắt mờ. Có tác dụng thanh nhiệt, chữa đau 
mắt, chóng mặt, chữa người huyết áp cao. Dùng 12 gram đến 
20 gram sắc uôYig.

151. Cựa gà:
Tên khoa h ọc : C lavisceps pu rpcu re
Là loại nấm (nấm cựa gà). Có nhiều loại nấm cựa gà. Liều 

cao dùng sẽ bị co giật kiểu phong đòn gánh. Ngộ độc cấp tính, 
nổi quầng đỏ, sưng mặt, như nhức đầu, buồn nôn(ngứa, chóang 
váng), phù người , được xếp vào độc dược A. Theo kinh nghiệm 
cổ truyền thuốc có tác dụng để chông xuất huyết sau sanh đẻ, 
chiết xuất từ cây nấm cựa gà. Dùng rất thận trọng, theo dõi 
mà dùng.
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Cúc vàng



D
152. Da ếch:

Dùng trị cho người lớn tim. Lót vĩ lên than hồng, lấy da 
ếch nướng thật vàng rồi tán nhuyễn, uống vào, liều lượng từ 6 
gram đến 10 gram. Uông 1 hoặc 2 lần rồi ngưng uống 1 tuần 
sau thử lại xem tim vừa hay chưa.

153. Da nhím:

T ên khoa học : Corium  H ystric i
Chữa đại tiểu tiện ra máu, trị đau lưng. Khi dùng phải 

nướng cho phồng lên. sắc uống từ 10 gram đến 20 gram .

154. Da voi:

Tên khoa học : Corium  E léph a tis
Đã cạo sạch, phơi khô. Dùng trong nan y, tính vị của da voi 

là vị ngọt, mặn, tính ấm. Có tác dụng mau lành da non. Nấu 
;huốc dán với nhiều vị khác, dán nhọt, ghẻ mau lành, lở lâu 
thông liền miệng. Người ta còn nấu cho heo ăn mau lớn. Chú 
'ỉ, ăn nhiều heo sẽ bị nứt nẻ da. Một tuần lễ nấu 4 gram da và 
rộn với thức ăn.
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155 . D ành  dành:

T ên  k h o a  h ọ c  : G a rd e n ia  jo sm in o id e s  E llis

Quả dành dành gọi là chi tử theo chữ Hán. Chữa nhiệt 
rong lẫn ngoài, dưỡng âm hạ hỏa, làm mát dịu. Vị đắng, 
ính hàn. Chữa phạm phòng, sưng gan, đau mắt, chữa đau 
Lhớp, mát gan, bị vàng da. Liều dùng 10 gram đến 25 gram 
lắc uống kết hợp với vị thuốc khác trừ ghẻ lác.

Da nhím
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156. D ằng xây:
T ên khoa h ọc : A bu tỉlon  Indicum (L)
Là cây được gọi là cây côi xay, còn dùng trong người dân, 

cần lưu ý nghiên cứu. Tính vị ngọt lạt, bình. Có khả năng 
tán phong, khai khiếu, hoạt huyết, chữa tai giữa bị lãng tai 
rất hay. Được dùng rễ như dùng lá, sắc uống thông tiểu tiện, 
chữa sốt, uông cho mát người, giải phiền. Ngày dùng từ 8 
gram đến 10 gram dưới dạng thuốc sắc. Dùng đắp ngoài 
không kể liều lượng.

157. Dâm bụt:

T ên  khoa h ọc : H ibiscus rososinensisL
Người dân hay dùng lá và hoa tươi. Hoa tươi giã nhỏ với 

một ít muối trộn đều đắp lên mụn nhọt đang mưng mủ, mụn 
nhọt sẽ chóng vỡ. vỏ và rễ dâm bụt dùng để chữa mộng tinh, 
bạch đới, khí hư và điều kinh, sắc uống với liều từ 12 gram 
3ến 16 gram. Người ta còn dùng hoa này nấu uống như uống 
trà để thông tiểu.

158. Dâm bụt giấm:

T ên khoa học : H ibicus sabdariffa  L
Cây có hoa màu đỏ phát triển xanh tươi trên miền đất khô 

:ằn. Có khả năng kháng khuẩn, tăng cường chức năng tiêu 
lóa, chống xơ vữa động mạch. Tăng cường trợ gan, mật, 
:hống lão hóa, thanh nhiệt, làm đẹp da. Đã trồng tại Việt 
Nam trên những miền núi trung dư. Còn phục vụ cho yêu cầu 
Igười dân giải khát như trà nhúng, sirô, mứt. Liều dùng từ 4 
ĩram đến 15 gram.
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159. Dâm  dương hoắc:

T ên khoa h ọc : H erba E p im éod ii
Nước ta mới trồng ở miền Bắc từ mấy năm nay. Dâm 

dương hoắc còn được dùng trong phạm vi nhân dân, nhận xét 
thấy con dê thích ăn và có tác dụng kích thích dâm dục. Dâm 
dương hoắc có vị cay tính ấm vào kinh can và thận. Có khả 
năng chữa thần nhược, mạnh gân cốt, bổ gan thận, trợ dương, 
tình dục lạnh nhạt, liệt dương, lưng gô’i vô lực, đau lưng, chân 
tay bải hoải ít tinh dịch. Liều dùng từ 8 gram đến 18 gram 
sắc uống hay dùng ngâm rượu. Chữa liệt dương: Dâm dương 
hoắc 18 gram, Cam thảo 2 gram, nước 600ml sắc còn 200ml 
chia làm 2 lần uống trong ngày. Chữa bạch đới: Dâm dương 
hoắc 18 gram phục linh 15 gram sắc uống.

160. D âu tằm:
Tên khoa h ọc : M orus a lb a  L
Là cây dâu để có lá nuôi con tằm. Lá cây dâu có vị đắng, 

ngọt tính hàn, vào kinh phế và can. Dùng để tán phong nhiệt, 
thanh nhiệt hương huyết, lao nhiệt sinh ho, đầu đau nhức, hoa 
mắt, sáng mắt. Lá dâu chữa sốt cho ra mồ hôi, trừ cao huyết 
áp, trừ đờm. Vỏ cây dâu (tang bạch bì) làm thuốc ho có đờm, 
chữa ho lâu ngày, làm thuốc lợi tiểu, dùng trong bệnh thủy 
thũng, băng huyết. Cảm lấu ngày sinh ho khan, ho đờm đặc 
uổng lá dâu với vỏ rễ dâu.
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Dâu tằm
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161. Dâu tây:
T ên khoa h ọc : F ragaria  Vesca L.
Trồng ở chậu trang trí hoặc ở ruộng vườn cao. Trái dâu tây 

vị chua ngọt, hương thơm, hoa trắng, có nhiều sinh tô' c. Tác 
dụng bổ thận, dưỡng gan, da vàng, mát huyết, chông nhiễm 
độc, nhiễm trùng, cảm cúm. Trái dâu tây to bằng ngón chân 
cái. Dùng thông thường là 100 gram trái dâu hoặc rửa sạch 
cho vào máy sinh tô với đường sữa

162. D ầu mè ăn:
T ên khoa h ọc : Sésa m u m  In d ic u m  D C

Còn được gọi là vừng, dầu mè được ép từ mè hay mè đen 
đều dùng tốt. Dầu mè chứa được nhiều chất axitarachidic hữu 
dụng. Ngoài ra dầu mè để chiên xào, nấu là một thực phẩm 
hữu dụng. Người ta còn chế thuốc xức, chế dầu máy. Dùng 
thuổc nhuộm tẩy dùng liều từ 40 gram đến 50 gram.

163. D ầu mù u:
T ên khoa h ọc : Inopilo
Chuyên trị phỏng, ghẻ, trầy xước đổ máu, viêm loét da. 

Làm mau lành các vết thương, tai có mủ. Dùng lá chữa loét. 
Cách dùng bôi lên vết phỏng, vết thương 4 - 5  lần trong ngày. 
Dùng ngoài da là chủ yếu. Dầu mù u được chiết ra từ trái mù
u, làm dầu thô để thắp sáng. Trái mù u đập ra đốt vẫn cháy 
sáng. Cây mù u dùng đóng thuyền, làm cột cờ.
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Dầu mù u

164 . Dầu la i có  củ:

T ên  k h o a  h ọ c  : S a tro p h a  p o d a g r ic a  H ooK  F

Cây cao 50 -  150cm. Gốc thân phù to như củ. Quả nang to 
choảng l,5cm, hột rất độc. Thường trong dân chỉ dùng làm 
huốc ngoài da (giã nát lá, vỏ đắp trị ghẻ lỡ). Hãy thận trọng 
à thân cây, lá, hột đều có độc, dùng xong nhớ rửa tay cho sạch.
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161. D âu tây:
T ên khoa h ọc : F ra g a ria  Vesca L.
Trồng ở chậu trang trí hoặc ở ruộng vườn cao. Trái dâu tây 

vị chua ngọt, hương thơm, hoa trắng, có nhiều sinh tô' c. Tác 
dụng bổ thận, dưỡng gan, da vàng, mát huyết, chống nhiễm 
độc, nhiễm trùng, cảm cúm. Trái dâu tây to bằng ngón chân 
cái. Dùng thông thường là 100 gram trái dâu hoặc rửa sạch 
cho vào máy sinh tô" với đường sữa

162. Dầu mè ăn:
Tên khoa h ọc : Sésam u m  In d ic u m  D C

Còn được gọi là vừng, dầu mè được ép từ mè hay mè đen 
đều dùng tốt. Dầu mè chứa được nhiều chất axitarachidic hữu 
dụng. Ngoài ra dầu mè để chiên xào, nấu là một thực phẩm 
hữu dụng. Người ta còn chế thuốc xức, chế dầu máy. Dùng 
thuốc nhuộm tẩy dùng liều từ 40 gram đến 50 gram.

163. D ầu mù u:

T ên khoa học : Inopỉlo
Chuyên trị phỏng, ghẻ, trầy xước đổ máu, viêm loét da. 

Làm mau lành các vết thương, tai có mủ. Dùng lá chữa loét. 
Cách dùng bôi lên vết phỏng, vết thương 4 - 5  lần trong ngày. 
Dùng ngoài da là chủ yêu. Dầu mù u được chiết ra từ trái mù 
u, làm dầu thô để thắp sáng. Trái mù u đập ra đốt vẫn cháy 
sáng. Cây mù u dùng đóng thuyền, làm cột cờ.

96



Dầu mù u

164. Dầu lai có củ:
T ên  k h oa  h ọ c  : S a tro p h a  p o d a g r ic a  H ooK  F

Cây cao 50 -  150cm. Gốc thân phù to như củ. Quả nang to 
íhoảng l,5cm, hột rất độc. Thường trong dân chỉ dùng làm 
:huốc ngoài da (giã nát lá, vỏ đắp trị ghẻ lỡ). Hãy thận trọng 
ià thân cây, lá, hột đều có độc, dùng xong nhớ rửa tay cho sạch.
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165. Dầu rái trắng:
T ên khoa học : D ip réro ca r  fru so la tu s  Roxb
Người dân còn gọi là dầu chay dùng trám thuyền, dùng 

trong kỹ nghệ để làm bóng. Đánh bóng đồ gỗ. về công 
dụng làm thuốc lấy dầu rái bôi lên chân những người thợ 
lặn để phòng bệnh ở hai chân. Cây dầu to cỡ khoảng 25 
mét đến 40 mét.

166. Dầu trứng gà
Dùng lòng đỏ trứng gà đun nhỏ lửa cho đến thành dầu. Dầu 

trứng gà là loại ở thể lỏng, màu nâu có thể dùng bôi ngoài. Có 
thể pha uống trị nhiều bệnh về phổi, về tiêu hóa, vết thương bị 
bỏng, dùng từ 5 gram đến 10 gram dầu lòng đỏ.

167. Dây giác:
Dây được mọc hoang trong vườn có tác dụng giải ban trái, 

cuồng nhiệt, nhuận tăng phế. Dùng ngoài dây giác giã nhỏ 
đánh gió để giải cảm
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Dầu trứng gà

168. D ây cứt quạ:

Dây mọc hoang trong vườn, trồng theo mé rào. Có khả 
năng trị tê bại, giải độc gan, mát gan, vị đắng, tính ôn, trừ 
phụ nữ bế kinh, nóng lạnh. Liều dùng từ 8 gram đến 12 gram

169. Dây cóc k èn  tên  khoa học là: D erris trifoliata lour:

Dây mọc hoang nhiều nơi. Có tác dụng giải độc, trị cảm, 
:hứng nhức mỏi, đau gân xương. Liều dùng từ 8 gram đến 15 
Ịram dưới dạng thuốc sắc. Lá sắc uống trị tiêu chảy, hoa 
nàu trắng phớt hồng. Dùng cầm máu, lành vết thương.

170. Dây cóc
T ên  k h oa  h ọ c  : T in o s p o r a  O r is p a L

Dùng để uống mạnh gân cốt, chữa bị sốt, sốt rét, bịnh tê 
-hấp. Ngâm rượu uống mạnh người. Liều dùng 12 gram đến 
Ỉ5 gram. Có khả năng thông kinh, trục ứ, vị đắng, tính ôn.
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171. D ây đan xương:
Chữa phong thấp đau nhức, nối gân mau liền. Chặt dây 

đan xương ra phơi thật khô, sắc uống trị chứng đau nhức. Liều 
dùng từ 6 gram đến 15 gram chữa tê bại, đau lưng kết quả. Vị 
đắng, tính lanh.

172. D ây mơ lông:
T ên khoa học : P aederia  tvm entosa  L
Còn gọi là dây thối địch, chữa trị đường ruột, chữa ruột già 

khi bị bón, hái lá mơ lông tốt đem luộc hoặc ăn tươi sông với 
liều 25 gram đến 60 gram. Chữa lỵ, chữa bí tiểu tiện : Người 
dân đem lá nhồi cho giập vắt lấy nước trộn vô bột gạo hấp 
làm bánh. Dâv mơ lông có hai loại : lá nhò và lá lớn. Thứ 
nào cũng làm thuốc có kết quả. Dùng để ăn với thit cầy để dễ 
tiêu hóa và thơm ngon.

Dâv mơ lóng
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Dây dau xương

173. D ây  th ìa  ca n h

T ên  k h oa  học: G ym n em a sy lve s tre

Cành lá có tác dụng dùng phòng ngừa giảm được huyết 
ường trong máu, có khả năng chông béo phì. Phòng ngừa 
ho người bị đái tháo đường. Liều dùng từ 5 gram đến 12 
Tam. Có chất kháng đường do dây thìa canh là loại dược 
uý được quôc tế  công nhận giảm đường huyết trong máu.

74 . D ây  ru ộ t g à

T ên  k h oa  h ọ c  : M o rỉn d a  o ff ic in a lis  H ow

Có tên khác là Ba kích. Dây ruột gà có vị cay ngọt, tính 
.ơi ôn vào thận. Thuốc có tác dụng trợ dương, bổ thận, 
lạnh gân cốt, khử phong thấp. Dùng chữa cước khí, gân cốt 
ếu, lưng gối mỏi đau. Người táo bón và hỏa thịnh không 
ược dùng. Xem vị Ba kích.
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175. Dưa hấu
T én khoa h ọc : C it ru l lu s  la n a tu s  M a t sum

Dưa hấu là loại dây leo quả rất to nặng từ 5 ->15kg. Dưa 
hâu có vị dịu ngọt lạt, tính hàn vào 4 kinh tâm, phế, tỳ và vị. 
Có tác dụng chông nắng, giải khát, lợi tiểu tiện. Trị cảm 
nắng, phiền toái, dẫn nhiệt bài tiết ra ngoài.

176. Dê
T ên khoa học : C apra Sp
Là con sơn dương. Dê thịt ngọt, tính nóng không độc vào 3 

kinh tỳ, vị, can. Có vị thuốc tác dụng trợ dương, bổ khí huyết, 
người gầy yếu, chữa đau nhức xương. Tiết dê dùng dể giải độc 
của chất khoáng vật có độc (20ml). Chữa đau nhức khớp : 10 
gram thịt Dê, Hoài sơn 100 gram, gạo tẻ 50 gram nấu cháo 
thật nhừ ăn trong ngày. Tinh hoàn Dê trị thận yếu, dùng 25 
gram ngâm rượu uống, mỗi ngày uo'ng 20ml, ngày dùng 2 lần. 
Dê được nuôi ở khắp miền Nam và miền Bắc.

Dáy dưa hây
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Dê

177 . D ế:

T ên  k h o a  h ọ c  : G ry llo ta lp a  u n isp in a lp a  S auss

D ế nhũi là một vị thuốc còn dùng trong phạm vi nhân 
dân. Ngày nay người dân còn nuôi dế để bán cho các quán 
ăn. Theo tài liệu cổ dế nhũi có vị mặn tính lạnh, hơi có độc 
vào kinh bàng quang và đại tràng. Có tác dụng trục thủy ta, 
trị bệnh thủy thũng, có tác dụng thông đại tiểu tiện. Ngày 
dùng 4 giam  đến 6 gram với hình thức sao thật vàng tán 
nhuyễn mà dùng. Ngắt đầu và chân cẳng bỏ hoặc sắc uống: 
dế 5 con, cam thảo 3 gram , 400ml nước sắc còn 100ml chia 
làm 2 lần uống.

178. D uốĩ:

T ên  k h o a  h ọ c  : S tre b lu s  a sp e r  L ou r

Còn gọi là cây ruôi. vỏ ruôi sắc ngậm trị sâu răng viêm  
i ọng. Rễ sắc uô’ng chữa ho, trị sốt, thông tiểu. Nhựa ruổi 
d in  hai bên thái dương chữa nhức đầu. Tính vị: vị đắng, tính 
m ít vào kinh thận và phế.
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179. Dứa:
T ên khoa học : A nanas sa tivaL
Trong miền Nam gọi là trái khóm, trái thơm lớn gấp đôi 

trái khóm. Trái to còn lớn hơn nữa. Quả dứa dùng để làm 
thực phẩm ăn, còn làm thuốc chữa bệnh. Trong nhân dân 
dùng cùi trái khóm ăn cho tim khỏe. Dùng phèn chua một ít 
để vô trái khóm đem nướng rồi ép lấy nước trái khóm đó uống 
để trị sỏi thận -  nách cọn khóm (dứa) gọt lấy phần non, sắc 
xào nấu ăn cho thông đại tiểu tiện.

180. Dứa gai
T ên khoa học : P andanns Tectorius Sol
Loại dứa được mọc hoang theo mé sông. Cao 2m đến 3m. 

Đọt và rễ được dùng trong nhân dân làm thuốc thông tiểu, đái 
vắt, sỏi thận. Còn có tên nữa là dứa gỗ. Súng thủng, giải độc, 
mát gan. Trái dứa gai tính vị ngọt mát. Chữa lòi trĩ ở khu. 
Liều dùng 8 gram đến 12 gram rễ.

Dế Duỗi
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181. D ừa cạn:

T ên  k h oa  h ọ c  : C a th a ra n th u s  ro seu s (L)

Cây dừa cạn là vị thuốc còn dùng trong người dân, dùng 
chữa bệnh huyết áp cao. Cây lá phơi khô dùng để thông 
tiểu tiện. Có thể chữa bệnh tiểu đường, vị đắng. Chú ý điều 
nghiên thêm.

182. D ứa dại:
Cây nhỏ có phân cành ở ngọn cao khoảng 3m, có nhiều rễ 

phụ thả xuống đất, mép có gai sắc mọc hoang và được trồng 
nhiều nơi để làm rào có hoa thơm, người dân dùng đọt non 
để ăn. Vị ngọt, tính mát.

Công dụng: Đọt non và rễ được dùng trong nhân dân làm  
thuôc thông tiểu, đái dắt buồt, đái ra sỏi, sạn. Còn chữa đắp 
trị lòi dom. Liều dùng cho lá đọt non từ 15 gram đến 20 
gram, rễ thì dung 6 gram đến 10 gram dưới dạng sắc uống. 
Dùng ngoài không kể liều lượng.
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Là lá dừa nước được người dân dùng lợp nhà, dừng vách. 
Lá dừa non chặt lấy lá gói bánh lá dừa. Trái dừa nước tính 
mát, vị ngọt. Trái dừa nước phơi thật khô đem nướng thành 
than, uô'ng cầm máu, làm băng đới. Với người bị rong kinh. 
Đừng lầm lộn với rau dừa nước để ăn sông như rau cần ta, 
như sà lách.

183. Dừa nước:

Dừa cạn Dứa nước

Dứa dại Dừa nước
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184 . D ừa xiêm :

T ên  k h o a  h ọ c  : C ocos n u c ífera  L
Cây dừa thường được trồng theo vườn và nhiều nơi. Dừa 

xiêm nưức ngọt thơm hơn dừa bị trồng chủ yếu để lấy cơm 
dừa ép lấy dầu. Dừa xiêm  lấy nước uông cho mát người, đê 
giải khát. Người dân còn dùng nước dừa đế' giải khát.

185. Dương vong:
T ên  khoa h ọ c  : L yg o d iu m  flexuosum  Sw

Có tên gọi là bòng bong, thòng bong. Trong nhân dân dùng 
cây thòng bong phơi khô để chữa đi tiểu khó khăn, đái buốt. 
Ngày dùng từ 15 gram đến 24 gram. Xem bài bòng bong.

186 . D ương sa n  hô:

T ên  k h oa  h ọ c  : E u p h o rb ia  ti th y m a lo id e s  L

Còn có tên là thuốc giấu. Vị thuôc rất được dùng phổ biến. 
Bị đứt chân, tay hái lá cây này giã nhỏ đắp lên nơi đứt dùng 
tươi. Cây trồng để làm cảnh, làm thuốc. Cây cao chừng 1 
thước toàn thân lá màu xanh lá cây.
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Đ
187. Đa bồ đề:

Tên khoa học : F ic u s  m a c ro p h if l la

Còn có tên là cây đa. Loại đa này lá tròn. Thường người ta 
trồng lấy bóng mát. Dùng tua rễ đa làm thuốc lợi tiểu, dùng 
trong trường hợp xơ gan. Liều dùng 100 gram đến 130 gram 
tươi cho người lớn trong ngày. Dưới dạng thuốc sắc uống trong 
10 ngày liền. Nước tua rễ cây đa uống ít độc.

188. Đ ại bi:
T ên  khoa h ọc : B o re o  ca m p h o r
Chế từ cây long não hương, còn gọi là băng phiến, đừng 

lầm lộn với cây từ bi (Xem cây từ bi) Cây đại bi khi ta vò lá 
sẽ thấy mùi thơm dễ chịu của băng phiến. Chữa viêm cổ họng, 
viêm amiđan (kinh nghiệm theo cổ truyền).

189. Đại hồi:
Còn gọi là vị hồi. Được dùng cho cả Đông y và Tây y. Đại 

hồi có vị cay tính ôn, đi vào 4 kinh can, thận, tỳ và vị. Có 
khả năng đuổi hàn, kiện tỳ, khai vị, bụng đầy trướng, đau 
bụng, giải độc cá, thịt. Ngoài ra người ta còn làm rượu khai 
vị, làm mùi thơm cho kem đánh răng. Dùng nhiều với liều 
cao sẽ gây ngộ độc với hiện tượng run tay chân, nóng mê 
man, người như say. Dùng ngoài thì ngâm rượu xoa bóp, chữa 
tê thấp, đau nhức khi lạnh. Liều dùng từ 4 gram đến 6 gram.
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Còn có tên gọi là xích sâm huyết sâm. Đan sâm là rễ phơi 
khô. Cây Đan sâm cao độ 5 tấc. Cây Đan sâm đã di thực vào 
nước ta gần nửa th ế kỷ nay (1960) Đan sâm còn là vị thuôc 
dùng trong nhân dân để làm thuốc bổ tim, bổ máu, chống 
vàng da, điều huyết, xuất huyết, các khớp sưng đau. Đan 
sâm có vị đắng, tính hơi hàn. Vào hai kinh tâm và can. Có 
công dụng trục huyết ứ, sinh huyết mới vừa an thai, đơn độc 
mẫn ngứa, kinh nguyệt không đều. Liều dùng từ 8 gram đến 12 
gram dưới dạng thuốc sắc hay bột

190. Đan sâm:
T ên  kh oa h ọc : S a lv ia  m u ltio rh iza  B u n ger

Đại bi

Đại hồi Đan sâm
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191. Đay:
Cây rau đay được trồng nhiều nơi. Xem bài rau đay. Rau 

đay canh bổ nhuận tràng, giải nhiệt. Toàn cây có vị đắng 
tính lành.

192. Đá nam  châm:
Còn gọi là từ thạch tự nhiên. Dùng dể chữa bệnh điếc tai. 

Bổ thận thủy

193. Đ àn hương:
Là cây bạch đàn, cây khuynh diệp. Xem bài Bạch đàn.

194. Đ ất lòn g  bếp:

Tên khoa h ọc : T erra  flava  u sta
Lấy ở lò đất do đun khô cứng mà có. Đâ't lòng bếp ở đâu 

cũng có. Là người dân thường lây dùng làm thuốc. Có vị cay, 
tính ôn, không có độc, vào hai kinh tỳ vị. Có tác dụng cầm 
nôn oẹ. Được dùng làm thuôc chữa bệnh băng huyết, tiểu 
tiện có máu, làm ấm tỳ vị (ôn trung), trừ nôn mửa cho người 
có thai, sắc uô'ng 3 bát còn 1 bát. Liều dùng hàng n£ày 25 
gram đến 45 gram sắc uống, để cho thuốc lắng xuống, chắt 
lây nước uống.
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195. Đ ào lộn  hột:
T ên  khoa học : A u acard iu m  oco iden to le  L
Là quả điều. Xắt mỏng ra để vô vải vắt lấy nước là có một 

thứ nước có nguồn sinh tố c rất cần thiết. Trái đào lộn hột, vị 
ngọt, hương thơm ngon, có tác dụng lợi tiểu. Súc miệng nước 
trái điều (đào lộn hột) chữa viêm họng. Trái điều vắt lấy nước 
uống chữa hết bệnh tiểu đường. Cách dùng : Đem 8 trái điều 
vắt lấy nước uống (bỏ xác), dùng liên tục một tuần có kết quả 
rất tốt.

196. Đình lịch:
Đình lịch Nam dùng hột cây đay, vị cay, tính lành, không 

độc, vị thuốc lành. Có tác dựng trục đờm, tiêu tích, thông 
kinh, hạ suyễn, tiêu phù thũng.

197. Đ ậu chiều:

Tên khoa học : C a ja n u s  In d ic u s  sp re n g

Còn gọi là cây đậu săng. Cây mọc hoang, quả non dùng xào 
ăn. Cành lá người dân lấy lá cành khô nấu uống như trà. Cây 
đậu săng cho vị thuốc uống giải độc, vị đắng, tính mát hay đái 
đêm. Ngày dùng 15 gram đến 20 gram sắc uci’ng, rễ cũng dùng 
như cành lá, dùng dưới dạng sắc uống. Rễ vẫn đào được quanh 
năm. Chủ yếu dùng để trị ho, cảm sốt..
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198. Đậu khấu:
T ên khoa học : F r u c tu s  A m o m i C a rd o m om i

Là cây mọc hoang được trồng ở miền Bắc Việt Nam, cũng 
gọi là Bạch đậu khấu. Đậu khấu là vị thuốc Nam chủ yếu còn 
dùng trong Đông y. Theo Đông y vị cay tính ôn, vào kinh phế 
và tỳ vị. Vị thuốc làm ấm dạ dày, tiêu thực, làm cho ta ngon 
cơm, trừ hàn, hóa thấp, chữa đau dạ dày, ăn không tiêu, nôn 
oẹ, chữa bệnh phổi có đờm. Chứng lợm giọng buồn nôn thì 
nhai ngậm đậu khấu, nuôt nước. Trẻ con bị ọc sữa (do chậm 
tiêu lạnh bụng). Dùng Bạch đậu khấu 10 nhân, Cam thảo 6 
gram hai vị tán nhuyễn, dùng bột này sát vào miệng trẻ em. 
Có khả năng phá khí tiêu đờm.

199. Đào liên:
T ên khoa học : C re sc e n lia  cu je te  L .

Một loại cây gỗ nhỏ, lá xanh đậm. Hoa trên thân hoặc trên 
cành. Quả có hình cầu, vỏ cứng, trong trái có nhiều hạt. Đào 
tiên được trồng ở đồng bằng và rừng núi như ở cần  Thơ, Kiên 
Giang, Bà Rịa, Tây Ninh. Người dân thường dùng quả. Có khả 
năng bổ phổi, lao phổi. Thịt quả đào tiên chế thành xirô trị 
ho, long đờm. Thịt quả phơi khô ngâm rượu uổng bổ dưỡng, bổ 
phổi. Thịt quả chưa chín có tác dụng nhuận tràng. Liều dùng 
60 gram thịt quả phơi khô ngâm trong 1 lít rượu để uống 
(30ml) mỗi ngày.

Thuốc xổ: dùng 50 gram sắc uô'ng, uống trị ho: 10 gram đến
15 gram sắc uông.
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ùng để ăn bổ thận, là vị thuôc giải độc, làm cho đen tóc. 
'ng vị thuốc th ế  với đậu đen có tác dụng bổ thận thủy, 
nấu với hà thủ ô làm cho vị thuỗc có màu đen, uống để 

mạnh gân cốt, làm đen tóc. Ăn chè đậu đen thường thận 
; lọc, làm nước trong và thông. Liều dùng từ 25 gram 
50 gram. Đậu đen nấu gạo lức dùng cho người già bị yếu.

. Đậu đen:
ê n  khoa học : V ign a  c y lin d r ic a  S keels

I:

III
Quả đậu khấu

Đậu đen
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201. Đ ậu đỏ:

T ên khoa h ọc  : Phaseolus an go laris  W ight
Theo tài liệu cể đậu đỏ có vị ngọt, chua tính bình vào kinh 

tâm, là thực phẩm và là vị thuôc hành thủy tiêu thũng lợi 
thủy. Dùng chữa bệnh phù thũng, cước khí, ung nhọt sưng 
tấy. Ngày dùng 25 gram đến 40 gram dưới dạng thuốc sắc.

Toa thuốc có đậu đỏ : Đậu đỏ, Đương quy hai vị lường bằng 
nhau (100 gram) đậu rang chín tán bột với dương quy, ngày 
uông từ 15 gram đến 20 gram dạng thuốc sắc.

202. Đ ậu nành:
Là loại đậu thường làm tàu hũ miếng, làm sữa đậu nành. 

Dùng để uống mát gan, giải khát.

203. Đ ậu xanh:
Gọi là lục đậu. Đậu xanh vị ngọt tanh, giải độc rất nhanh, 

trị mát gan phổi, phù thủng mau vộp. Người dân thường làm 
nhân bánh, ăn ngon và mát, bổ, giã thuốc rất mau. Đậu 
xanh 50 gram + Mạch môn 15 gram sắc uống chữa bị bỏng, 
nhiễm độc.

204. Đậu sị:

Tên khoa học : Sem en sojoe p ro ep a ra tu m
Là đậu đen chế biến ra rồi phơi hay sấy khô. Theo tài liệu 

cổ đậu sị có vị đắng, tính hàn vào kinh phế và vị. Làm thuốc 
thanh nhiệt khi sốt, khi rét, đầu nhức, ngực đầy trướng, phiền 
nhiệt. Người hàn, ngoại cảm không dùng được, chữa hai chân
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lạnh nhức. Mỗi ngày dùng 15 gram đến 25 gram thuôc b< 
hay sắc uống.

Chữa hen suyễn khi trở gió, nằm ngồi không yên. Đậu 
50 gram, Khô phàn 12 gram tất cả tán nhuyễn uống trưi 
khi đi ngủ. Thường chỉ dùng trong 1 tuần. Không được dùi 
thức ăn còn nóng. Liều dùng từ 10 gram đến 12 gram.

Đậu đỏ

1



205. Đ ậu ván  trắng:

T ên khoa học : L a b lo b  V u lg a r is  S o v  L ý  th u y ê t
Còn gọi là biển đậu. Dùng hột đậu ván trắng phơi khô làm 

vị thuốc. Là loại dây leo. Theo đông y hột đậu ván trắng có vị 
ngọt, hơi ôn, không độc vào hai kinh tỳ và vị. Trừ chứng nóng 
mê, tả lỵ, bị trúng độc thức ăn. Hòa trung, hạ khí, bổ tỳ vị, 
phụ nữ xích bạch đới giải độc, bổ ngũ tạng, chữa nôn oẹ. Đậu 
ván nấu ăn ngọt, bùi.

Đơn thuôc chữa xích bạch đới : Đậu ván trắng sao vàng, 
tán nhuyễn, mỗi ngày dùng 8 gram. Chữa trúng độ: đậu giã 
sống thêm nước, vắt lấy nước cho uống giã độc ngay.

206. Đ ồi mồi:
T ên khoa học : E retm ochelys im b a ica ta  L
Vẩy già thì đầy màu tươi sáng, vẩy non mỏng màu xám tro. 

Theo tài liệu cổ thì đồi mồi có vị ngọt, tính hàn vào kinh can 
và tâm, có khả năng thanh nhiệt, mê sảng, nốt bị hãm đen. 
Mỗi ngày dùng 4 gram đến 8 gram dưới dạng bột hay thuốc 
sắc uống. Vẩy đồi mồi còn dùng làm đồ trang sức.

Đậu ván trắng
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Đồi mồi

!07. Đ ịa hoàng:

Là cây Sinh địa. Xem bài Sinh địa.

!08. Đ ịa long:

T ên khoa h ọ c  : P h ere tim a  a s ia tic a  m ỉch a e lsen

Là côn trùng ở dưới mặt đất, thường được dùng trong dân 
àm thuốc chữa sốt, chữa ho hen, chữa bệnh cao huyết áp, 
ìhức đầu. Dùng chữa bệnh nhiệt phát cuồng, thanh nhiệt, 
■rân kinh, lợi tiểu, giải độc. Theo đông y giun đất có vị mặn, 
ính hàn vào 3 kinh tỳ, vị và thận. Không phải thực nhiệt 
thông được dùng.



¿uy. Uinh hương:

Đã di thực vào nước ta khoảng 1955 nguồn gốc ở Indonesia. 
Công dụng Đinh hương là loại gia vị rất quý. Dùng chế bột 
cari. Theo tài liệu cổ Đinh hương có vị cay, tính ôn vào 4 kinh 
phê, tỳ, vị và thận. Có tác dụng ôn tỳ vị, chữa các chứng đau 
bụng, nôn mửa, ỉa lỏng. Chế rượu kích thích tiêu hóa, làm 
chất sát trùng mạnh. Vùng dịch tả người ta nhai Đinh hương 
để phòng chữa bệnh. Tinh dầu Đinh hương được dùng trong 
nha khoa, làm thuôc tê và diệt tủy răng. Lúc chưa có Đinh 
hương người dân dùng hương nhu trắng làm nguyên liệu cất 
tinh dầu chứa engenola.

Tên khoa học : Syzygim e arom aticum  (L)

Đinh hương
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Đinh hoàng Địa long

210. Đ inh lăng:

T ên khoa h ọ c  : P o lysc ỉo s  fru tic o sa  (L)

Người dân ưa ăn sông, lá Đinh lăng non làm gỏi cá. Có 
khả năng bồi dưỡngxCƠ thể tăng sức dẻo dai. Cây lá đinh 
lăng chữa đau nhức, chữa ho, thông tiểu, kiết lỵ nặng. Đinh 
lăng có 3 loại : Loại nhỏ lá làm khỏe tim; loại lá tròn trị đau 
nhức lưng, mỏi cánh tay. Thường dùng lá phơi khô nấu uống 
như nước trà. Đinh lăng chữa được đau dạ con, chữa cơ thể 
mỏi mệt, cành lá phơi khô 25 gram đến 35gram nấu sôi 15 
phút chia ra 2 lần uống. Bôn năm có củ ta đào lên dùng như 
sâm, rất hiếm. Chữa ho lâu ngày, bổ khỏe.
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T ên  k h o a  h ọ c  :  T ieg h em o p a n a x  F ru t ic o s u s  V ig
Dùng ăn tươi sống như rau. Có tác dụng trợ tim, bô tim. 

Dùng chung với lá Trinh nữ hoàng cung có tác dụng khỏe 
người khi điêu trị khôi u. Chữa tri mệt tim, hơi thở kém. Liều 
dùng 20 gram sắc uông hoặc giã nát cho nước vắt uống.

212. Đỗ trọn g  nam:

T ên khoa h ọc  : C o rte x  E u co m m ia e

Là vỏ phơi khô cây Đỗ trọng. Đỗ trọng Nam vỏ dầy hơn Đỗ 
trọng Bắc. Tác dụng cũng yêu hơn. Đỗ trọng vị ngọt hơi cay, 
tính ôn đi vào kinh can và thận. Có tác dụng mạnh gân cô't, 
chữa đau lưng, đi tiểu nhiều, chân gốĩ yếu. Saụ khi sanh đẻ 
còn yếu, hoặc thai không yên.
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Đỗ trọng nam

Cho bổ vị thì nên dùng chung vị thuốc khác như : San] 
địa, Kỷ tử, V . . V . .  Liều dùng sắc uống từ 6 gram đến 15 gram 
Dùng để ngâm rượu thì tăng liều gấp đôi. Có thể nấu cao đ< 
trọng để uống dần.

213. Đơn buốt:

T ên  k h oa  h ọ c  : B id e n s  p ilo so  L ý th u y ế t

Còn có tên khác gọi là đơn kim. Trồng bằng dâm càn] 
rất dễ trồng. Trị cổ họng sưng đau, chữa lỵ, nấc, cầm ỉ 
lỏng, giải độc, giải nhiệt, chữa viêm ruột thừa có hiệu qua 
Dùng ngoài chữa bò cạp chích, giã nát rồi đắp lên không k 
liều lượng. Sắc uống cho bệnh khác với liều từ 5 gram đế]
16 gram . Lá tươi giã nát dùng đắp lên mi mắt khi đau mắl 
nhặm mắt.

12



Còn gọi là đơn răng cưa, là lộc ớt. Cây nhỏ thân gầy mềm, 
cao độ 1 mét đến 2 mét. Cành non, lá mượt màu xanh lục, 
cụm hoa trắng hơi có lông. Lá non để ăn gỏi. Công dụng để 
trừ giun sán.

Chữa giun kim: Dùng 50 lá non giã nát, chế thêm 50ml 
nước, vắt lấy nước cốt uống lúc bụng dói (sáng sớm). Chữa nổi 
mẩn ngứa cũng giã nát lá non vắt nước cốt uống, bã sát chỗ 
ngứa. Chú ý, lá đơn nem kỵ với cá. Ở miền Trung có cây đơn 
răng cưa là một cây to cao 5 mét.

Tên khoa học : M aesa in d ica  W all

Đơn buôt
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Đơn nem

215. Đ ổn g  tiện :

T ên  k h oa  h ọ c  : U rip a  H om iu is
Người ta thường gọi là nước đái trẻ thành niên. Nước tiểi 

có vị mặn, tính lạnh. Dùng ngoài khi xoa bóp, khi bị ngã haj 
bị thương bầm tím. Có khi người ta còn uống trong 300ml lú< 
đang còn nóng. Đồng tiện còn dùng để tẩm thuốc khi cần.

216. Đ ồn g  t iề n  lông:

T ên k h oa  học: D esm odiu m  b la n d u m  van  M euven
Cây được trồng nhiều nơi ở nước ta cao khoảng lm ét rưỡ: 

có bán làm cây cảnh, vị đắng, tính mát. Dùng cả cây càrứ 
lá, rễ. Tác dụng giải nhiệt, tiêu viêm hoạt huyết, thôn 
tiểu, giải cảm nhiệt, phong thấp thì dùng đồng tiền lông 4 
gram, cành dàn 40 gram, Bạch chì 20 gram sắc uống. Un 
nhọt, áp xe : lá tươi giã nhuyễn dắp nơi đau. Khi uống qu 
liều thì buồn nôn.



Là phèn chua, vị chua cay, tính hàn, hơi có độc vào kinh 
can. La một khoáng vật thiên nhiên hoặc do chế tạo hóa học 
mà có. Có tác dụng pha nước để sát trùng như bị dính XI 
măng, người ta làm xà phòng rửa tay chân, thợ uôn tóc bị 
thuốc ăn da tay,  ̂da mặt V...V... Pha 100 gram phèn trong 1 lít 
nươc hay hơn đê dành khi bị thuốc hoặc xi măng ăn da tay. 
Dung đe lóng nước đục cho trong, sạch. Hôi nách cũng dùng 
Phèn phi rồi tán bột xoa vào nách.

Tên khoa học : C halcopth itum  V itrio lu m  C aeruleum

Đồng tiền lông
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2 1 8 . Đ u đủ:

T ên  khoa h ọ c  : C a rica  P a p a ya
Đu đủ chín được nhiều người ưa thích, là thứ trái cây ăn 

bồi bổ, dễ tiêu hóa các chất thịt. Đu đủ xanh nấu với thịt là 
món ăn được dùng trong bệnh viện giúp cho bệnh nhân loét 
dạ dày, những người bệnh mới mạnh. Mủ đu đủ rất cần thiết 
và đắt tiền đang dùng cho công nghiệp chế biến thực phẩm 
vào hộp như cá hộp, trái cây hộp. Ãn đu đủ luộc chín, có khả 
năng tiêu hóa lòng trắng trứng. Đu đủ xanh nấu với thỊ1 
(thịt gà) điều trị được bệnh loét dạ dày. Quả du đủ xaĩứ  
nghiền nát với nước bôi lên mặt và tay chữa các vết tàr 
hương, hoặc vết nám trên mặt (để 6 tiếng mới rửa). Nhựa đi 
dủ chữa chai chân. Lá đu đủ để gói những thịt già cứng đ( 
khi nấu chóng mềm. sắc nước lá đu đủ giặt những vết nán 
trên vải, rửa vết loét. Lá đu đủ khô (50 gram) sắc với lí 
Trinh nữ hoàng cung 20 gram trị khcffr u nội tạng, khôi u ti 
cung, tiền liệt tuyến)

219. Đu đủ vàng:

Là thứ trái cây bồi dưỡng. Trị được bệnh sạn thận có hiệ
quả cao, sạn bàng quang. Cây này mới trồng ở nước t
khoảng 10 năm. Tính mát đi vào kinh vị và thận. Liều dùn 
trị sạn thận : 1 ngày 1 trái vừa chín, dùng 12 ngày mới thâ
kết quả. Thịt trái vàng tươi lẫn vỏ.

1



Đu đủ

Đu đủ vàng
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2 2 0 . Đ u  đ ủ  tía:

T ên  k h oa  h ọ c  : R ic in u s  co m m u n is  L

Còn gọi là cây thầu dầu. Lá và hạt đu đủ tía là vị thuốc 
chữa bệnh. Vì cảm mà méo miệng, chữa sót nhau.

Cách chữa sót nhau: Giã nát 12 hạt đu đủ tía, đắp vào 
gan bàn chân. Khi lá nhau ra dược rồi phải rửa chân người 
bệnh ngay. Đây là kinh nghiệm nhân dân và có ghi trong 
sách cổ. Trị chứng méo miệng: giã nhuyễn lá hay hạt đu đủ 
tía đắp lên bên không méo cho nó kéo qua cho thăng bằng 
rồi gỡ vật đắp ra liền. Nếu bị méo bên trái thì đắp bên mặt. 
Xin lưu ý: khi dây thần kinh trái bị yếu bệnh, thì dây thần  
kinh bên mặt còn mạnh nó giật kéo qua bên mặt nên miệng  
sẽ bị méo qua bên mạnh. Vì vậy, ta nên đắp thuốc lên bên 
yếu để tạo thế thăng bằng lại.

221 . Đ ùm  đủm:

T ên  k h oa  h ọ c  : R obus co ch in ch in en sis  T ra tt

Còn gọi là cây tu hú, lá hái được quanh năm, thuôc giúp 
sự tiêu hóa, kém ăn, bệnh vàng da. Ngày dùng 15 gram đến 
30 gram lá, cành đã phơi khô.

222. Đ uôi công:

Cây đuôi công còn gọi là cây bạch hoa. Xem bài Bạch hoa xà.
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Đùm đủm hương

Đùm đủm tía

223. Đ uôi hổ:

Tên khoa học : S a n sé v ie ra  t r i fa s c ia ta  P r a in  V a r

Còn gọi là cây Hổ vĩ mép lá vàng. Dùng lá tươi Hổ vĩ làm 
thuôc chữa ho, khản tiếng, chữa tai chảy mủ, viêm họng, ho. 
Lá Hổ vĩ giã nhuyễn thêm ít muôi, ngậm trong miệng, nuốt 
nước dần. Ngày dùng 8 gram chữa đến 12 gram đau tai, nhỏ lỗ 
tai, nhỏ nhiều lần.

130



2 2 4 . Đ u ô i phượng:

Dùng cây Đuôi phượng, lá và cành giã nát rồi đắp vào vết 
đứt cầm máu. Chặt cây Đuôi phượng sắc lấy nước rửa vết 
thương. Dùng nửa kilô dây đuôi phượng với 2 lít muối , dùng 
nước này nấu cô lại 2 tiếng lọc lại, rồi đắp vào vết thương, 
lần đầu hơi rát nhẹ như nước muối, lần sau thì không đau 
xót nữa. Rất hiệu nghiệm sẽ lành.

T ên  khoa học : R a p h id o p o ra  d ecu rs ỉvo  S eh o tt

225. Đương quy:
Tên kh oa  học : A n g é lic a  s in en sis  (O liv)
Đương quy được trồng ở Sapa tỉnh Hoàng Liên Sơn. Tác 

dụng chủ yếu dùng cho 3 kinh tâm, can và tỳ. Dùng để bổ 
huyết, bồi dưỡng da ở mặt, tay, chân, diều huyết thông kinh, 
nhuận táo, chữa những bệnh phụ nữ và trong nhiều đơn thuốc 
bổ và trị bệnh khác. Làm thuốc bổ huyết chân tay thiếu máu, 
khó cử động gân đau nhức. Làm thuốc viên trong tứ vật 
thang, vò viên làm hoàn, viên dưỡng não. Dùng chữa mất 
ngủ, nhức dầu dây dưa, ngủ hay mê man: Đương quy 100 
gram, Viễn chí 40 gram, Xương hổ 40 gram, Táo nhân 60 
gram, Ngũ vị 60 gram, Câu kỷ tử 100 gram, Long cốt 40 
gram, ích trí nhân 60 gram, Nhục thung dung 80 gram, Bá tử 
nhân 60 gram, Hổ đào nhục 80g, tất cả tán thành bột thêm  
mật ong vào viên, mỗi viên nặng 4 gram. Ngày dùng 2 lần 1 
lần 1 viên uô'ng luôn 15 ngày đến 20 ngày. Theo Đông y phân 
biệt quy đầu, quy thân, quy vĩ có tác dụng khác nhau. Quy đầu 
có khả năng đi lên đầu, quy thân thì nuôi huyết ở Trung bộ,
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quy VI im  pna nuyet ai xuong. loan quy tni noạt nuyei. <c¿uy VỊ 
cay thì hay tán, người tỳ vị hư hàn thì tránh dùng.

Tên khoa học : H e rb a  o c im i

Là cây Hương nhu tía. Có loại hương nhu không màu tía là 
hương nhu trắng. Hương nhu của nước ta với Hương nhu Trung 
Quốc nguồn gốc khác nhau nhưng cùng một công dụng.

Theo Đông y, É tía có vị cay, hơi ôn vào hai kinh phế và vị. 
Khả năng làm ra mồ hôi. Chữa cảm mạo, giảm sốt, dùng khi bị 
nhức đầu, đau bụng, miệng nôn, đi ỉa lỏng, chảy máu cam, chữa 
hôi miệng, hôi răng. Khi bị cảm người ta hái 10 cành (30 gram) 
dể vô nồi nấu xõng với lá xả, lá baçh đàn. Cây É tía có hương 
dầu chế ogenola dùng trong nha khoa. Ngày dùng với liều lượng 
từ 4 gram đến 8 gram. Người âm hư không được dùng.

Chữa cảm mạo: Hương nhu tán nhuyễn pha với nước nóng 
hay dùng rượu hâm nóng mà uô’ng. Ra mồ hôi được là đã giải 
cảm. Liều dùng 10 gram bột mà uông.

E
226. É tía:
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G
227 . Gạc nai:

Cỏ gạc nai mọc theo mé nước ở vườn, ở dồng ruộng. Giã cho 
giập cỏ Gạc nai, đắp lên nơi đứt chân, tay thì cầm máu được 
ngay. Dùng để luộc ăn cho mát gan, mát ruột.

228 . G ạc hươu  nai:

T ên  k iioa  h ọ c  : C ornu C ervi

Gạc hươu nai là gạc sừng già mà hươu nai cọ đầu vào cây 
cho sừng rụng. Gạc hươu nai dùng làm thuôc bổ trong những 
trường hợp mệt nhọc, tinh thần suy nhược, chữa khớp xương 
bị sưng đau, mụn nhọt độc.

Lộc giác sương là sừng hươu nai nướng cho đen rồi tán 
nhuyễn. Lộc giác sương để dùng diều trị được các bệnh ho 
lâu, tiểu tiện ra máu. Liều dùng từ 5 gram đến 10 gram dưới 
đang thuốc bột hoặc sắc uống. Chữa luôn gân xương đau 
nhức, nhọt mọc sau lưng, đốt ra đen hòa với giấm bôi vào.

É tía
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¿¿a . liai:

T ên  khoa h oc : B o eh m eria  n iv ea  ( L )  G a u d
Cây dtfofc trông nhiêu ncfi trong ntfôc. Cây gai cho la gai 

làm bânh gai ân. Tinh vi quy kinh vi ngot tinh hàn, không 
dôc vào kinh bàng quang. Chiïa c6 thai dâi ra niicrc duc, dông 
thai dau bung. Câch dùng: Re gai 30 gram, cho mot bât niidc, 
mot bât riiçfu nep sac uong hoàc sac hai bât niïôc không.

Chûfa 5 chiîng lâm : Dâi buô't, dâi ra mâu, dâi ra soi, dau 
tdfc khi giao hçip roi. Câch dùng: cü gai giâ nât, hat mâ de, (15 
gram bàng nhau 2 vi), sac uông vào lue bung doi. Vi ngçt tinh 
hàn không dôc. Ta diiçrc nhiêt, tân üf. Phàm không thiic nhiêt 
chd nên dùng. Lâ cüng làm thuôc lçfi tieu. Nên chü ÿ nghiên 
ciîu thêm.

Gac htftfu nai

134



Lá Gai

230. Giá đ ậu  xanh:
Giá có thàiứ phần khá đặc biệt bởi đậu xanh. Khô cổ, 

khản tiếng: v ắ t 100 gram giá lấy nước uống. Giá đậu có tính 
thanh nhiệt, giải độc, chỉ khát. Có công năng thông tiểu, 
tiêu thực, bụng đầy tức. Tính vị của giá là :vị nhạt, hơi the, 
tính mát vào hai kinh bàng quang và tỳ. Giá đậu muối chua 
ăn rất tốt, dễ tiêu hóa (muối rồi ăn ngay). Giá đậu có nhiều 
Vitamin E. Giá chụm (tái giá) vẫn có tác dụng tốt nói trên. Liều 
dùng 100 gram đến 200 gram tùy thích.

231 . G áo vàng:

T ên  k h oa  h ọ c  : S a rco cep h a llu s  C o rd a tu s  M ỉq
Có 2 loại Gáo: Gáo vàng và Gáo lông. Cây Gáo vàng được 

trồng nhiều nơi ở miền Nam nước ta cao 10m mọc nhiều ở 
iồng bằng sông Cửu Long Gỗ Gáo vàng chặt mỏng phơi khô 
l ùng dần.
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(jrau v a n g  uurig vu va  re , VỊ aang unn on co tac a ụ n g  cu u a  
chứng kém tiêu hóa, ăn kém ngon, trị sốt rét. vỏ thân làm 
thuốc bổ, trị bệnh gan vàng da . Liều dùng 10 gram đến 15 
gram sắc uô'ng hoặc nấu cao (uô'ng 8 gram) mỗi ngày. Ung 
nhọt cũng dùng được hiệu quả.

Giá đậu xanh

Gáo vàng
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2 3 2 . G ạo -  C ây b ô n g  gạo:
T ên  khoa học: G o ssa m p in u s m a la b a r ic a  (D .C ) M e r r

Cây bông gạo được trồng ở khắp các tỉnh miền Bắc nước 
ta, tính mát, không độc, vào kinh tỳ. Trị lở, sưng, lợi tiểu, 
nhuận trường, cầm máu, bị thương gãy, nứt xương. Người 
dân thường dùng vỏ hạt đều kết quả. Quả to chín nhiều hạt. 
Hạt cây gạo sao vàng, sắc uống làm cho có sữa đối với phụ 
nữ sanh đẻ. Mỗi ngày uống 12 gram đến 16 gram

Trị bong gân, sai khớp: vỏ  trắng cây gạo từ 15 gram đến 
20 gram, lòng trắng trứng gà, giấm. Giã nát vỏ gạo với lòng 
trắng trứng gà hòa với giấm thanh nấu chín. Trước khi dùng 
gừng giã nát xát bóp vào chỗ đau, nắn khớp lại rồi đắp 
thuốc buộc lại cố định. Thucíc khô thay thuốc mới, làm 4 -> 5 
ngày (Phương thuốc củaTuệ Tĩnh). Hạt dùng 12 gram đến 18 
gram / ngày.

233 . G ạo nếp:
Gọi là nhũ mễ. Theo cổ truyền: Gạo nếp vị ấm, tính ngọt, 

chất dẻo, mùi thơm, có tác dụng làm mạnh phổi khỏe tỳ, 
chữa trị các chứng bao tử yếu lạnh, tiểu tiện khó, chứng 
viêm dạ dày.

Chữa khát nước: Nửa chén gạo nếp, một bát mật mía, 1 
lít nước nấu sôi lên, dùng uông thay nước .

Chữa sau khi sinh không có sữa con bú: Nửa chén gạo 
nếp, một nắm rau ngò gai. Cho vào 1 lít rưỡi nước nấu 
cháo ăn cả ngày.
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Gạo -  (Cy bơng)

234. Gạo lâu  năm:
Chữa khí huyết hư, kém, đi lỵ lâu ngày. Vị ngọt lạt tính 

ấm, không độc. Chữa tỳ hư lạnh.

235. Gắm:

Tên khoa học : G n etum  m ontan um  M g f

Có tên thường gọi vương tôn, gắm lót. Dây gắm vị đắng, 
tính bình đi vào kinh can. Là loại dây mọc leo trên các cây to 
ở rừng núi nước ta, được làm thuôc giải độc như bị sơn ăn, ngộ 
độc, sát trùng, tê thấp, tê, mệt mỏi, hoạt huyêt, chữa được
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bịnh sốt rét, ho có đờm. Ngày dùng từ 20 gram đến 25 gran 
dùng nước sắc uống.

2 3 6 . G ăng tu  hú:

T ên  k h oa  h ọ c  : R a n d ỉa  c a tu n a reg a m  sp in o sa  B en th

Cây mọc nhiều nơi, trồng làm rào. Thường dùng quả Vi 
rễ. Quả bổ đôi, bỏ hột cho vôi vào, lấy đất sét bọc ngoài đố 
tồn tính. Bổ đất ra, tán thành bột, rắc quanh nơi loét. Dùn 
theo nhân dân. Găng tu hú vị đắng, tính hàn, không độc và 
kinh tâm. Tác dụng: tiêu thực, hóa đờm, bồi bổ khí huyế 
tán phong, chữa mụn nhọt, lở loét. Liều dùng từ 3 gram đế 
6  gram.

Gắm

Găng tu hú

i:



¿ o / . lia n g  trau:

Là loại cây leo trườn nhánh ngang mang nhiều gai to. Hoa 
mọc ở nách, lá màu trắng hay ngà vàng. Mọc hoang lùm bụi, 
rừng thưa khắp nơi. Lá vò nát cho vào nước đông thành sương 
sâm ăn mát, làm tăng hệ miễn dịch. Quả gây nôn, hột kiện 
tỳ, chông siêu khuẩn cúm chim, gà. Liều dùng : cành lá tươi 
50 gram sắc uống.

238. Gấc:

T ên khoa học : M om ordica coch inch inensis
Còn có tên là Mộc thiết. Quả gấc non làm rau như du đủ 

xanh, đây là loại rau quả quý.
Theo sách cổ có ghi hạt gấc vị đắng, hơi ngọt, tính ôn, hơi 

độc vào kinh can và đại tràng. Hạt chủ yếu dùng ngoài, trong 
màng đỏ trái gấc người dân dùng nấu xôi ra màu đỏ thơm 
ngon. Với màng thịt trái gấc phơi khô, người ta chế biến ra 
dầu gấc. Dầu gấc xoa lên vết thương mau làm da non, vết 
thương mau lành.

Chữa trị lòi dom: Hạt gấc giã nát trộn giấm nuôi, vô vải rồi 
đắp lên hậu môn, để suốt đêm.

Chữa sưng vú: Giã nát hột gấc trộn với chút rượu ngâm vài 
ngày dắp lên nơi sưng đau, nơi máu bầm, té chạm nhức, nhức 
quai bị . Ăn nhiều dầu gấc da bị vàng, ngưng ăn sẽ hết. Dùng 
chữa vết bỏng mau lành, dầu gấc phết lên vết bỏng. Thịt trái 
gấc nghiền nát 'làm mứt.

Tên khoa học : R a n d ia  spinosa (L.F.)Poiret
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£_«_K 7 . V1 1 LI ri aai:

T ên khoa h ọc  : P h eretim a a s ia tica  m ichaelsen
Dùng chữa bệnh sốt rét, chữa ho hen nhức đầu, cao huyết 

áp. Giun đất có vị mặn tính hàn vào 3 kinh tỳ, vị và thận. Có 
tác dụng thanh nhiệt, trấn kinh, giải độc, kinh phong mãn 
tinh, bán thân bất toại, tiểu tiện khó khăn.

240. Gòn:
Lá gòn người ta phơi thật khô để dùng nhang làm chất 

cháy tốt. Lá gòn tươi được giã nát đắp nơi nhọt sưng cho mát 
dịu bớt đau. Mủ gòn còn được làm thức uô’ng cho mát cổ 
họng, mát gan. Mủ gòn lấy từ cây gòn ra. Chặt vỏ gòn, cây 
gòn cho mủ.

241. Gừa:

T ên khoa học: Ficus m icrocarpa  L.F
Cây gừa còn gọi là cây si thường mọc theo bờ sông. Lá được 

dùng làm thuốc cho phụ nữ mới sanh con, nấu uô'ng để mát 
huyết, ăn ngon cơm, lọc máu hôi. Lá gừa còn dùng cho con dê 
ăn cho có sữa, dê nuôi thịt cũng ưa lắm. Vị đắng chát, tính mát. 
Có tác dụng trị mỏi lưng, đau nhức khớp xương, phôi hợp với 
rau mương. Liều rễ gừa thòng xuống 30 gram khô, sắc uống.

242. Gừng:
Tên khoa học : Z in g iber officinale rose
Vị cay, tính ấm vào 3 kinh phế, tỳ và vị. Có tác dụng ôn 

trung, tán hàn, làm hết nôn oẹ, tiêu đờm giải độc. Củ gừng
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đã trở thành thông dụng trong sinh hoạt đời sông. Người 
dân dùng gừng làm gia vị để làm thơm ngon thịt cá, khử 
dộc làm  tiêu mất tính gây dị ứng trong cá thịt, giúp giải 
cảm khi ăn gừng.

Có khả năng trị đau bụng, giúp khi bị lạnh bụng, giúp 
chống bệnh đường ruột. Dùng gừng trong lúc phổi bị lạnh sẽ 
thấy bớt ho. Củ gừng cũng làm thơm mứt kẹo như kẹo chuôi 
cũng bằm gừng mới thấy ấm bụng ngon. Gừng chữa nhức 
đầu, lạnh bụng, nôn oẹ có đờm. Gừng tươi dùng liều từ 3 
gram đến 6 gram, gừng khô dùng bị lạnh đau bụng dùng liều 
bằng gừng tươi. Gừng trị trúng phong hay lắm; đi tả ra nước. 
Gừng có 50 tác dụng trong dân chúng.

Gừa
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Gừng

243. Gương sen:

T ên khoa học : R eceptacu lum  nélum bin ỉs
Theo tài liệu cổ gương sen có vị đắng chát, tính ôn đi vào 

kinh can và tâm bào. Có tác dụng cầm máu, tiêu ứ. Dùng chữa ứ 
huyết, đau bụng, băng huyết, tiểu tiện ra máu.

Chữa băng huyết: Gương sen 5 cái đốt cháy tồn tính, hương 
phụ 60 gram rang cháy tán nhuyễn ngày uống 10 gram đến 20 
gram chia ra 2 lần uống, chữa các trường hợp khác dùng 3 gương 
sen (8 gram đến 15 gram) đốt tồn tính.
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Gương sen

244. G iấm  thanh:

Giấm này người ta thường nuôi bằng con giấm. Có khả 
năng thông kinh mạch. Gót chân bị nứt, bị chai da chân, da 
chân quá khô. Dùng nửa lít giấm nuôi thêm vào 5 gram 
muôi, dùng ngâm chân bị chai hay bị nứt vì da khô vào nước 
giâm nói trên. Nấu nước giấm cho nóng, rửa chân cho thật 
sạch rồi dể giấm vào thau rồi ngâm 15 phút, khi giấm nguội 
làm nóng lại ngâm tiếp lần sau.

245. G iâp cá:

T ên  k h oa  h ọ c  : H o a ttu yn ỉa  C o rd a ta  Thum b

Là rau gia vị thường để ăn sông, vị cay, hơi lạnh, hơi có 
dộc. Trị lòi dom : sắc uống với 8 gram đến 12 gram. Trị kinh 
nguyệt không đều, thông tiểu, mụn nhọt.
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246. Guồi đỏ:
T ên  khoa học: W illughbeia coclunchinensis P ierre
Guồi là loại dây leo, thân dây đường kính 0,6cm đến 1 tấc. 

Dùng làm thuốc Nam từ lâu. Tính ấm, vị chát vào kinh thận. 
Có khả năng trị đau nhức mỏi gối, bồi dưỡng mạnh gân cốt, 
đau gối, đau lưng, khí hư bạch đới, rong kinh, chỉ khái, trừ 
thương. Liều dùng từ 6 gram đến 15 gram mỗi ngày dưới dạng 
sắc uống.

Giấp cá
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Guồi đỏ

H
247 . H à th ủ  ô  Nam:

Tên kh o a  h ọc  : S tre p to c a n lo n  ju v e n ta s  (Lour)

Còn gọi là Hà thủ ô trắng mọc hoang ở chân đồi núi. 
Các lương y địa phương coi vị thuôc là giúp cho sự giao 
hợp lâu, tóc bạc hóa đen. Dùng thân và lá chữa sốt, cảm  
nắng. Liều dùng từ 10 gram đến 20 gram. Trị đau lưng, 
tiêu độc, sát trùng.
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¿40. Hà tbú ö ao:
T ên khoa h ọc : Polygonum  m ultiflorum  Thunb
Trị suy nhược thần kinh, làm thuốc bổ, ích huyết, khỏe gân 

cốt, làm chậm lại sự lão hóa. Đối với phụ nữ Hà thủ ô chữa 
được bệnh sau khi sanh đẻ, các bệnh Xích bạch đới. Liều dùng 
mỗi ngày 12 gram đến 20 gram dưới dạng thuôc sắc, thuốc 
ngâm rượu, hoặc xay nhuyễn làm bột.

Đơn thuốc cho người già yếu, ăn uống kém: Hà thủ ô 12 
gram, Đại táo 5 gram, Thanh bì 2 gram, Sinh khương 3 gram, 
Cam thảo 2 gram, cho 3 bát nước sắc uô'ng còn lại 1 bát, chia
3 lần uông trong ngày.

249. Hạ khô thảo:
T ên khoa học : B ru nella  V u lgaris L

Hà thủ ô Nam
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Hà thủ ô đỏ
Hạ khô thảo được phát hiện ở Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, 

Hà Tuyên. Thế kỷ 20 còn nhập lai rai ở Trung Quốc.
Theo tính vị cổ: Vị cay, tính hàn không độc vào 2 kinh 

can và đởm. Có tác dụng tán ứ kết, thanh can hoả, có khả 
năng chữa trị lao lực, giải trừ nhiệt độc ở tử cung và âm hộ. 
Hạ khổ thảo là cây cải rừng.

250. H ải mã:

T ên  k h oa  h ọ c  : H ip p o  ca m p u s SP

Còn gọi là con cá ngựa. Cũng có nhiều loại khác nhau. 
Hải mã là vị thuốc bổ. Thường người dân đem ngâm rượu. 
Được dùng cho người già yếu, suy nhược cơ thể. Nướng vàng 
hơi, tán nhuyễn uống trị đẻ khó.

Theo Đông y tính ôn vị ngọt, không độc, tráng dương, 
hoạt huyết, phụ nữ khó sanh đẻ.
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^ J iu a .  110.111 giui U B I uuung, nư giơi kJiöng con: uung n a l ma
1 đôi, lựa thứ còn 2 con mắt và không gãy đuôi, sấy cho vàng, 
tán bột uông mỗi lần 2 gram. Dùng rượu mà chiêu thuốc. 
Uống 2 lần trong ngày, bụng hơi đói thì uống.

251. H ải tảo:

T ên  khoa học : H erba Sargassi
Cũng gọi là rong mơ mọc hoang ở biển khắp miền duyên 

hải nước ta. Dùng trong y học cổ truyền với tên Hải tảo. Theo 
tài liệu cổ : vị đắng mặn, tính hàn vào kinh can, vị và thận.

Có tác dụng tiêu đờm, làm mềm chất cứng rắn, dùng chữa 
bướu cổ do thiếu iôt, thủy thũng cổ trướng. Tỳ vị hư hàn thấp 
chê không dùng. Hiện nay, người dân làm thuốc uống trị bướu 
cổ. Liều dùng 8 gram đến 15 gram dưới dạng thuốc sắc khi đã 
rửa sạch phơi khô.

Hải mã
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25 2 . H ải yến :

T ên  k h o a  h ọ c  : C o llo ca lỉa  S P
Là con chim yến. Xem bài yến để theo dõi.

253. H àn  the:

T ên k h oa  h ọ c  : D em sod iu m  hetoropyllum . iv illd  (D.c.)
Cây mọc hoang ở các bãi cỏ ven bờ ruộng, dùng toàn cây 

tươi hay phơi khô. Trong dân hàn thè uống chữa nóng sốt, 
ho có dờm. Dùng ngoài giã nát đắp lên vết thương, vết loét, 
đắp chừa lỗ hơi. Liều dùng uống từ 12 gram đến 20 gram 
dưới dạng thuốc sắc (500ml còn 150ml). Dùng ngoài với vết 
thương phần mềm. Cây hàn the chữa lậu ra máu.

254. H ành:

T ên k h oa  h ọ c  : A lliu m  fís tu lo su m  L

Loại hành trắng dược dùng nhiều hơn cả, vị cay hơn. 
Hành được trồng khắp nơi, chủ yếu làm gia vị. Hành dược 
dùng rộng rãi trong nhân dân.

Hành vị cay nồng mà không độc tính bình. Có khả năng 
phát biểu, hòa trung (ôn trung) hoạt huyết, làm cho ra mồ hôi, 
sát trùng lợi tiểu, sắc uống chữa các chứng sốt, cảm, nhức đầu 
sáng mắt, lợi cho ngũ tạng, vào kinh phế và vị. Hành làm kích 
thích thần kinh, giúp phấn khởi. Dùng nước hành khi ngạt 
mũi, dùng hành giã nát thêm 200ml nước sôi vào rồi xông. Khi 
cảm, ngạt mũi cho hành vào cháo nóng mà ăn cho ra mồ hôi 
thì chóng khỏi. Liều dùng từ 25 gram đến 50 gram dưới hình 
thức nấu, sắc uống. Dùng ngoài không kể liều lượng.
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Hành
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2 5 5 . H àn h  tây:

T ên  k h oa  h ọ c  : A l l iu m  c é p a  L .

Hiện nay ở nước ta dùng giông Grano nhập từ Pháp có củ 
tròn cao được trồng nhiều ở dồng bằng sông Hồng, vùng Đà 
Lạt. Hành tây khi dùng có tính chất kích thích. Hành tây  
khí ấm, vị cay tính bình được chỉ dẫn dùng trong để trị mệt 
mỏi, suy nhược cơ thể và thần kinh, lợi tiểu mạnh, chông 
thấp khớp rất mạnh chông nhiễm khuẩn, dễ tiêu hóa, trị ho, 
chống tiểu đường, chống tràng nhạc. Dùng ngoài làm tan 
sưng, sát khuẩn, c ắ t  đôi củ hành để giường xua muỗi. Hành 
tây được dùng phổ biến để xào dầm giấm ăn sống rất được 
ưa chuộng.

256 . H ạt dẻ:
Hạt dẻ là một loại thức ăn vừa là vị thuốc bổ dưỡng. Vị 

ngọt, tính ấm dưỡng vị bồi bể hệ tiêu hóa, bổ thận, mạnh 
gân xương. Trị trẻ em gân cốt yếu. Dùng 130 gram hạt dẻ 
luộc chín đem ra bỏ vỏ luộc thêm  30 phút nữa rồi cho 200 
gram đường, ăn một lần cho hết. Hạt dẻ 100 gram nấu với 
hạt cải trắng để tẩy được độc và bổ thận, trị táo bón. Hạt dẻ 
kỵ thịt trâu, thịt bò (lưu ý)

257 . H ạt é:
Tính m át, người ta thường dùng để giải khát. Cho nước 

vào hột é ngâm nở ra, cho đường pha vào ucíng. Chữa 
chứng táo bón.
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Mã đề
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2 5 8 . H ạt cau:

T ên k h o a  h ọc : A ré c a  ca th ech u t
Làm thuôc giúp sự tiêu hóa, chữa viêm ruột. Dùng hạt cau 

khô mỗi ngày từ 1 gram đến 4 gram

2 59 . H ạt m ã đề:

Vị ngọt, tính hàn. Tác dụng lợi tiểu mát gan, táo bón, 
chữa ho, trừ đàm, không độc, chữa cao huyết áp 15 gram hạt 
mã đề sắc uống. Liều dùng 4 gram sắc uống.

260 . H ột d â y  tơ  h ổng:

T ên  k h oa  h ọ c  : S em en  cu seu tae  S in en sis

Là hạt phơi hay sây  khô của dây tơ hồng, Đông y còn 
gọi là thô" ty tử. Đ ông y xem vị thuôc hột dây tơ hồng là 
vị thuôíc bổ.

Chữa bệnh liệt dương, di tinh, đau lưng, đau mỏi gối, tai 
ù, sốt khát nước, dùng lâu ngày đẹp nhan sắc. Theo Đông 
y, hột dây tơ hồng có vị ngọt, cay, tính ôn vào hai kinh can 
và thận. Có tác dụng mạnh được gân cốt, bổ can thận. 
Dùng chữa thận, hư tinh lạnh, di tinh, đi tiểu đục. Người bí 
dại tiện  không nên dùng.

Đơn thuốc chữa đi đái đêm: Thô" ty tử 8 gram, Phúc bồn tủ
4 gram, Kim anh tử 6 gram, nước 500ml sắc còn 150ml. chií
2 lần uống trong ngày.
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<_w ■. u ạ t  q u y e i minn 11ạt m uông ngũ:

T ên khoa học : Sem en Cassioe
Còn gọi là Quyết minh tử. Hột lấy từ cây quyết minh. Hạt 

quyết minh vị mặn, tính bình vào hai kinh can và thận.
Có tác dụng thanh can, ích thận, sáng mắt, nhuận tràng, 

thông tiện. Dùng chữa mắt đỏ, mắt có ghèn, đầu nhức, nhiều 
nước mắt. Còn dùng cây lá quyết minh ngâm rượu chữa bệnh 
hắc lào. Hiện nay, người ta còn dùng trị cao huyết áp, hoa 
mắt. Uống thảo đại tiện dễ dàng không đau bụng. Liều dùng 
hàng ngày 6 gram đến 12 gram dưới dạng thuốc sắc hay tán 
bột. Hạt quyết minh (quyết minh tử) còn rang uống thay trà 
trị huyết áp cao và mất ngủ. Hạt uô’ng tươi (nếu uống không 
ngủ) rang chín uô'ng ngủ được. Đau bụng ỉa chảy không dùng.

Hạt quyết minh
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262. Hạt quít:
Hạt quít giã nát sắc uông chữa ho, làm hêt đau lưng. Có 

thể uô'ng chung với các vị khác. Hạt quít dùng như vỏ quít.

263. Hạt sen:
Tên khoa học : S em en  n e lu m b in is

Còn được gọi là liên nhục, liên tử. Làm vị thuốc chữa lỵ, 
cấm khẩu. Liều dùng mỗi ngày từ 8 gram đến 15 gram dưới 
dạng thuốc sắc hay bột. Hạt sen ăn bổ tim, thận, bổ thận khí. 
Hạt sen vị ngọt, tính ấm không độc. Dùng nhiều ngày thì 
tinh thần bền vững, hết chứng di tinh, phụ nữ bị huyết trắng. 
Người có chứng táo bón thường xuyên không nên dùng.

Hạt quít Hạt sen

264. Hạt tiêu:
Tên khoa học : P ip e r  n ig ru m  L.
Hạt tiêu người dân dùng làm gia vị và được dùng làm thuc 

trợ tiêu hóa tốt, giảm đau bụng. Liều dùng lgram đến 3 gran



thận, tiêu vị cay thơm, tính ấm, tiêu sọ làm thuốc tốt hơn.

265. Hạt vải:
T ên khoa h ọc : Sem en L ich i sinensis R a d lk
Còn dang làm thuốc trong nhân dân. Ao trái vải là thịt trái 

vải dùng để ăn và làm thuốc. Áo vải có vị ngọt chua, tính 
bình không độc.

Có công dụng trừ phiền khát, tiêu thũng, đụng nuôi huyết, 
ăn lâu ngày đẹp nhan sắc. Hạt vải là vị thuôc dùng lâu đời. 
Hạt vải có vị chát ngọt tính ôn không độc, dùng chữa ỉa chảy 
của trẻ em, có tác dụng tán hàn. Ngày dùng từ 4 gram đến 10 
gram, dùng nước sắc uống. Hay phơi khô tán nhuyễn làm bột 
uống chữa nấc. Vải cả quả đốt thành than tán bột hòa với 
nước uống, còn chữa được sống lưng đau. Liều dùng từ 6 gram 
đến 10 gram.

266. H ắc sửu:
T ên khoa h ọc : Sem en  P h a rb itid is
Hắc sửu như khiên ngüü nhưng lá nó xám đen hơn. Hắc sửu 

là một loại dây leo. Hắc sửu vị hơi cay, tính hơi nóng, uống 
nhiều có chất độc.

Có tác dụng trừ thấp nhiệt, trừ đờm, chủ trị hạ khí, trị 
bệnh ban sởi trẻ em. Trị ban đen gia thêm Kim ngân, Chỉ xác 
cho có kết quả tốt. Có khả năng sát trùng cho ban sởi, nổi 
mụn đỏ và đen. Liều dùng ngày 3 gram đến 5 gram là hột Hắc 
sửu. Lá và dây Hắc sửu thì dùng 15 gram lá tươi.
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Hạt Vải

267. Hậu phác:
T ên  k h oa  h ọ c  : C ortex  M agn olise

Vỏ cây vối rừng coi như vỏ cây Hậu phác hiện nay. Còn c< 
cây Hậu phác chánh thức nữa. Hậu phác được nhân dâ] 
dùng nhiều trong Nam y. Hậu phác có vị đắng cay, tính ôn 
không độc, vào 3 kinh tỳ, vị và dại tràng.

Có khả năng chữa bệnh đầy bụng, ăn uống chậm tiêu, đa 
bụng nôn mửa. Liều dùng từ 8 gram đến 12 gram. Chữa kin’ 
giãn dàm đọng, phong thấp, ngực đầy tức.

Hậu phác chữa viêm ruột có đau bụng, đau ruột chữ 
khỏi. Hậu phác 6 gram, Chỉ thực 3 gram, Đại hoàng 3 gran 
dùng 600ml nước còn 200ml uô’ng ấm nóng trong ngày.

268. Hẹ:
T ên  k h oa  h ọ c  : A lliu m  o doru m  L

Hẹ là loại rau giúp tiêu hóa và bổ, dùng để ăn của nhà 
dần. Để ấm thận, ích gan, tính ôn, hơi chua cay vào kinh t 
thanh phế, trị ho.
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nhỏ vào tai, côn trùng sẽ bò ra. Hẹ xào với tép dể bồi dưỡng 
trị bệnh liệt dương. Gốc rễ hẹ xào với giâm chữa đau sườn.

269. Hen:
T ên khoa học : C alo trop is g iga n tea  R.B.

Cây Hen là cây Bồng. Bồng lấy nhựa trị răng đau nhức. 
Lấy nhựa đặt vào hô" răng. Người bị hen dùng lá tươi cây Hen 
20 gram đến 30 gram lá tươi sắc nước uống.

270. Hoa cứt heo:
Tên khoa học : A g é ra tu m  co n yzo id es L

Thường được hái trên cây cỏ cứt heo. Phụ nữ bị ho có đờm, 
tác dụng chữa viêm xoang mũi, phổi yếu, phôi hợp với những 
vị thuốc khác như Mạch môn, vỏ bưởi. Phôi hợp với nước bồ 
kết gội đầu được sạch và thơm. Sạch gầu trơn tóc. Hoa phơi 
khô vẫn tôt.

271. Hoa đào:
Trong ngày tết nếu có cành dào, Hoa đào sẽ có cảm giác 

ngày xuân vui tươi đậm đà. Hoa đào làm cho xuân sắc là vị 
thuôc theo Nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh phụ nữ nước ta 
dùng bài thuô’c Hoa đào làm đẹp nhan sắc. Cách dùng Hoa 
đào thu hái về, bắt con gà chích lấy máu mào gà, giã nát 10 
Hoa trộn máu gà cho đều bôi lên mặt 2 -ỳ 4 ngày sau nước thuốc 
tróc đi thì nhan sắc tươi sáng như hoa.

Theo cổ truyền có ghi hoa mai, hoa đào, pha trong nước ấm 
ấm dùng rửa mặt có tác dụng tẩy bỏ dần dần các vết nám
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thâm trên mặt, làm đẹp da mặt, không dùng mỹ phẩm. Làm 
thuốc uống thì dùng hoa đào giã nát ngâm với nửa lít mật 
ong, ngâm 15 ngày, mỗi ngày dùng 30ml làm thuôc bổ ngũ 
tạng đẹp dung nhan.

272. H oa Lăng tiêu :

T ên  k h oa  học: C a m p sis  g r a n d if lo r a  th u n b

Hoa lăng tiêu có giá trị làm cảnh trong dân gian còn là 
một vị thuôc độc đáo. Cây Lăng tiêu vị chua, tính lạnh. Hoa 
có công dụng làm mát huyết, chông huyết ứ dùng để trị 
chứng huyết trệ, kinh bế, phong ngứa do huyết nhiệt, bế 
kinh, kinh nguyệt không đều. Liều dùng: Hoa Lăng tiêu 10 
gram, Hoa hồng (hồng hoa) 6 gram, Đan sâm 15 gram sắc uống.

Gãy xương: vỏ  rễ cây Lăng tiêu, rễ thanh tro lượng 30 
gram bằng nhau giã nhuyễn sao uống với rượu, bó vào chỗ 
xương gãy (3 ngày thay). Tháng 7 hoa nở rộ hái về phơi nơi 
râm mát để tích trữ dùng dần. Nấm da: rễ và lá tươi 20 
gram, giã nhuyễn đắp lên nơi bị nấm. Khí hư: rễ lăng tiêu 
tươi 30 gram, trứng gà 1 quả sắc kỹ. uống nước lăng tiêu 
200ml, bỏ xác ăn hết trứng gà.
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273. Hoa Cúc trắng:
Thường được trồng nhiều nơi để lấy hoa làm thuôc, ướp chè 

hay nấu rượu (rượu hoa cúc). Xem bài cúc hoa.

274. Hoa h iên

Tên khoa học : H em erocallis fu lva  L
Còn được gọi là Lê lo. Theo Đông y, Hoa hiên có vị ngọt, 

tính mát được dùng trong Nam y dược. Chữa người bị vàng da 
do rượu, tiểu tiện ra sỏi, trị sỏi bàng quang, vú sưng đau, ra 
máu cam. Thường làm thuốc giảm đau, chữa sốt, đau khớp 
xương. Liều dùng hàng ngày 8 gram đến 12 gram dạng thuốc 
sắc, hay ép tươi lấy nước uống. Củ’ Hoa hiên như củ Mạch 
môn. Dùng ngoài lấy củ giã nát, đắp lên chỗ tay chân, vú 
sưng đau.

Tế tôm, Bạch thược nghịch với Hoa hiên.
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Hoa Lăng tiêu

Hoa hiên

275. H oa hòe:

T ên  k h oa  h ọ c  : S o p h o ra  ja p ó n ic a  L.

Hoa hòe vị đắng, tính bình, quả vị đắng tính hàn. Được 
trồng nhiều nơi. Chữa mụn trĩ, chữa máu xẩm, chóang váng, 
ỉi vào hai kinh can và đại tràng.

Hoa hòe dùng làm thuốc điều hòa máu, dùng hạ huyết áp 
:ao. Dùng cho người xuất huyết phổi không rõ nguyên nhân.
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tẩm mật sao thì bổ phổi, dùng tươi thì sáng mắt.

276. H oa Kim ngân:

Tên khoa h ọc  : L onicera  ja p ó n ic a  Thunb
Kim ngân là loại dây leo dễ trồng ở đồng bằng, có thể 

trồng bằng dâm cành. Dây Kim ngân cho ta vị thuốc hoa Kiip 
ngân sát trùng khá mạnh. Diệt được vi trùng thương hàn, vi 
trùng lỵ. Dùng chữa mụn nhọt, rôm sảy, lên sởi, sốt, tả lỵ. 
Hoa Kim ngân vị ngọt tính hàn, không độc di vào kinh phế, 
tỳ, tâm, vị. Có khả năng lọc máu, giải nhiệt độc. Đặc biệt là 
hoa Kim ngân có khả năng làm khí động phải tan, tức là tích 
tụ khí là giải tán được, kháng viêm. Uống lâu ngày thì được 
thư thái con người, tăng tuổi thọ, chông nấm. Lúc điều trị Kim 
ngân thường được dùng phôi hợp với vị thuốc khác.

Có khả năng trị thấp khớp, vài trường hợp dị ứng mẩn 
ngứa, áp huyết cao, người tỳ vị bị hư hàn không nên dùng. 
Liều dùng từ 8 gram đến 15 gram uống quá liều có thể bị đi 
lỏng, ngừng thuôc sẽ hết. Lưu ý coi chừng lầm lộn với vị Kim 
ngân dại.
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Hoa hòe

Hoa Kim ngân
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T ên  khoa học : Télosm a co rd a ta  B u rm . F.
Còn gọi là hoa Thiên lý. Cây hoa Thiên lý được trồng khắp 

nơi, được làm giàn cao lên 2m50 cho mát, cho rợp cành lá, đi 
vào kinh vị. Thường dùng hoa và lá thiên lý non để nấu canh 
ăn cho mát, cho người mất ngủ ăn ngủ được.

Chữa lòi dom: Cách dùng lấy 100 gram lá và hoa Thiên lý 
giã nhỏ thêm ít muối, vắt qua vải gạc. Tẩm vào bông đắp lên 
hậu môn, làm thường trong 4 ngày là khỏi.

278 . Hoa lài:
T ên  khoa học : ja sm in u m  sa m bac A i t

Thường cũng được gọi là hoa nhài, được trồng khắp nơi ở 
Việt Nam. Để lấy hoa dùng ướp chè hoặc làm thơm bánh kẹo, 
hoặc chế biến người hoa. Trong nhân dân còn dùng hoa tươi 
cho nước sôi vào độ mười phút rồi uô'ng chữa nhức đầu. Lá hoa 
nhài chữa đơn sưng.

279. Hoa huệ trắng:

Tính mát lạt thơm. Vào kinh phế, chữa chóng mặt, đau 
đầu, chưng lấy nước uống. Xào ăn đừng khử tỏi.

280. Hoa mười giờ:
Tên khoa học : p .p ilo sa  L ,  subsp g ra n d iflo ra  H ook . ìGe.es
Hoa màu hồng, trắng cô độc hay từng cặp ở chóp nhánh, 

đẹp, được trồng làm cảnh. Hoa nở lúc 10 giờ sáng, cũng làm 
rau ăn được nhưng vì có tính kháng sinh, lợi tiểu, giải độc tô't
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nên có tác dụng trị nhiễm trùng đường ruột, k iết lỵ t 
trùng, ho. Liều dùng 30 gram đến 50 gram tươi rửa sạch : 
nhỏ, nấu canh ăn.

281. Hoa phấn:
T ên  k h oa  h ọ c  : M ira b ilis  ja la p a  L

Hoa phấn là một cây nhỏ cao độ 6 tấc, thân mềm, ci 
nhiều cành. Thường được trồng làm cảnh vì có hoa màu đ 
Hoa màu đỏ, hoa màu hơi vàng, cây lá xanh tươi. Lá cà 
giã nát thêm giảm xoa bóp, chữa sốt, người nữ trẻ thưc 
lấy hoa đỏ nghiền nát bôi vào má cho có má hồng, pb 
trong quả rất trắng mịn được dùng xoa mặt thay ph 
không làm hư da mặt. Lá giã nát đắp lên vết thương, dù 
ngoài không kể liều lượng.

Hoa Huệ trắng Hoa Mười giờ



Hoa Thiên lý Hoa Phấn

282. Hoa sứ  trắng:

T ên khoa học : P lum ería  a cu tio lia  P o ir
Còn có tên gọi là hoa đại, sứ cùi. Thường được trồng làm 

cảnh ngoài sân nhà. Hoa sứ có hai loại: hoa đỏ, hoa trắng.
Hoa sứ dùng chữa ho. Cây Hoa sứ giã nhuyễn đắp vào nơi 

sai khớp, bong gân, chắp xương, còn dùng chữa chai chân. 
Dùng hoa để chữa cao huyết áp. Liều dùng từ 8 gram đến 15 
gram dưới dạng thuổc sắc 400ml còn 150ml, uô'ng lúc thuốc 
còn ấm. Hoa sứ phơi thật khô xay nhuyễn làm bột uống rất 
tiện. Công nàng xổ lãi. VỊ đắng nhiều.
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283. Hoa tiên:
Tên khoa học : A sa ru m  m okcin u m  H em sl
Cây mọc hoang ở những vùng núi cao, lạnh chỗ ẩm, ( 

tán che ven suối như ở Sapa, Tam Đảo (Vĩnh Phú) Ba \  
Người ta dùng rễ lá và hoa tươi hoặc phơi khô.

Người dân dùng hoa tiên  làm thuốc bổ tăng lực cho ngư 
bệnh mới mạnh, người cao tuổi sức yếu, chữa kém tiêu hó 
Hoa và rễ ngâm  rượu uông ngày 8 gram đến 12 gra 
ngâm rượu hay dưới dạng thuốc sắc.

284. Hoắc hương:
Tên khoa học: H erba Pogostém ou cablin  (Blanco) B en t

Dùng cành và lá phơi khô. Hoắc hương có vị cay, tính ấ: 
vào kinh tâm, tỳ. Công dụng Hoắc hương giúp sự tiêu hóa \ 
ruột, hôi miệng hết. Hoắc hương dùng để giải cảm, hóa thấ  
giải biểu, mình mẩy đau nhức do cảm, nhức đầu, bị sôi bụn 
bụng trướng, đau bụng, lắm hơi dạ dày khỏi uất. Dùng 
gram đến 12 gram dưới dạng thuỏc sắc, hay xay làm bột, ( 
thể phôi hợp với nhiều vị thuốc khác như : Hậu phác, xươr 
bồ, vỏ bưởi.

Với kỹ nghệ nước hoa, Hoắc hương còn là nguyên liệu qi 
vì vị hoắc hương có một tinh dầu thơm như ý.
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Hoa sứ trắng

Hoắc hương

285. Hồng bì :
T ên khoa học : C lausena bansium  (Lourd)
Hồng bì được trồng nhiều tỉnh ở miền Bắc nước ta để lây 

quả ăn. Hồng bì được làm thuốc trong nhân dân.
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Chữa hô hấp với đường cho uông, liều dùng từ 6 gram đến 
8 gram. vỏ  và rễ Hồng bì dùng làm thuốc ho, sốt, dưới dạng
sắc uống. Lá Hồng bì dùng nấu nước gội đầu cho sạch gầu.

1

286. Hổng hoa:
T ên  k h oa  h ọ c  : C a rth a m u s tỉn c to n iu s  L

Vị Hồng hoa là hoa phơi hay sấy khô của cây Hồng hoa (cây 
rum) trồng tại Việt Nam và đang phát triển nhiều nơi ở miền 
Bắc. Vị Hồng hoa rất cay, tính ấm vào kinh tâm và can.

Có khả năng phá ứ huyết, sinh huyết mới, giải nhiệt ra mồ 
hôi, có thai chết trong bụng. Hồng hoa dùng chữa kinh nguyệt 
không đều, có kinh đau bụng. Bị mất kinh, khí hư, viêm phổi 
trứng, viêm phổi, ứ nước ở phổi. Còn dùng làm nguyên liệu chế 
màu không độc, dùng làm bánh màu vàng đỏ hay nhuộm thức 
ăn, cũng dùng Hồng hoa ngâm làm màu.
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Hồng hoa
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2 8 7 . H o à n g  b á  nam :

T ên  k h o a  h ọ c  : C ortex  O roxyli
Thường gọi là núc nác. Vị núc nác đắng. Theo Đông y th 

chĩ khái, nhuận phế, sát trùng, bình can, ho dây dưa, đau d; 
dày, đau bụng, vết loét thường không liền miệng. Liều dùnj
3 gram đến 6 gram sắc uống. Dùng ngoài tán bột rắc lên vế 
thương. Chữa dị ứng, còn dùng làm màu vàng để nhuộm.

288. Hoàng cầm:
Tên khoa học : Radỉx Sentellariae
Mới được trồng ở miền Bắc nước Việt Nam. Cây mọc lêi 

tốt nhưng chưa phát triển. Hoàng cầm trị được sốt do tínl 
chất sát trùng. Trị được chứng nhức đầu của người cao huyế 
áp do mạch máu bị cứng. Có tác dụng tả hỏa (trừ nhiệt) tri 
thấp nhiệt da vàng.

Theo Đông y Hoàng cầm vị đắng tính hàn vào kinh tâm 
phế, can, đởm và dại tràng. Chữa được hàn, nhiệt tới lui 
dau bụng, nhức đầu, mắt đỏ. Liều dùng mỗi ngày 8 gram đếi 
16 gram sắc với nước uống, chia làm 2 lần uống trong ngày.

289. H oàn g  l iê n  nam:

T ên k h o a  h ọ c  : F iln a u rea  tỉn c to r ia  L ou r

Có tên gọi là hoàng đằng. Cây mọc hoang rộng khắp ( 
vùng núi nước ta. Có khả năng trừ mụn đầu đinh đau nhức 
sát trùng chữa lỵ, bệnh về gan, chữa viêm ruột, tả hỏa 
Hoàng liên vị đắng tính hơi mạnh đi vào kinh can, đởm 
tâm, vị và đại tràng, người tỳ vị nhược hay huyết trắnị 
không nên dùng. Liều dùng từ 4 gram đến 6 gram sắc uống.
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2 9 0 . H oàn g  kỳ:

T ên  k h oa  h ọ c  : R a d ix  A s tra g a li
Hoàng kỳ đã trồng ở nước ta nhưng chưa phát triển. Trồng

4 năm mới xài rễ Hoàng kỳ tốt. Hoàng kỳ hay là huỳnh kỳ còn 
dùng trong phạm vi Đông y và Nam y, làm thuôc ích khí, chữa 
chứng ra mồ hôi trộm của trẻ con. Trị bệnh lở loét lâu ngày, 
suy nhược lâu ngày ra nhiều mồ hôi.

Theo tài liệu cổ, Hoàng kỳ có vị ngọt, tính ôn vào hai 
kinh phế và tỳ. Có khả năng bổ khí, cố biểu, huyết áp cao, 
viêm thận, dương hư huyết thóat. Hoàng kỳ còn có nhiều 
loại cây khác nên lưu ý. Dùng Hoàng kỳ thì được lợi tam tiêu.

291. H oàng tinh:

T ên k hoa h ọ c  : R h izo m a  P o ly g a ra ti

Củ Hoàng tinh được trồng ở Sapa (Hoàng Liên Sơn) và 
Lào Cai. Hoàng tinh theo sách cổ có khả năng làm thuốc 
bổ, mạnh gân cốt, bổ tỳ, nhuận phế, trị lao thương, ích tỳ 
vị. Thuốc tính bình có vị ngọt. Nếu không chê biến ăn bị 
ngứa ngay.

Công dụng của Hoàng tinh như Thục địa. Có nơi gọi lè 
Thục hoàng tinh, lưu ý kẻo lầm. Liều dùng từ 15 gram dếr 
20 gram dưới dạng thuốc sắc hay nấu cao. Nên phối hợp vớ 
vị thuốc khác như Đương quy, Huỳnh kỳ

17!



Hoàng kỳ
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2 9 2 . H oàn  ngọc:

Xem bài Nhật nguyệt.

293 . H o ạ t thạch:

T ên  k h oa  h ọ c  : T a lc u m

Hoạt thạch là một chất khoáng. Hoạt thạch là chất bột 
trắng mịn, không tan trong nước. Hoạt thạch cũng dùng làm  
phấn thoa sảy, cho mát trẻ em, da trơn mau khô.

Theo tài liệu cổ Hoạt thạch có vị ngọt, tính hàn, không 
độc, vào kinh vị và bàng quang. Hoạt thạch khi muôn dùng 
phải phi. Phụ nữ có thai không được dùng.

294. H ồ tiêu :

T ên  khoa h ọ c  : P ip e r n ig r u m  L

Là hạt tiêu có công dụng làm gia vị. Tiêu được dùng làm 
thuốc kích thích sự tiêu hóa, chữa đau bụng, đau răng. Tiêu vị 
cay tính ấm, tiêu dùng nhiều có độc. Ngày dùng 1 gram đến 2 
gram dưới dạng bột. Hoặc rắc vô canh lgram rồi ăn luôn.

Ãn vào rồi nôn ra: dùng tiêu 2 gram, bán hạ 3 gram, tán 
nhuyễn rồi uống, dùng nước gừng uống.
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Hoàng ngọc

Hồ tiêu
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2 9 5 . H ổ  cfiít:
Là toàn bộ xương con hổ. Xương Hổ cốt và cao Hổ cốt 1 

một vị thuốc được trọng dụng trong nhân dân và Đông y V; 
Nam y.

Có tác dụng trong những bệnh đau xương, tê thấp đi lạ 
khó khăn, đau nhức mỏi gối. Còn dùng những bệnh cảm git 
thuốc bổ toàn thân. Thường được dùng trong tê thấp, da 
nhức, đau khớp xương. Xương hổ năm 2000 trở lại đây râ 
hiếm, thường người ta nấu lẫn với xương khác. Xương hổ c 
vị cay tính ôn vào 2 kinh can và thận. Người huyết hư hỏ 
vượng không được dùng. Dùng cao hổ mỗi ngày 4 gram -ỳ 
gram. Rượu Hổ cốt chữa yếu xương, vết thương gãy mới lànỉ 
Xương sao vàng, ngâm rượu với liều 150 gram với 700rr 
rượu nếp tốt, ngâm độ 12 ngày mới uống có kết quả tốt.

296. HỔ đất:

Tên k h o a  h ọc : N a ja  n a ja  L

Cũng thường gọi là rắn hổ mang, hể phì. Rắn hổ hay 
miền rừng núi và đồng bằng rộng khắp. Thịt rắn trong nhâ 
dân xem như là vị thuốc bổ gần xương.

Chữa những bệnh tê liệt, bán thân bất toại, đau nhứ 
khử phong thấp, bị cảm trợn mắt, miệng méo (kinh phong 
Thịt rắn làm sạch dể luôn xương. Liều dùng 200 gram nư( 
1 lít nấu thiệt nhừ rồi ăn và uống nước nấu đó. Sách cổ n< 
thịt rắn vị ngọt mặn tính ôn, hơi có độc vào kinh can. Mi 
rắn thường phôi hợp với vị thuốc khác để chữa đau lưu 
nhức đầu. Có khi ngâm với rượu để uống. Mật rắn có độ 
dùng với liều thấp. Xác rắn khi nó đã lột. Xác rắn lột tír 
bình, vị ngọt mặn, không độc, trị đau cố họng, sát trùn

1'



ghẻ lở. Ngày dùng 6 gram đến 10 gram, nướng vàng cháy, tán 
nhỏ rồi dùng. Nọc rắn độc có chế biến để xoa bóp dưới dạng 
thuốc mỡ (pomvde) để xoa bóp nơi đau nhức ngày xoa bóp 2 
hoặc 3 lần.

Hồ đào nhân
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2 9 7 . H ồ đ à o  nhân:

T ên  k h oa  h ọ c  : Sem en  ju g la n d is
Là cây óc chó cho ta nhân phơi hay sấy khô của quả ó( 

chó dã chín.
Theo tài liệu cổ, Hồ đào nhân có vị ngọt, tính ôn vào kirứ 

phế và thận có tác dụng bền lưng, đầu gôi, cổ thận, bổ gan 
chữa ho, trừ đờm, lảm thuốc bổ.

298. H ổ v ỉ lá  m ép  vàng:

T ên  k h oa  h ọ c  : S a n se v ie ra  T r ifo sc ia ta  P ro in v a r

Lá tươi tốt quanh năm. Cây hổ vỉ làm thuốc chữa ho 
viêm họng, khản tiếng, có khả năng chữa vào tai có mủ 
chữa viêm họng thì hổ vĩ giã nát với 3 hột muôi rồi ngậrr 
trong miệng nuốt dần dần. Nhỏ lỗ tai giã nhuyễn vắt lấj 
nước nhỏ vào lỗ tai đau, ngày nhỏ nhiều lần. Còn trồng làir 
cảnh màu vàng xen kẽ đen trông rất đẹp. Người ta dùng tươ: 
làm thuốc hái quanh năm.

299. Hợp hoan:

T ên k h oa  h ọ c  : A lb iz z ia  ju lib r is s in

Là loại cây gỗ cao khoảng 15 mét thân nhẵn, lá màu lự( 
sáng. Bộ phận dùng là vỏ cây và dùng hoa có tên Hợp hoar 
hoa. Vị ngọt, tính bình, có tác dụng an thần, hoạt huyết 
mất ngủ do suy nhược thần kinh, giải uất, thấp khớp, sưnỊỊ 
đau. Liều dùng 40 gram, Đan sâm 20 gram, sắc uống 600m  
còn 150ml, uống khi thuổc còn ấm nóng.
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Hồi được làm gia vị đầy mùi và cho thơm và làm thuốc từ 
lâu. Có tác dụng dịu đau, dịu co bóp được dùng giúp tiêu hóa, 
đau dạ dày trong trường hợp co bóp quá mạnh. Ngoài ra còn 
làm rượu gia vị (rượu Anis) làm thơm kem đánh răng.

Theo tài liệu cổ đại, hồi có vị cay tính ôn vào kinh can, 
thận, tỳ và vị. Có khả năng đuổi lạnh, kiện tỳ, khai vị, chữa 
nôn mữa, đau bụng, giải độc cá thịt. Người âm hư hỏa vượng 
không dùng. Liều dùng mỗi ngày từ 4 gram đến 8 gram thuốc 
sắc. Dùng ngoài ngâm rượu xoa bóp chữa tê thấp đau nhức, 
làm gia vị thịt bò, heo và thịt khác cho đầy mùi.

300. Hồi hương:
Tên khoa học : Illic iu m  verum

Hợp hoan
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Hổ vỉ lá m ép vàng Hồi hương

301. Hạt đào:
T ên khoa h ọ c  : Sem en  P ersica e

Theo tiếng Hán gọi là đào nhân. Được trồng nhiều nhất là 
Sapa, Cao Lạng. Đập ra lấy hạt, phơi hay sấy khô.

302. HỈỊLt quan âm:
T ên  k h oa  h ọ c  : F ru c tỉs  V itic is
Là hột màng kinh tử, mọc hoang rất nhiều ở nước tí 

Theo tài liệu cổ Hạt quan âm vị đắng cay, tính hơi hàn và 
kinh phế, can và bàng quang.
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Có tác dụng chừa nhức đầu, chóng mặt, chữa cảm mạ 
đau nhức trong mắt. Ngày uống từ 8 gram đến 12 gran 
dạng thucíc sắc. Dùng bột 6 gram.

Hột đào Huyền sâm

303. H uyền  sâm:
T ên khoa h ọc : R ad ix  Serophin  la riae
Cây Huyền sâm khác với cây Bắc Huyền sâm. Cây H i 

sâm đã được di thực vào nước ta thu hoạch rễ vào tháng 1
Huyền sâm có tác dụng mạnh tim, giảm sốt, viêm cổ h 

lở loét trong miệng.
Theo tài liệu cổ, vị đẩng, mặn tính hơi hàn vào kinh ph 

thận. Dùng để tư âm giáng hỏa, chỉ khát giải độc, nhuận 
Liều dùng ngày từ 10 gram đến 15 gram dưới dạng thuỗc 
Người tỳ hư hàn không dùng được, dùng để thanh thần 
hiệu nghiệm.
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3 0 4 . D â y  H u y ết rồng:
T ên  k h oa  h ọ c  : S p a th o lo b u s  h a rm a n d it g a g n ep .

Dây huyết rồng dài khoảng 12 mét có hơn, đường kính gần 
1 tấc, thân màu nâu đỏ. Huyết rồng mọc hoang khắp nơi ỏ 
trong rừng thưa như Bình Dương, Tây Ninh, Phú Quốc, Biên 
Hòa. Ta chặt cây Huyết rồng nước màu đỏ chảy ra như máu.

Huyết rồng vị ngọt, mặn, tính bình, không độc, đi vàt 
can, thận.

Tác dụng dược lý: Bổ tỳ, thận, tư âm, mộng tinh băn£ 
huyết, tán ứ, hoạt huyết, bổ ngũ tạng, bổ huyết. Liều dùng 
Huyết rồng 20 gram, có Hà thủ ô thì thêm 15 gram ch< 
500ml sắc còn 200ml, chia làm 2 lần uô'ng trong ngày.

Nên kiêng thức uống, thức ăn cay nóng.
Có thể ngâm rượu trị nhức khớp, nhức mỏi
Huyết rồng 50 gram
Đỗ trọng 15 gram
Tang ký sinh 20 gram
Ngưu tất 20 gram

Dâu tằm 25 gram
Ngâm 2 lít rượu nếp. Ngâm 10 ngày uống, ngày dùn 

50ml (2 ly con). Uống có kết quả tô’t.

305 . H ương lâu:

T ên  k h o a  h ọ c  : V e r tiv e r ia  z ỉza n ỉo id e s  (Linn)
Còn có tên là hương bài dược trồng nhiều ỗ tỉnh Thái Bìn 

dọc theo dất cát bờ biển nước ta. Người dân chỉ dùng nẫ
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hương lâu có nơi dùng để chữa sô’t, lưu ý nghiên cứu thêm.

Hương lâu
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JUU, n u o n g  11VIong:

Cây hoa Hướng dương có tên gọi là hoa quỳ. Hoa nở 
hướng về mặt trời mọc. Hoa Hướng dương có tác dụng làm  
nở xương chậu ra cho người mang thai dễ sanh nở. Liều 
dùng 3 hoa to bằm nhỏ sắc uổng. Tuần lễ uống 6 lần, cách 
khoảng 1 ngày uống 1 lần, uống trước ngày đi sanh 3 tuần. 
Hoa Hướng dương trị viêm thận, viêm khớp thì dùng đài 
hoa hướng dương: 35 đài hoa sắc cô đặc thành dạng cao, 
phết vào giấy rồi dán lên. Hoa vị ngọt. Trị bế kinh: cành 
hoa 30 gram sắc uông. Tính ấm, vị ngọt không độc. Hoa có 
khả năng trừ phong, làm sáng mắt, nặng mặt, nhức đầu, 
mắt hoa. Lá hướng dương dùng trị cao huyết áp. Rễ hướng 
dương trị chứng đau ngực sườn. Liều dùng 30 gram đến 60 
gram sắc uống. Cao huyết áp: lá hướng dương tươi 60 gram, 
Cỏ xước 60 gram sắc uống 700ml còn 200ml chia làm 2 lần 
uống / ngày. Bỏng lửa: Hoa, lá Hướng dương 120 gram sấy 
khô, tán bột trộn với dầu đậu nành hoặc dầu mè bôi lên nơi 
vết bỏng, vết thương.

3Q7. Hương nhu trắng:
T ên k h oa  h ọ c  : H erba  om ici g ra tỉs s im i

Hương nhu trắng còn gọi là é trắng. Vì Hương nhu có hai 
loại: Hương nhu trắng và Hương nhu tía. Hương là mùi 
thơm, nhu là mềm dịu. Vì cây có mùi thơm lá mềm. Hương 
nhu của Việt Nam và của Trung Quốc có nguồn gốc khác 
nhau nhưng cùng một công dụng.

Theo cố truyền Hương nhu có vị cay tính hơi ôn đi vào 
kinh phế và vị. Chữa cảm sốt làm cho ra mồ hôi, dùng chữa

T ên khoa học : H elia n th u s  an n u u s L.
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phải khí thủng), chảy máu cam.
Chữa được chứng hôi miệng dùng 18 gram Hương nhu sắc 

với 200ml nước để sôi 5 phút, dùng súc miệng và ngâm lâu 
lâu, nuốt luôn được. Hương nhu tía có cùng tác dụng. Liều 
dùng chung: 4 gram đến 10 gram. Trúng cảm có thể xông 
Hương nhu với lá xả. Trùm mền xông nên chừa lỗ hơi cho có 
khồng khí, thấy ra mồ hôi sẽ khỏi. Nâu nồi xông không kể 
liều lượng. Thủy thủng dùng 100 gram mỗi ngày 2 lần uống.

Hướng dương
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Hương nhu

308. H u yết g iác:

T ên khoa học: P leom ele  co ch in ch in en sis  M err.

Còn có tên là cây xó nhà. Thường mọc hoang vùng núi 
Quảng Ninh, Hà Sơn Bình. Phải cây già, dã chết khô mới 
có gỗ.

Huyết giác còn dùng trong Nam y, Đông y. Dùng chữa ứ 
huyết, bị thương máu bầm tím bị ứ, phụ nữ dùng khi kinh 
bế. Dùng ngâm rượu để khi xoa bóp khi bị té bầm, bị đánh 
đòn có máu bầm. Dùng dể uông 12 gram đến 20 gram (sắc 
uống) ngâm rượu xoa bóp thì dùng nhiều hơn 50 gram -  100 
gram 1 lít rượu. Nếu ngâm uống thì dùng ít hơn. Huyết giác 
có tính ấm, ucíng cầm máu cũng tốt, bớt đau nhức luôn.
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Huyết dụ có 2 loại : Loại mặt đỏ mặt xanh, loại đỏ cả 2 
mặt. Cả hai thứ đều dùng tô't. Dùng để giã nát cầm máu hoặc 
vắt lấy nước uống.

Chữa bệnh lậu, xích bạch đới. Liều dùng ngày uống 15 
gram đến 25 gram lá tươi. Xài tươi có tác dụng mau hơn lá 
khô 20 gram đến 30 gram. Không được dùng cho người có thai 
gần ngày đi sanh hoặc đẻ rồi.

Ho khan lâu ngày: Lá tươi, thuốc giòi tươi mỗi thứ 14 gram 
giã nhuyễn vắt lấy nước uổng hoặc sắc uông (500ml còn 
150ml). Huyết dụ còn tác dụng đặc biệt tràng nhạc chảy máu 
rất tài tình.

Tên khoa học : Folium  cord ilin e

Huyết giác
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Huyết dụ

310. Hy th iêm  (cây):

T ên  khoa h ọ c  : S ỉeg esb eck ia  o r ie n ta lis  L

Cây cỏ mọc hoang ở khắp các tỉnh nước ta, cao 1 mét, thu 
hái vào tháng 4 - 5 ,  hái lúc cây chưa ra hoa.

Theo tài liệu cổ, cây Hy thiêm có vị đắng, tính hàn, hơi có 
độc, vào 2 kinh can và thận. Có tác dụng khử phong thấp, 
lợi gân cốt. Chữa chân tay tê dại, lưng mỏi gối đau vì lạnh. 
Hiện nay vị thuốc này mới dược dùng trong nhân dân dùng 
làm thuốc chữa dau nhức, yếu chân, bán thân bất toại, lưng 
gối tê dại, kiện tỳ vị. Liều dùng 16 gram cây khô sắc uống.

191



I

311. ích  mẫu:
T ên khoa h ọc : H erba Leonuri
Còn có tên là chói đèn. Được mọc hoang ở ven ruộng vườn. 

Nay được trồng nhiều dể làm thuốc. Cây ích mẫu dùng chữa 
bệnh phụ nữ.

Theo sách cổ, ích mẫu có tính hơi hàn vị cay dắng. Có khả 
năng trục huyết ứ, hoạt huyết điều kinh, sinh huyết mới, các 
bệnh về tuần hoàn, kinh nguyệt quá nhiều, sau khi sanh bị 
rong huyết, đau đớn. Nấu cao ích mẫu dùng chữa cao huyết áp, 
làm thông tiểu. Liều dùng từ 8gram đến 12 gram dưới dạng
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thuôc săc hay nâu cao. Dùng ngoài giả nỉiuyẽn aap sưng vu. 
Những người có đồng tử mở rộng không dùng được.

312. íc h  tr í nhân:

T ên  khoa h ọc  : F ru ctu s  A lp in ise  oxyp h ylla e

Nước Việt Nam mới bắt đầu trồng. Theo cổ truyền mới 
dùng trong đông y. Theo đông y là vị cay tính ôn, có tác 
dụng làm ấm thận, tỳ vị. Dùng làm thuốc chữa đái dầm, nín 
đái không được. Đi tiểu đêm quá nhiều lần, di tinh. Liều 
dùng từ 5 gram đến 15 gram dưới dạng sắc uông.

ích mẫu
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ích trí nhân

K
313. Ké đầu ngựa:

T ên khoa học : X anth ium  stru m ariu m  L
Cây Ké đầu ngựa mọc hoang nhiều nơi trong các tỉnh ta, 

đất hoang, bờ ruộng đều có. Toàn cây có chứa iốt.
Có tác dụng làm ra mồ hôi, tán phong, sát trùng da khi bị 

ngứa dị ứng, trị phong hàn, đau nhức, tê dại, tay chân co giật. 
Uô’ng lâu ngày được ích khí, chữa bướu cổ, đau răng, đau cổ 
họng, nấm ở đầu, hắc lào.

Theo sách cổ uô'ng thuốc Ké đầu ngựa phải kiêng ăn thịt 
lợn. Nấu cao phải để thuốc chông mốc, để 2 ngày bị mốc ngay. 
Để thuốc chông mốc để được 3 tháng. Có thể xay bột chế 
thành viên (Ké đầu ngựa) để uô'ng. Cách dùng trước khi ăn
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cơm thì uống 15 gram đến 20 gram, chữa sát trùng lở loé 
chảy nước mũi mau hết. Vị ngọt tính ôn, hơi có độc, trị viê 
xoang nên gia thêm.

314. Ké h o a  vàn g .

Xem bài Chổi đực cho rõ.

315. Kê h u y ế t  đ ằ n g

T ên k hoa h ọ c  : S a rg en to d o x a  c u n ea ta  (oliv)

Còn được gọi là huyết đằng, là loại dây leo dài khoảng 
mét). Huyết đằng còn là vị thuốc được dùng trong Nam y, ] 
được dùng từ lâu. Đông y cho rằng vị huyết đằng có vị đắn 
tính bình, có tác dụng khử phong, thông kinh lạc.

Kê huyết đằng có vị đắng tính ôn có tác dụng bổ huy« 
hành huyết, khỏe gân cốt, dùng chữa đau lưng đau mìn 
Liều dùng từ 10 đến 15 gram dưới hình thức sắc uống. Vì 
nhiều loại huyết đằng nên khi dùng có lẫn lộn. Người di 
lấy thuốc đem ngâm rượu cũng có tác dụng như nhau. Ngâ 
rượu 10 ngày có màu đỏ rồi uông dần 1 ly nhỏ (30ml)

Ké đầu ngựa



Kê huyết đằng

316. Kê n ộ i kim:

T ên khoa học : G allus dom esticus B rissou
Là màng mề gà, một vị thuôc cổ truyền từ trong nhân dân 

Việt Nam.
Theo tài liệu cổ ghi Kê nội kim vị ngọt tính bình vào 2 

kinh phế và tỳ. Có khả năng tiêu thức ăn có bã, ích tỳ vị. 
Người ta dùng mề gà lấy màng ra phơi khô để dùng trong 
những khi bị đau bụng, ăn không tiêu, ợ chua, nặng bụng, 
viêm ruột già, nôn mửa, tiểu tiện ra máu. Liều dùng mỗi ngày 
từ 3 gram đến 6 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc nướng vàng 
rồi tán bột uống.

Kê n ộ i k im  Dhơi khô tá n  m ịn  trộn với dầu dậu n à n h  xoa 
bôi lên mụn nhọt sau lưng (với không tới chỗ mụn nhọt) rất 
hữu hiệu.

317. Keo da trâu:
Là da trâu sao. Vị ngọt, tính bình, không độc. Dùng chữa các 

bệnh xuất huyết, đau phong, đờm kết, có thai đại tiểu tiện không
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thông. Keo da trâu sao phồng, Chỉ xác (20 gram đều nhau; 
nhuyễn. Luyện với mật làm viên bằng hột đậu. Dùng hoạt tì 
làm áo, uông mỗi lần 15 viên, 2 lần/ ngày.

318. K eo m e gai:

T ên  khoa h ọ c  : P ith e c e llo b iu p r  o lu lce

Cây thường trồng ở miền Nam, vùng chân dồi, Hà T 
Hòn Đất, Rạch Giá. Có sức sông mãnh liệt, phát triển t 
đồng bằng hoặc nơi đâ't khô cằn. Cây cao tới 6 ->15n 
nhiều gai. Cây trồng làm hàng rào, bóng mát phát t 
nhanh và có hoa quả. Trong dân dùng vỏ cây, rễ chữa 
sốt rét, dạng nấu dễ uống. Lá dùng cho bệnh đái 1 
dường, mỗi ngày dùng 30 -> 50gr nấu uống (sắc 4 bát c< 
phân) có thể nấu với vị Bạch truật (20gr). Con dê rất £ 
ăn lá nầy tuy có gai.

319. Kha tử:
T ên  k h oa  h ọ c  : F ru ctu s T erm in a lia e
Quả Kha tử chín phơi hay sấy khô. Ở miền Nam I 

Việt Nam có nhiều. Kha tử là một vị thuốc chữa lỵ 1 
niên, chữa ho mất tiêng, di tinh, xích bạch đới. Quả của



chiêu liêu. Ngày dùng từ 4 gram đến 6 gram dưới dạng 
sắc. Cách dùng, lấy trái Kha tử đập giập lấy hột bỏ rồi 
thịt của quả Kha tử. Khi dùng Kha tử liều nhỏ thì cầm 
liều lớn lại gây đi ỉa. Liều cầm ỉa từ 4 gram đên 6 gram.

Kha tử
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K hê chua:

ng được gọi là khế ta, khế cơm. Theo Đông y, khế vị 
ngọt, có tính mát, tính bình, không độc. Chủ trị phong 
, lợi tiểu, dùng cho giải khát, sinh tân dịch. Quả dùng 
ước uống tiêu viêm cho mát. Còn dùng cho mẩn ngứa, 
đau do dị ứng.

ng lá hạ sốt: Khế giã nhỏ đắp lên  nơi bị lở sơn ăn, 
g. Dùng 100 gram kể cả cành non nấu sôi 15 phút (3 
:ớc) dùng xông và tắm  giã sốt. Lá và hoa khế cũng là 
lốc.

K h iên  ngưu:

n k h oa  học: P h a rb ỉtỉs  h ed era cea  ch o isy

loại dây leo có tên là Bạch sửu. Dùng làm thuô'c thông 
iện. Có tác dụng trục đờm, cước khí, hạ khí, sát trùng,
; mật, đôi khi có tác dụng ra giun.

iên ngưu vị cay tính nóng hơi có độc vào 3 kinh phế, 
và đại tràng. Chữa được phù thũng. Liều dùng mỗi 
3 gram đến 4 gram tán bột, dùng nước âm ấm chiêu 
. Dưới dạng thuốc sắc 10 gram đến 25 gram. Dùng hạt 
diô, dùng lá để nấu tắm sát trùng.

n khoa học : A verrh o a  C ara m b o la  L
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Khế chua

322. Khỉ:
Tên khoa học : M acaca SP
Nước Việt Nam có nhiều loại Khỉ. Trước đây ta chỉ bắt 

ăn thịt.
Cao xương Khỉ là một loại thuốc giải phong, bổ máu, trong 

trường hợp kém ăn mất ngủ, xanh xao thiếu máu. Liều dùng 
hàng ngày là 5 gram đến 10 gram cắt từng miếng nhỏ ngậm 
cho tan dần. Có thể ngâm rượu uống, cao Khỉ thường khó bảo 
quản khô. Ngâm 50 gram cao Khỉ với nửa lít rượu nếp. Quậy 
cho tan hết rồi uô'ng ngày 60 ml chia làm 2 lần uống, sỏi mật 
của Khỉ tính hàn, vị mặn dắng vào kinh tâm, phế, đởm và 
gan. Có khả năng trấn kinh, giải độc, tiêu đờm, định suyễn. 
Dùng liều nhỏ 0,25 gram .
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Khoai lang có nhiều loại, thường trồng lấy củ ăn. Lá làm  
au luộc ăn, có nơi thích rửa sạch, kỷ để ăn sống, tươi. Còn 
[ùng để con heo ăn và dê ăn cho có sữa.

Ngoài công dụng thực phẩm, nguyên liệu tinh bột, ta còn 
lùng Khoai lang làm thuốc nhuận tràng, dễ tiêu hóa. Rau 
uộc dùng 150 gram là có tác dụng nhuận trường, không  
ỉau bụng.

323. Khoai lang:
T ên khoa học : Ipom oea  b a ta ta s  (L.) P o ir

Khoai lang
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324 . Khoai mài:

Tên khoa học: D io sco re a  p e r s im il i s
Cũng được gọi là củ mài. Củ Khoai mài là một loại dây leo, 

có thân củ như các loại khoai. Người dân thường ăn để chống 
đói. Khoai mài còn là vị thuốc bổ có tính thu sáp. Khoai mài còn 
gọi là Hòai sơn, có khả năng trị đái đêm, di tinh, viêm ruột kinh 
niên, mồ hôi trộm có ban đêm.

Khoai mài có vị ngọt, tính bình vào 4 kinh tỳ, vị, phế, thận, 
sinh tân, bình suyễn, sáp tinh bạch đới tiểu tiện nhiều lần. Liều 
dùng ngày 12 gram đến 25 gram thuốc sắc hay thuốc bột quậy 
với nước uống như sữa, mát tiêu hóa và bổ.

Thuốc bổ cho dạ dày và dường ruột : Khoai mài 12 gram, 
Bạch truật 10 gram, Phục linh 6 gram, Trần bì 4 gram, nước 
500ml sắc uông. Chia 2 lần uống trong ngày. Khoai mài nhào 
thành bột nhão đắp lên chỗ mụn lâu lành miệng, ngày thay 
1 lần.

325. K hoai tây:

Tên khoa học: S o la u u m  tubero sum  L

Hiện nay ta đang trồng phát triển Khoai tây vào vụ Đông. 
Khoai tây được làm lương thực là chủ yếu. Chế tinh bột dùng 
cho lương thực. Làm chất hồ vải, hồ giấy, làm công nghệ 
dược phẩm.

Khi ăn Khoai tây mọc mầm hay vỏ củ tái màu dễ bị ngộ dộc, 
phát sinh đau bụng, nôn mữa, suy giảm hô hấp, nên lưu ý.
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Khoai tây

326. Khổ qua:

T ên k h oa  h ọ c  : M o r n o rd ic a  C h a r a n t ỉs  L

Còn có tên gọi là mướp đắng. Cây Khổ qua dược trồng 
rộng khắp các tỉnh trong nước ta. Khổ qua là một loài dây 
leo rất có nhiều hoa trái.

Ngoài công dụng làm thức ăn khổ qua còn được làm vị 
thuốc mát chữa ho, tắm trừ rôm sảy cho trẻ em. Khổ qua có vị 
đắng tính mát, không có độc. Nấu ăn làm thuốc chừng 2 quả 
(100 gram) là đủ. Hột Khổ qua trị tiểu đường cũng kết quả 
tốt. Liều dùng từ 8 gram đến 20 gram hột Khổ qua. Dây Khổ 
qua dùng nấu uống mát gan, chữa sốt nóng, chữa ho, nhiệt 
đờm dặc.
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327. Khổ sâm (cho lá)
T ên  k h o a  h ọ c :  C ro to n  to n k in e n s is

Cây này ta thường dùng lá (đắng nhiều) dùng chữa ăn chậm 
tiêu, bệnh dạ dày, thông ruột, dễ tiêu hóa. Dùng lá khô 30 gram 
đến 40 gram, thêm 500ml còn 150ml chia làm 2 lần uống.

' 328 . Khúc khắc:

T ên  khoa h ọc : S m ila x  g la b ra  R a x b

Người dân thường gọi là củ kim cang, Đông y có tên là thổ 
phục linh. Là một loại dây sông lâu năm, đào lên lấy thân rễ 
mà dùng.

Theo tài liệu cổ Đông y thì củ khúc khắc vị hơi ngọt nhạt, 
tính bình vào kinh can và vị. Có tác dụng khử phong thấp, lợi 
gân cốt, chữa đau xương, chữa đau gan, tẩy độc cơ thể, làm 
cho ra mồ hôi. Liều dùng từ 15 gram đến 25 gram sắc với 
nước mà uống (600ml còn 150 ml)

Khúc khắc
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Khổ qua

329. K huynh d iệp:

T ên khoa h ọ c  : E u ca lyp tu s  g lo b u lu s  la b i l l

Là cây cao to (8 mét) được trồng nhiều nơi ở nước ta. Phổ 
biến nhất là tinh dầu, nhất là chế biến ra dầu Khuynh diệp 
:hữa đau nhức, tê thấp, dùng xoa bóp. Tinh dầu Khuynh diệp 
nấu chế biến từ lá cây bạch đàn. Lá bạch đàn có nhiều loại. 
Có loại dùng để nồi xông để xông hơi cho người bị cảm cũng 
tốt cả.

Ngoài ra còn dùng trong công nghiệp nước hoa. Lá bạch đàn 
thô có nhiều tinh dầu, đốt cháy rụi mau không chữa kịp.

330. K iến  cò:

T ên khoa h ọ c  : R h in a ca n th u s  n a su ta  (L.)

Còn có tên là nam Uy linh tiên. Cây mọc hoang ở miền Bắc 
iước ta, có khi được trồng làm cảnh. Kiến cò có vị ngọt.

Dùng làm thuốc thì dùng toàn cây. Dùng trị liệu cho người 
:ó huyết áp cao. Dùng rễ tươi hay khô ngâm rượu 10 ngày, 
ilửa sạch vêt hắc lào, rồi bôi rượu thucíc này lên và dùng 
nột số bệnh ngoài da như chốc lở, ghẻ ngứa.
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Kiến cò

331. Kim anh:

T ên khoa học: R o sa  la e v ig a ta  M ic h x

Mọc hoang trên các đảo ở nước ta. Cây mềm leo, thân và 
cành đều có gai. Thường người dân chế biến làm mứt. Vị vừa 
chát ngọt, chua, dùng làm thuôc bổ. Kim anh tính vị chua, 
chát, bình vào kinh tỳ, phế, thận.

Tác dụng dược lý: Chữa di tinh, tiểu tiện nhiều lần, dùng chữa 
phụ nữ khí hư, bạch đới. Dùng toàn quả dưới hình thức bột hay 
cao mềm. Ngày dùng từ 6 gram đến 10 gram.

332. Kim cang:
Xem bài Thổ phục linh là củ khúc khắc.

333. Kim sương:
T ên khoa h ọc : M icro m e lu m  F a le a tu m  (L o u r )

Cây Kim sương thường mọc hoang nhiều tỉnh vùng rừng núi 
nước Việt Nam. Lá dùng ngoài giã nát đắp lên vết thương.
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3ao vàng ngâm rượu xoa bóp chữa tê thấp, teo cơ. Rễ cũng 
iùng ngâm rượu xoa bóp.

Lá và rễ cũng dùng sắc uống chữa kinh nguyệt không 
đều, số t đau nhức. Liều dùng 8 gram đên 12 gram dươi 
dạng thuốc sắc.

Kim sương
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334. Kim th at tai:

Tên khoa học : G y n u ra  a u r ic u la ta  C a r s
Cây cỏ được trồng nhiều nơi như để làm cảnh. Lá ăn sông 

được như ăn rau cải, vị lạt tính mát.
Có tác dụng lợi tiểu, kháng viêm, giải độc, tán ứ, giảm sưng, 

mát phổi. Liều dùng từ 100 gram đến 250 gram lá nấu canh. 
Cây Kim thất tai có loại lá lớn hơn cùng tác dụng. Lưu ý có cây 
Kim thất nhật (Gjapouica Thumb Juel) lá xẻ thùy, xài củ.

335 . Kim tiền  thảo:

T ên khoa học: D esm od iu m  s ty ra c ifo liu m  (o sb ) M e r r

Cây cỏ dễ trồng, cao 2 tấc đến 5 tấc. Kinh nghiệm nhân 
dân chữa bệnh sạn thận, bàng quang, bệnh về thận, sỏi túi 
mật, tiểu vàng, gắt. Ngày dùng từ 15 gram đến 30 gram. Dùng 
nước sắc uổng hoặc phôi hợp với rau râu mèo thuốc cứu. Hoặc 
sấy khô xay nhuyễn thành bột mà uổng.

336 . Kim vàng:

T ên khoa h ọc : B a rler ia  lu p u lin a  L in d ỉ
Loại cây có gai nhọn, cây cao độ 6 tấc đến 9 tấc. Vị nhẫn 

tính ôn vào kinh can. Có tác dụng trị đau nhức, ho sốt, sát 
trùng, trị bệnh về tử cung u độc. Giã ép tươi trị chân nứt nẻ, 
đau lưng, chữa rắn độc cắn. Liều dùng 30 gram cành lá kim
vàng sắc uõng .
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Kim tiền thảo Kim vàng

209



337. Kim tinh thảo:
Tên khoa học : P yrrh o s ia  lin g u a  (Thunb)
Còn được gọi là thạch vĩ. Thường mọc hoang ở nhiều nơi 

nước ta. Dùng lá, toàn thân rễ tươi hay khô.
Theo tài liệu cổ: VỊ đắng ngọt, hơi hàn, vào kinh phế và 

bàng quang. Tác dụng của Kim tinh thảo là lợi tiểu, làm thuốc 
lợi tiểu, thông lâm, thanh thấp nhiệt, tiểu ra máu, viêm niệu 
đạo, tiểu ra sỏi. Nếu với dầu dậu nành xức lên nơi tóc không 
mọc để chữa bệnh tóc rụng, làm mát gan. Ngày dùng từ 8 
gram đến 12 gram dưới dạng thuốc sắc.

338. Kỉnh giới:
Tên khoa học : Origanum, siy riacum
Kinh giới trồng tại nhiều nơi ở Việt Nam. Nếu lấy hoa phơi 

khô dược gọi là Kinh giới tuệ.
Theo tài liệu cổ, Kinh giới có vị cay, tính ôn vào hai kinh 

phế và can. Kinh giới có hai loại nhưng có tác dụng như nhau, 
tác dụng trị cảm, sốt, cảm nắng, làm gia vị, ăn rau tươi, phát 
biểu khử phong, thanh nhiệt, tán ứ, nhức đầu, yết hầu sưng 
đau, đẻ xong bị huyết vận. Kinh giới sao đen tồn tính (không 
cháy khét) thì cầm máu, tiểu ra máu, đổ máu cam, băng 
huyết. Khi bị cảm nắng nấu nồi xông với Kinh giới để giải 
cảm. Kinh giới đâm nhỏ sát lên sông lưng. Liều dùng từ 8 
gram đến 14 gram sắc uống hay bột. Tự ra mồ hôi thì không 
dùng được.

Kinh giới có khả năng thông huyết mạch, ăn tươi như lá tía 
tô. Sắc uống tác dụng an thai, có thai bị ói.
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Kinh giới
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339. K èo nèo:

T ên khoa học : L im n o c h a r is  f la v a  ( L .)  B u c h

Cây cỏ Kèo nèo có ở Thái Lan từ 1929. Lá cây Kèo nèo cao 
tới 0,7cm màu lục tươi như lá lục bình, có hoa vàng lá non, 
ngó và hoa người dân dùng ăn như rau cải, được thông dụng 
trên 20 năm nay, nên dùng nấu canh hay xào ăn, tránh ăn 
sông vì lá ràu thủy sinh. Có tác dụng lợi tiểu, nhuận trường, 
có một ít sinh tô khoáng chất. Tính mát, vị lạt. Xin tìm hiểu 
và nghiên cứu thêm.

340. Kỷ tử:

T ên  khoa học : Fructus L ycỉỉ
Ta bắt đầu trồng để làm thuốc. Trồng hạt hay dâm cành. 

Cắt cành từng khúc 20cm để trồng. Sau 3 năm có thể thu 
hoạch dần dần. Cũng được gọi là Câu kỷ tử

Mới di thực vào nước ta, ở miền Bắc được trồng từ mấy 
chục năm nay. Khởi tử cũng được gọi Kỷ tử là một vị thuốc bổ 
toàn thân, dùng trong các bệnh đau mới mạnh, trong các bệnh 
viêm phổi, mệt nhọc, gầy yếu, bồi bổ tinh khí, giữ cho trẻ lâu 
chông lão hóa.

Theo tài liệu cổ, Kỷ tử có vị ngọt, tính bình vào kinh phế, 
can và thận, nhuận phế, mạnh gân cốt cho người yếu tay 
chân, chứng di mộng tinh. Lá Kỷ tử cũng dùng nấu canh với 
thịt để chữa sốt. Vỏ rễ cây Kỷ tử được gọi là Địa cốt bì (tiếng 
Hán) lá vỏ rễ được phơi hay sấy khô.
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L
341. Lá dong:

Tên khoa h ọc : P hryn ium  p a rv i florurn Roxb
Cây mọc hoang ở khắp rừng núi nơi ẩm ướt. Lá cũng dùng 

làm thuốc, có thể hái quanh năm. Lá dong lá to hình trứng, 
thuôn dài đầu nhọn được dùng chủ yếu gói bánh chưng, sau 
khi luộc có mùi thơm đặc biệt và dễ chịu.

Lá dong nhân dân còn làm thuốc giã rượu. Khi đã say rượu 
làm thuốc giải độc. Liều dùng từ 100 gram đến 200 gram giã 
nhuyễn vắt lấy nước uống.

342. Lá chăm:
Tên khác là Lam diệp (chữ Hán) giã nát bôi nơi sưng tấy. 

Giã nát, thêm giấm đắp nơi viêm, mụn nhọt.

343. Lá tràng sinh:

T ên khoa học: J u s tic ia  g en daru ssa  L.
Còn gọi là Thanh táo, Tần cửu. Chữa phụ nữ bị máu xâm 

sau khi đẻ. Được trồng làm cảnh trong vườn hoa. Dùng lá hay 
cành giã nát đắp lên vết sưng, đau xương, đau thếp khớp, có 
khi ngâm rượu uổng (100 gram). Dưới dạng thuôc sắc 8 gram 
đến 14 gram, cần  nghiên cứu
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3 4 4 . Lá lốt:

T ên  k h o a  h ọ c  : P ip e r  lo lo t c. DC.
Cây Lá lốt được trồng ở nhiều nơi trong vườn, sau hè nhà. 

Lá hái quanh năm. Lá lốt vừa là dùng gia vị, ăn tươi sống và 
là vị thuốc chữa đau xương, đau lưng tê thấp, đổ mồ hôi tay 
chân. Lá lô't dùng ăn tươi sông với bánh xèo là không thể 
thiếu vì nó cho mùi vị rất hợp. Người ta còn nấu để ngâm  
chân tay thường bị ra mồ hôi. Liều dùng từ 8 gram đến 12 
gram lá khô sắc với nước.

Lá mái dầm

345. Lá m ái dầm :

Lá mái dầm là lá cây mọc theo mé rạch, mé mương. Lá 
mái dầm vị lạt tính mát.

Dùng chữa đau mắt, mắt có ghèn. Hái Lá mái dầm rửa 
sạch cắt nhỏ để vô chén hay tô nhỏ đem chưng cách thủy 
cho mồ hôi, nước mái dầm nhỏ xuống tô hoặc bát. Lây nước 
dó nhỏ vào hai mắt, mắt sẽ hết bệnh. Nóng gan cũng dùng 8 
gram đến 15 gram Lá mái dầm tươi sắc uổng. Người ta gọi 
Lá mái dầm vì nó giông như mái dầm để bơi. Cây mọc mé 
nước ló mái dầm lên.
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346. Lá lau:

T ên khoa học : P sy c h o tr ia  m o n ta n a  B L
Lâu là một loại cây cao khoảng 6m mọc phổ biến ở miền 

Bắc Việt nam , miền Đông Nam bộ (Lộc Ninh, Trảng Bàng) 
Dùng lá tươi và rễ. VỊ ngọt, hơi đắng tính ôn. Có tác dụng tán 
ứ, hành huyết, giảm đau, trật đã. Liều dùng từ 15 gram đến 
20 gram.

347. Lá men:

T ên khoa h ọc : M o sla  d ia n th e ra  M a x im

Còn có tên là Kinh giới núi, được trồng và mọc hoang khắp 
miền núi nước ta. Trồng bằng hạt.

Toàn cây có tinh dầu mùi thơm nhẹ. Thường thu hái vào 
lúc cây ra hoa, đem phơi hoặc sấy khô. Công dụng: cây lá men 
dùng để chế biến men rượu. Có khả năng chữa đau bụng, ăn 
không tiêu, đầy hơi, nhức đầu, ăn kém ngon miệng. Có nơi 
còn dùng làm rau ăn sống hoặc nấu như canh. Liều dùng từ 5 
gram đến 10 gram dưới dạng thuôc sắc (500ml còn 120ml) 
chia làm 2 lần uô’ng.

Lá lốt Lá lấu lá men
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3 4 8 . Lá m á ngọ:
T ên  khoa h ọ c  : P o ly g o n u m  p e r fo l ia tu m  L

Là loại rau sống lâu, thân bò hay leo, có gai. Mọc hoang 
ìhững nơi ẩm thấp ở các tỉnh ở V iệt Nam. Lá 3 cạnh 
hình tam giác), rau má ngọ thường được dùng trong phạm  
iả người dân.

Làm mềm chấ t xương và ngà voi để uốn nắn. Dùng ngoài 
giã nát đắp lên mụn nhọt, sắc rửa trĩ.

349 . Lá m ón g  tay:

T ên  khoa h ọ c  : L o u s o n ia  in e r m is  L .

Cây mọc hoang và trồng làm cảnh ở các tỉnh thành  
Việt Nam. Chữa bệnh vàng da, hắc lào, lở loét. Lá tươi 
giã nát trộn với giấm  thanh để chữa bệnh ngoài da, mụn 
nhọt, mẫn ngứa. Hoa m óng tay người nữ dùng thoa nhuộm  
móng tay hồng, làm  son thoa lên  môi cho đẹp tự nhiên. 
Tính ôn, chữa m át gan, sắc uống 8 gram đến 15 gram 
dùng cành lá.

Trị sưng răng : Lá móng tay 1 nắm, muối hột 1 chút giã 
nhỏ mà ngậm.

350. Lá m uỗi:

Tên khác nguyên công diệp. Nấu nước tắm sau khi sinh 
đẻ. Dùng ngoài không kể liều lượng.

351. Lá sen:

T ên  k h oa  h ọ c  : F o l iu m  L o t i

Theo tà i liệu cổ: Có vị đắng, tính bình vào 3 kinh can, 
tỳ và vị. Có tác dụng thanh thử, hành thủy, chữa thủy
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khí, phù thũng, cầm máu, nôn ra máu. cầm  máu thì dùng 
lá sen đốt tồn tính, làm bột pha với nước uống. Liều dùng 
từ 20 gram đến 25 gram lá tươi sắc uông. Đô't tồn tính thì 
25 gram đến 35 gram lá.

352. Lá trâu  cổ:
Là loại dây leo lây lá làm thuốc. Lá trâu cổ phơi khô để 

làm trà uống, trị đau lưng, sắc  từ 8 gram đến 12 gram nấu 
uô'ng như uô'ng trà để trừ nhức mỏi.

353 . Lá so đũa:
Lá dùng nâu canh cho phụ nữ ít sữa ăn có thêm  sữa 

cho con bú. Con dê cũng ưa tìm lá nầy. Dùng 100 gram 
lá so đũa nâu canh th ịt hoặc cá lóc ăn theo buổi. Vị lạt, 
tính ôn.

354. Lạc tiên:
T ên khoa h ọc  : P a s s i f lo r a  fo e t id a  L

Cũng gọi là cây nhãn lồng. Có tác dụng an thần, mất 
ngủ uống lượng nhiều hơn, chữa hồi hộp, bồn chồn, huyết 
áp cao dùng nó không thấy biên chứng, làm dịu thẩn 
kinh rấ t  công hiệu.

Nấu cao nhãn lồng uống sẽ khỏe tim. Cách làm biến chế: 
dùng nhãn lồng chừng 200 gram, dâu tằm 60 gram, Liên tâm 
10 gram nước cho vào 600ml nấu 35 phút nữa rồi đổ chung 
vô thau. Bỏ xác thuốc đã nâu. Đổ nước thuôc trong thau vô 
nồi với 150 gram đường cát vàng, quậy cho tan rồi nấu hoài
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ho thuốc còn 250ml (1 xị). Nước thêm 20 gram quậy 8 
[ram Axit benzoic rồi cho vào nước thuôc đã nấu cao, cho 
(ôi lên là được. Vô chai đậy kín dùng mỗi ngày từ 10 gram 
iến 15 gram thuôc cao nhãn lồng là khỏe tim , dịu thần  
đnh dễ ngủ.

Lạc tiên  Lá sen
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355. Lẻ bạn:

Tên khoa học : R h o eo  d is c o lo r  (V  h e r ỉt )

Còn có tên gọi là cây sò huyết. Cây nầy được trồng khắp nơi ả 
các tỉnh được làm cảnh, có màu tím đẹp và làm thuốc luôn. Có 
tác dụng chữa những chứng đi ngoài ra máu, ho ra máu.

Hoa cây Lẻ bạn lấy về dùng tươi tốt hơn, dùng khô bị mâ't 
chất. VỊ thuôc rất phổ thông, cần lưu ý nghiên cứu. Ngày 
dùng 30 gram đến 60 gram hoa tươi, sắc uống giã nát vắt lấy 
nước uô'ng.

356. Lê kỉ ma:

T ên khoa học : L u c u m a  m am m osa  G a e rtn

ở  nước ta được trồng nhiều ở miền Nam với tên cây lồng 
mứt. Cây được trồng chủ yếu lấy quả ăn. Hạt rang lên đem 
tán bột được pha với bột hạt trái ca cao để chế biến sô cô la.

Lẻ bạn
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Lê ki ma

357. L iên  nhục:

T ên  k h oa  h ọ c  : F ru ctu s N elu m b in is

Là quả sen, hột sen đã bóc vỏ, người ta phân tích có 
nhiều tinh bột.

Liên nhục làm thuốc bổ, cố  tinh, thần kinh suy nhược, 
mất ngủ. Vị ngọt tính bình, có tác dụng bổ tỳ, dưỡng tâm. 
Dùng chủ yếu tỳ hư, đới hạ, di mộng tinh. Ngày dùng 15 
gram đến 30 gram dưới dạng thuốc bột. Luộc chín ăn, 
hoặc nấu chè hột sen.

358. Lạc:

Đậu phộng là loại ngũ côc có nhiều dinh dưỡng. Trong 100 
hạt đậu phộng có chứa 26 gram chất đạm, 46 gram chất béo. 
Trong Đông y thường dùng dầu lạc làm thuốc (ép từ hạt đậu 
phộng ra), v ỏ  lụa đậu phộng có tác dụng cầm máu rất tốt, 
với trường hợp chảy máu cam, nôn ra máu, chảy máu tử 
cung, bệnh chảy máu di truyền. So với hạt thì vỏ lụa đậu 
phộng có tác dụng cầm máu gấp 40 lần. Có thể dùng dưới 
dạng thuô'c sắc hoặc tán bột. Mỗi ngày dùng từ 8 gram đến 
12 gram, dùng nhiều hơn vẫn tốt.
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v ết thương chảy máu: Bột vỏ lụa tán nhuyễn rắc vào và 
uông trong, máu cam uống 15 gram bột vỏ lụa.

359 . L ỉm :

Tên khoa h ọc  : E ry th ro p lo e u m  fo r d i i  O liv

Là cây lim (gỗ Lim). Cây to cỡ 10 mét được mọc phổ biến ở 
nước ta. Vỏ cây lim có độc cho nên chưa ai dùng, ơ  nước ngoài 
dùng chê thuốc độc để săn thú.

360. Loét mồm:
Tên khoa học : O ld e n la n tia  c a p ite l la ta  K u n tz c

Còn có tên là cây địa cẩm. Cây được mọc hoang ở nhiều 
tỉnh Cao Lạng, Hà Tuyên. Thường hái lá và ngọn non để 
dùng. Điều trị bệnh l'd miệng, loét mồm, trị viêm lưỡi, lưỡi có 
bị đẹn. Dùng lá non giã nhỏ vắt lấy nước uổng hoặc ngậm. Có 
thể dùng lá để sắc uống, liều dùng từ 15 lá đến 25 lá và ngọn 
khô, thêm chút đường cho dễ uống, chia ra làm 2 lần uống. Có 
thể tán thành bột dùng 10 gram đến lõgram .

Liên nhục Loét mồm
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Lạc

361. L ong cốt:

T ên  k hoa h ọ c  : Os D racon is

Là xương một số  động vật do kết quả hóa đá do ở dưới đất 
lâu năm. Có tác dụng trấn kinh, sáp tinh (trị di tinh) làm  
hết mồ hôi, mồ hôi trộm, xích bạch đới, vết loét lâu ngày 
khó lành. Liều dùng 10 gram đến 30 gram thuốc sắc hay 
thuốc bột.

362. L ong nhãn:

T ên k h oa  h ọ c  : E u p h o ria  lo n g a n a  L am

Là nhãn trái dùng làm trái cây. Thịt trái nhãn là nhãn 
nhục là một vị thuốc bồi bổ, chữa các bệnh hay quên, thần  
kinh kém, hoảng hốt. Người bồn chồn không ngủ được.

Tài liệu cổ nhãn nhục vị ngọt, tính bình vào 2 kinh tâm  
và tỳ. Có tác dụng nuôi huyết, an thần, dùng chữa huyết hư 
hay quên, hồi hộp mất ngủ. Những người đầy bụng không 
dùng được vì nhãn nhục làm chậm tiêu.
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363. Long não

Cây Long não cao và to lắm từ 10 mét trở lên. Cây Long 
não được trồng nhiều tỉnh ở miền Bắc nước ta như Vĩnh Phú, 
Hà tuyên, Cao Lạng. Gỗ lá và rễ được cất làm tinh dầu và 
Long não tinh thể. Long não đặc người ta dùng ngoài để làm 
thuốc sát trùng, tiêu sưng như mụn nhọt, nơi bị chạm có vết 
bầm tím. Long não pha với cồn dùng xoa bóp, chế thuôc trừ 
sâu. Tất cả các bộ phận của cây đều có tinh dầu thơm long 
não. Vị cay tính thơm nồng, vào kinh tỳ, vị và tâm.

Chữa cảm gió lạnh mưa ẩm, sốt nhức đầu hoặc ngộ gió mê 
man không tỉnh. Chân tay giá lạnh dùng ngoài xoa tay chân, 
ngực, dọc sông lưng. Cảm sốt thường xông hơi. Liều xông 1 
gram hoặc 2 gram tinh long não bỏ vào nồi nước sôi định 
xông, trùm mềm, chừa mặt ra cho khỏi bị ngộp. Cây long 
não chữa phong thấp, nhức xương, khai khiếu, tẩy uế, trị đau 
hắc loạn.

Tên khoa học : Cinam om un C am phora L.
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3 6 4 . Lô hội:

Có tên gọi là nha đam. Cây Lô hội có nhiều loại, ơ  dây 
lói về cây Nha đam (Lô hội) của nước ta. Lô hội là một vị 
;huô'c có vị đắng lạt, tính hàn vào kinh can, tỳ vị và đại 
;ràng, hơi có dộc.

Có tác dụng sát trùng thanh nhiệt, mát gan, dùng chữa 
:am tích, trẻ con táo bón. Làm thuốc tẩy nhuận tràng. 
Không dùng cho phụ nữ có thai, lòi dom. Gọt vỏ cứng lá nha 
lam, dùng thịt lá thái mỏng thêm đường, nước đá rồi uống.

Trị bướu cổ: Dùng xoa ngoài cổ 1 gram chỗ có bướu. Lưu 
Ỷ, dùng rất ít. Liều dùng hàng ngày giúp sự tiêu hóa 0,1 
gram, dùng tẩy là 0,2 gram đến 1 gram nên  dùng sau bữa 
ăn sẽ dịu hơn.

T ên  khoa học : A loe vera  L.

Long não Lô hội

365. Lộc giác:
T ên  k h oa  h ọ c  : C ornu serv i

Còn gọi là gạc hươu nai, sừng con nai. Hàng năm mùa hạ 
con hươu nai cọ đầu vào cây cho sừng rụng. Trong Đông y và 
Nam y được coi là vị thuốc bổ dùng cho người suy yếu mệt
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nhọc, làm cho máu được chạy điều hòa, chữa khớp xương bị 
sưng phù, mụn nhọt độc.

Từ Lộc giác được nấu chế thành cao ban long. Liều dùng Lộc 
giác ngày 5 gram đến 10 gram chiêu với thuốc bằng nước sôi 
nâu với gừng (5 gram với 1 lít nước). Nhung hươu nai bổ khí 
huyết, bổ thận, ngâm rượu tốt, 15 ngày cho ra thuốc mới uống.

366. Lục bình:
Tính mát, vị lạt. Đắp ngoài cho mụn nhọt, vết thương. Hoa 

Lục bình ăn tươi rất ngon chấm với nước thịt cá. Trong chiến 
tranh chông-Mỹ bị lở loét do chất độc hóa học gây ra, dùng 
Lục bình tước cọng non giã nát đắp lên nơi loét có kết quả tốt. 
Lục bình cắt dài, phơi khô làm dây đan đệm lót ở phòng, 
thảm lót chân. Rễ lục bình hút nhiều thứ bẩn và độc chât ở 
mặt nước.

Lộc giác
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Lục bình

367 . Lức cây:

T ên  k h oa  h ọ c  : P lu c h e a  In d ic a  (L) L ess

Còn gọi là Cúc tần, dùng lá và cành non chữa cảm sốt 
dùng loại thuốc sắc, làm thuổc chữa ăn kém ngon, bụng 
chậm tiêu.

Xào nóng đắp lên lưng đau, hoặc hai bên thận. Rễ cây lức 
làm vị Sài hồ nam. Ngày dùng 10 gram đến 20 gram dưới 
dạng thuốc sắc. Dùng ngoài xào đắp không kể liều lượng. 
Hoặc xông hơi nấu phối hợp với lá sả, lá từ bi để chữa ho 
cảm. Có loại lức bò: vị ngọt, ban trái, giải dộc đều tốt.

368. Lười ươi:
Cũng được gọi là đười ươi. Cây Lười ươi được sử dụng 

khai thác ở miền Nam nước ta tại vùng Biên Hòa, Bà Rịa, 
Bình Thuận, Phú Yên. Lười ươi ngâm nước sẽ nở ra, có vị
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ngọt tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi cổ họng, cổ họng 
sưng đau, ho khan không đờm, chảy máu cam.

369. Lưu hoàng:

Tên khoa học : S u llfu r
Được gọi là Diêm sinh, là nguyên tố có sẵn trong thiên nhiên. 

Khi đốt lên có ánh lửa xanh và tỏa ra mùi khét khó thở.
Theo tài liệu cổ, Diêm sinh có vị chua, tính ôn có độc. Dùng 

ngoài có tác dụng sát trùng, chữa ghẻ ngứa, mụn nhọt. Có thêm 
“sà sàng tử” giã nhỏ thêm dầu vừng mà bôi lên.

Lức cây
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Lười ươi

370. Lưỡi đồng:
Dây Lưỡi đồng được mọc hoang ở đồng nội, sau bờ vườn. 

Có tác dụng tiêu ban, giải nhiệt, trị cơn cảm sốt do trúng 
nắng. Liều dùng tươi hay khô từ 10 gram đến 25 gram tươi 
để trị ban thêm  1 trái mướp khía. Giải nhiệt dùng 30 gram 
dưới dạng thuốc sắc.

371. Lựu:
T ên  k h oa  h ọ c  : P u n ica g ra  n a tu m  L.

Tên khác thạch lựu, bạch lựu. Lựu là cây gỗ cao độ 3 -  4 mét 
được trồng nhiều nơi trong nước ta. Lựu trồng dể ăn quả và 
làm thuốc. Hoa lựu màu đỏ và trắng.

Vị chua, thơm, mát, tính ôn vào kinh đại tràng. Có tác 
dụng cầm tiêu chảy, bị đới hạ. vỏ quả lựu, vỏ rễ cổ tác dụng 
tẩy sán. (chú ý, uống nhiều có độc), nước ép quả lựu có tác
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dụng chữa tim do hẹp động mạch. Nước ép quả lựa, hạt lựu có 
tác dụng chông lão hóa.

Bệnh lỵ, trực khuẩn: vỏ quả lựu 15 gram sắc 2 chén nước 
nấu cô lại còn nửa bát chia làm 3 lần uống trong ngày, ngày 
sau uống tiếp theo.

Lựu
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M
372. Mã đề:

T ên  khoa h ọ c  : H erba  P la n ta g in is

Mã đề dùng giải độc, trẻ em kinh phong co giật, trấn 
kinh. Dùng lợi tiểu, phong nhiệt, long đờm dễ khạc, tính  
mát, vị mặn ngọt vào kinh can, thận và tiểu trường.

Chữa đẻ khó, sáng mắt, đi tiểu gắt, tiểu đỏ, có tác dụng 
thanh phế, phế bị đờm đặc, bị viêm phế quản, ho lâu ngày, 
đau mắt đỏ.

Sách cổ nói đi người tiểu nhiều, đại tiện  táo bón không 
được dùng. Dùng ngoài lá Mã đề tươi giã nát đắp mụn nhọt, 
làm chóng vỡ, mau lành. Liều dùng từ 8 gram đến 12 gram 
dùng nước sắc uống. Dùng ngoài không kể liều lượng. Hạt 
gọi là xa tiền tử.

373. Mã đề nước:
T ên  k hoa h ọ c  : O tte lia  A lism o id es

Là loại cỏ thủy sinh, mọc trong ao, mương, nước cạn, rễ chui 
trong bùn. Lá mềm có cuống. Trông toàn trạng giống như lá 
mã đề. Do đó đặt tên là mã đề nước. Cũng như cây trạch tả. 
Toàn cây thu hái quanh năm, dùng tươi hoặc khô. Tính vị : 
ngọt, lạt, mát. Tác dụng : thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi niệu, long 
đờm, giải cảm nhiệt. Phù thũng, đái ít: Lá mã đề nước 30 
gram, cây sậy 60 gram, râu ngô 60 gram, nấu sắc uống 2 lần 
trong ngày. Bong da, viêm da: Mã đề tươi, lá cây lạc (đậu 
phộng) lượng bằng nhau, giã nát lấy thuốc đắp lên da.

231



374. Mã thầy:
T ên khoa học : H eleocchoris P la n ta g in ea  R .B .r
Là củ năn. To bằng củ hành, có lớp vỏ màu nâu đen. Xem 

bài củ năn.

Mã đề nước

375. Mã tiền:
Tên khoa học : Strychuos unx Vomica L
Mã tiền có nhiều loại, một loại có cây thảng đứng, có một 

loại dây leo dài khoảng 20 — 30 mét. Hạt mã tiền rất độc: Mã
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iền dùng trong Đồng y, Nam y phải chê biên cho kỹ mới 
lược dùng. Cách chế biến: cho dầu vừng đun sôi, cho hạt Mã tiền 
'ào tới khi hạt Mã tiền nổi lên thì vớt ra ngay (chậm tay thì bị 
ửiét). Thái nhỏ để vào lọ cất mà dùng.

Mã tiền là vị thuốc xem như chữa tê, trúng phong thấp, 
>ại liệt, bán thân bất toại. Mỗi ngày uống chừng 0,15gram  
ìến 0,3 gram. Bệnh ngoài da: dùng Mã tiền  đã chế biến tán  
)ột trộn với dầu vừng hoặc dầu dừa mà bôi lên nơi loét, hủi 
ị chân với liều 30 gram bột Mã tiền với 200 gram dầu vừng.

Đơn thuốc có Mã tiền  chế : 30 gram Mã tiền đã chế biến, 
15 gram Hương phụ chế, bột Địa liên 15 gram, Quế chi 4 
*ram, bột Mộc hương 10 gram. Mỗi ngày dùng 2 gram đến 4 
gram uống khi thấy giật giật thì ngưng uống. Ngừng 4 ngày 
rồi uống tiếp, trị đau nhức cũng hay.

376. M ặc nưa:

T ên  khoa h ọ c  : D ỉo sp yro s  m o llis  G r if f
Cây Mặc nưa chủ yếu trồng ở miền Nam nước ta nhất là 

vùng Tân Châu, Châu Đô'c. Quả dùng dể nhuộm đen các tơ 
lụa và hàng nylon. Hạt Mặc nưa được dùng làm thuốc trừ 
giun. Dùng từ 6 hạt đến 10 hạt. Trái Mặc nưa ít độc. Gỗ đen 
như gỗ mun, đóng làm đồ gỗ quý.

Mã tiền
233



377. Mắc cỡ:
T ên khoa học; M im o sa  p ú d ic a  L

Còn có tên là cây xấu hổ, cây trinh nữ. Cây cỏ mọc hoang ở 
ven đường, chỉ mới thấy dùng trong Nam y, trong dân gian. 
Được làm thuô’c làm dịu thần kinh. Chữa cao huyết áp, chữa 
nhức xương (dùng rễ) vị lạt, tính ôn. Liều dùng từ 8 gram đến 
15 gram hoặc làm trà uống.

378. M ạch lạc:
Cây Mạch lạc tính bình, trị cảm cúm, hoạt huyết nhức đầu 

10 gram mỗi ngày.

379. M ạch môn:
Tên khoa học : R ad ix  O phiopog nie
Mọc hoang và trồng ở nhiều nơi trong xứ ta để lấy củ dùng. 

Là một vị thuô’c rất thông dụng. Dùng làm long đờm, ho có

Mặc nưa
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đờm , thuốc bổ phổi, nhuận phế, sinh tâm, dưỡng vị, chữa 
sôt, khát nước, mát phổi.

Theo tài liệu cổ, Mạch môn có vị ngọt, tính hơi đắng, hơi 
hàn. Bệnh nhiệt, tân dịch khô. Liều dùng từ 8 gram đến 20 
gram thuốc sắc. Người tỳ vị hư hàn không được dùng. Mạch 
môn vào 3 kinh tâm, phế và vị. Trị hư lao (sắc uông như 
trà). Bệnh ho lâu ngày m ệt khó thở.

Đơn thuốc có Mạch môn: Mạch môn 16 gram, Bán hạ 10 
gram, Đăng sâm 5 gram, Cam thảo 4 gram, Đại táo 4 gram, 
nước sắc 600 gram còn lại 150 gram, có tác dụng thanh 
nhiệt, thanh phế, nhuận táo, cổ họng khô rát, tâm phiền, 
điều hòa nhịp tim.

Mắc cỡ
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Mạch môn

380. Mạch nha:
T ên khoa h ọc : M a ltu m
Là mầm lúa nếp nấu thành Mạch nha. Làm vị thuốc bồi bổ 

tốt cho người ă]\ uổng kém tiêu hóa. Còn chữa cho các bệnh 
phù do thiếu Vitamin. Dùng 15 gram cho đến 18 gram dưới 
hình thức nước pha hay cao Mạch nha.

381. Mái dầm:
Cây lá Mái dầm. Xem bài Lá mái dầm.

382. Mai mực:
T ên khoa h ọc : Os Se p ia e
Là mai con cá mực, có tên gọi là ô tắc cốt (tiếng Hán). Ở 

nước ta có nhiều loại mực, mực ống, mực nang, mực cơm. Mực

fr-if

236



được lấy th ịt rồi thì thường người ta vứt bỏ mai đi. Khi dùng 
ta cạo sạch vỏ cứng tán nhỏ mà dùng.

Theo tài liệu cổ, Mai mực vị mặn, tính ôn vào kinh can, vị 
, thận. Có tác dụng chữa thổ huyết, băng huyết, máu cam, 
xích bạch đới, kỉnh bế, cầm máu. Chữa đau dạ dày, loét dạ 
dày. Làm sạch xay nhuyễn lấy bột mà dùng. Ngậy dùng 5 
gram trước bữa ăn. Dùng ngoài tán bột rắc lên vết thương 
dể cầm máu. Bột Mai mực còn dùng để đánh cho sạch mặt 
kiếng tủ, làm sạch được vết bẩn mà không làm trầy xát 
kính. Liều dùng từ 5 gram đến 10 gram dưới dạng sắc uống.
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Mai mực

383 . Mai con  ba ba:

T ên  khoa học : C ora[ax A m ydae
Còn gọi theo tiếng Hán là Miết giáp. Còn dùng trong phạm 

vi nhân dân.
Theo tài liệu cổ yếm ba ba vị mặn tính hàn, vào 3 kinh 

can, phế và tỳ, không độc, có tác dụng dưỡng âm, ích khí, tán 
kết, trường hợp cần bổ âm, lao gầy, nhức xuyên, kinh nguyệt 
bế, tiểu tiện ra sỏi, sạn. Người hư hàn, phụ nữ có thai không 
dùng được. Liều dùng từ 15 gram đến 30 gram trong một ngày 
dưới dạng thuốc sắc. Cao miết giáp dùng từ 10 gram đến 30 
gram một ngày. Chữa đau lưng cúi xuỗhg không được. Miết 
giáp nướng vàng tán nhỏ, uống ngày 6 gram, hai lần trong 
ngày, phụ nữ rong huyết, cấm khẩu.
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3 8 4 . M ai co n  rù a  :
Là yếm con rùa, có tác dụng dưỡng tâm khí, bổ khí huyết, 

thêm tinh tủy (kết hợp lộc nhung) trị đau lưng, yếu 2 chân 
gối, chữa rong huyết, tư âm, bổ thận, tính vị ngọt lành, lưu 
thông huyết mạch, dưỡng tâm, tê liệt.

385. Mai c h iế u  thủy:

T ên k h oa  học: W rig h tia  r e lig io sa

Cây được trồng làm cảnh, nhà chơi cảnh và cây làm  
thuốc. Lá hoa đều dùng làm thuôíc. Lá vị cay tính nóng.

Người dân dùng chữa đau bụng lạnh, tỳ vị chậm tiêu, giã 
nát lấy nước uống. Liều dùng 4 gram đến 6 gram, không nên  
nhai sẽ phồng lưỡi, miệng, giã lấy nước mà uống.

Mai con ba ba
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Mai chiếu thủy

386. Mai vàng:

T ên khoa học: O chna in tegerim a
Cây Mai trổ hoa vàng vào ngày xuân.
Có tác dụng cho người bệnh đau lâu đi không nổi, phải bò 

lần lần tới, già yếu, đau mới mạnh, sinh đẻ rồi bệnh. Cách 
dùng: chặt cây mai đem phơi mỗi ngày dùng 20 gram đến 30 
?ram. sắc uông 600ml nước còn lại 150ml sắc lần II cũng vậy.

387. Mai p h iến
Tên khoa học : B o rn é o  C a m p h o r
Cũng có tên gọi là băng phiến. Chất Mai phiến được tinh 

:hế với lá đại bi và nhiều lá cây khác. Có khả năng làm sát 
rùng, mùi rất thơm.
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3 8 8 . M àng m ề gà

Màng mề gà chữ Hán là kê nội kim. Là một vị thuốc cổ 
truyền trong nhân dân Việt Nam.

Theo tài liệu cổ có ghi : Màng mề gà vị ngọt, tính bình 
vào kinh phế và tỳ. Có khả năng tiêu thức ăn cứng, khó 
tiêu, viêm ruột già, đau bụng đầy chướng, nôn mữa, bệnh lỵ. 
Liều dùng mỗi ngày 3 gram đến 5 gram thuốc sắc với nước 
uống hoặc tán bột uống. Màng mề gà rang thậé vàng tán 
nhuyễn rồi uống.

Kê nội kim phơi khô tán nhỏ trộn với dầu bôi lên mụn 
nhọt sau lưng.

T ên khoa học: C oriu tn  S tom och ich u m  G a lli

Mai vàng Màng mề gà
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Mai chỉ thiên

389. M ãng cầu  ta:

Tên khoa học : Anona squam osa L.
Còn được gọi là trái na. Quả na người dân dùng để ăn. Lá 

na được dùng chữa sốt rét. Liều dùng từ 25 lá, vò lá vắt lấy nước 
uống tươi, mỗi ngày chỉ 1 lần. uống trong 3 ngày.

Nhân hạt na rất độc, tránh đừng để nước hạt na bắn vào 
mắt (bị sưng) liền. Quả na điếc bị rụng nhân dân hay dùng 
quả na này để giã nát đắp lên vú bị sưng.

390. Máu chó :

Tên khoa học : Knem a C orticosa Lour
Cây máu chó được mọc hoang ở các rừng núi các tỉnh miền 

Bắc, Trung, Nam bộ.
Hạt máu chó dùng làm thuõc chữa ghẻ. Cách dùng: 50 gram 

hạt máu chó giã thật nhỏ, sấy bỏ vỏ, trộn với 200ml rượu, đun 
lên bếp để sôi trên bếp khi thấy sền sệt thì nhắc xuống dùng
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__ nnncr nón2 Ngày sau tắm sạch bôi lên)ôi ngay dầu còn hơi nong nong- & J
lưa, vài lần là khỏi.

Màng nhện
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391. Mần ri
Cây cao cỡ 7 tấc. Có tác dụng hoạt huyết, diều kinh, chữa 

về bệnh phụ nữ, kinh bế, bị huyết trắng, có kinh bị nhức mỏi. 
Vị nhẫn đắng, tính ôn. Liều dùng từ 10 gram đến 15 gram 
phơi khô. Có nơi gọi là cây bàng bàng.

392. M ăng cụt:

T ên khoa h ọc : G arcim ia m an gostan a  L.
Thịt trái Măng cụt thơm, ngon, vỏ Măng cụt trị được bệnh 

ỉa lỏng, đau bụng. Liều dùng 40 gram vỏ Măng cụt với 500ml 
đun sôi còn 200ml chia làm 2 lần uống.

393. M ăng sậy:
Cây sậy già sẽ lên Măng sậy. Măng sậy vị ngọt, tính mát. 

Có khả năng cho nhuận phế, giải nhiệt, thanh tâm, giảm sốt 
do trúng nắng.

394. M ật bò đực:
Sát trùng đường ruột, chữa viêm mật, viêm gan, vàng da, 

chữa kinh phong, làm kinh giật trong mọi trường hợp, rối 
loạn tiêu hóa. Liều dùng ngày 1 gram đến 3 gram, nên thêm 
các vị thuốc khác tán bột làm viên.
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Măng cụt



ITl ạ i  t a  Kuay:

Dùng ngoài da, bôi nơi sưng tấy, dùng nhiều có độc. Hãy 
thận trọng vì chưa nghiên cứu.

396. Mật con dê:
Có tác dụng giải độc, viêm mật, viêm gan, chữa đường tiêu 

hóa rất tốt. Dùng chữa mắt có bị màng che, cắt đứt mất 
màng, giúp sự tiêu hóa giải độc, ác thương đau nhức ngâm 
rượu xoa bóp chỗ sưng đau.

Liều dùng: nhỏ mắt tan màng. Liều mật bằng hột lúa, pha 
nước sôi để nguội lượng nước 10ml (chai cỡ nhỏ mắt) nhỏ ngày 
3 - 4  lần tan mây.

397. Mật gấu:

Tên khoa học : F elursi
Mật gấu thật đốt không cháy, Mật gấu có vị đấng sau thấy 

ngọt the, màu nâu, tính ấm, nhuận. Thả vào rượu thì chìm 
thõng xuổng.

Mật gấu có tính sát trùng, giảm đau tốt. Mật gấu chữa chấn 
thương, có khả năng làm tan máu tụ, bầm để khôi phục tuần 
hoàn máu đến vết thương. Mật gấu thanh nhiệt, kích thích 
gan làm việc điều trị đường gan mật.

Điều trị đau mắt, viêm đại tràng, mắt có màng che. Cách 
dùng: lấy Mật gấu cỡ hai hột gạo đem ngâm với nước chín để 
nguội (8ml nước) rồi đựng vào chai thuốc nhỏ mắt (chai đã rửa 
sạch) nhỏ ngày 3 lần. Dùng 2 chai sẽ cắt mất màng che, mắt 
sáng lại.
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Chữa viêm tuyên tiền liệt, bệnn pnụ 1Ì.IIUO., L a u i  -------------

trong rượu uống là tốt nhất, uống vào ban đêm, ngâm rượu 
2 gram mật VỚI lOOml rượu uống chia r a  làm 8  ngày uống. 
Người có thai không dùng.

398. M ật heo:
Mật heo dược làm thuốc chữa về gan, táo bón, về đường 

tiêu hóa, chữa ho gà. Có thể dùng dưới dạng thuốc viên. Mỗi 
lần 0,lm g thuốc viên táo bón.

399 . M ật mía:

Dùng làm thực phẩm, nhuận tâm tràng. Biến chế rượu: 
đặt rượu bằng Mật mía thì độ rượu cao hơn.
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ww  Ì.1XUI I iu a n :

Cây Mật nhân mọc hoang ở rừng thưa. Hòn Phú Quôc có 
cây Mật nhân.

Cây Mật nhân vị nó đắng lắm. Thường được chữa đau lưng, 
đau xương. Ngâm rượu uống kết hợp với vị thuốc khác. Liều từ 
30 gram để ngâm.

401 . Mật ong:

T ên khoa h ọc : Mel
Mật ong là loại tính chất do ong mật lấy từ nhụy các loài 

hoa về làm thành, độ dinh dưỡng cao. Mật ong nhuận tâm 
tràng có thể trị về gan, túi mật và một vài bệnh thần kinh. 
Mật ong là phong mật, bổ, an thần. Mật ong có tác dụng sát 
trùng. Mật ong vị ngọt, tính bình vào 5 kinh. Chữa viêm khí 
quản (uống với gừng 50gr) chữa bỏng, tiêu đờm.

Mật ong dược thay đổi tùy từng vùng có hoa như vùng tràm 
thì ong lấy mật trong hoa tràm, như vườn nhãn thì ong lấy 
mật trong hoa nhãn. Nếu ong di hút mật ở những cây hoa có 
độc như hoa phụ tử, hoa cà độc dược thì mật ong có thể có 
chất độc. Mật ong không thuận với hàn the. Mật không gây 
phản ứng phụ. Chông lão hóa, kéo dài tuổi thọ, an thần, 
dưỡng tâm.

402. M ật khỉ:
Tên khoa học : C alculus M acacae
Đông y coi Mật khỉ tính lạnh, vị đắng hơi mặn vào kinh 

tâm, phế, đởm, gan.

248



Có khả năng thanh nhiệt, giải độc, trân kinh, tièu ctơm, 
định suyễn, tiêu thủng. Ngày dùng với liều 0,2 gram đến 0,3 
gram dưới hình thức thuốc bột hoặc phối hợp thêm các vị thuốc 
khác mà uống. Cao xương khỉ cũng trấn kinh và bổ máu.

403 . Me:

T ê n  k h o a  h ọ c  :  T a m a r in d u s  I n d ic a  L .

Cây me được trồng ở nước ta, có 2 loại : Loại me ngọt, me 
chua. Cơm me này pha với nước uống khi bị nhiễm sốt, bệnh 
về gan tiêu hóa. Liều dùng từ 20 gram đến 80 gram cơm me 
thêm nước, thêm đường uống.

Mật ong
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Có 2 loại : Loại hoa đỏ và hoa vàng.
Là một loài mọc hoang bờ vườn. Trị được vàng da, mọc nơi 

ẩm ướt, đồng ruộng. Vị hơi chua, tính lạnh, cỏ me chua có 3 
lá. Khi dùng người ta hái toàn cây về dùng tươi. Người dân 
thường giã đập giập ngậm khi khan tiếng, đau cổ họng, làm 
thuốc mát (giã nhỏ đắp lên mụn nhọt sưng tấy), đái thông, 
hoạt huyết, sô't co giật, tán ứ , sát trùng, chữa chứng ho, chữa 
xích bạch đới, thanh nhiệt, tiêu viêm. Liều dùng từ 10 gram 
đến 40 gram. Người bị sỏi bàng quang cấm dùng.



4 0 5 . Mè đất:

T ên  khoa h ọc  : L eu cas a ssp e ra

Cây Mè đất còn có tên tổ ong, vừng đất có vị đắng, cay, 
tính ấm, mùi thơm. Có khả năng giải cảm, tiêu đờm, giảm  
ho. Bộ phận dùng cả cây.

Bệnh ho gà trẻ em dùng: Mè đất 30 gram, Kim ngân hoa 
10 gram, Lá chanh 20 gram, Tần dầy lá 20 gram, nấu sắc 
uổng (600ml còn 150ml) thêm chút đường uống. Liều dùng 
cho người lớn :30 gram đến 50 gram.

406 . Mè đen:

T ên  khoa h ọc  : Sem en S esam i

Còn được gọi là vừng đen. Vừng được trồng khắp nơi 
trong nước ta được dùng làm thuốc bổ thận, nuôi huyết, là 
thuốc tự dương cường tráng, bền gân cốt, sáng tai mắt, đầy 
tủy não, ích khí lực. Vừng đen có vị ngọt, tính bình, không 
độc vào kinh can, phế, tỳ, thận. Hoa vừng ngâm vào nước đắp 
lên mắt đỏ, mắt có ghèn làm mát mắt dịu đau.

Trị bỏng: Vừng tươi giã nát như bùn non, đắp vào vết bỏng.
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407. Mía:
Tên  kh o a  h ọ c  : S a c c h a ru m  o ff ic in a ru m  L .

Mía dùng làm chế biến dường đủ loại. Nước mía làm nước 
để giải khát, bổ dưỡng, tiêu đờm, bổ tỳ, lợi tràng. Mía lao 
chặt từng khúc nấu với rễ tranh uô'ng giải khát, mát huyết. 
Nước nâu với 4 lát gừng cho sôi để chữa ho khan không dứt.

408. Mít:
Tên khoa học : A rto c a rp u s  in te g r ifo l ia  L .F .

Lá Mít dùng cho phụ nữ đẻ rồi bị ít sữa. Nấu 40 hoặc 50 lá 
tươi để uống, làm thuôc lợi sữa cho trâu, bò, dê. Hột Mít luộc 
ăn để tăng sữa.
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409 . Mỏ quạ:

Cây Mỏ quạ mọc hoang. Có 2 loại thứ trái dài và một th 
tròn ở đất vườn vì có gai giống  Mỏ quạ. Lá Mỏ quạ đưọ 
dùng cho vết thương phần mềm, phá ứ. Lá Mỏ quạ tươi lâ 
về rửa sạch, bỏ cọng, giã nhỏ đắp vào vết thương.

Trái Mỏ quạ dài bằng ngón tay (6 phân) sắc uống trị đa 
nhức, đau lưng gối, ngâm rượu dùng. Liều dùng sắc ucíng 1 
gram đến 15 gram sát trùng hiệu quả. Phụ nữ có thai khôn 
được dùng.

Tên khoa học : C u d ra n ỉa  tr ic u s p id a ta  (carr) B u r

Mía
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Mỏ quạ

410 . Mộc thông:
T ên  kh o a  h ọ c  : H o c q u a rt ia  m a n sh u n ie u s is  (K o m )

ơ  Việt Nam có mấy loại cây khai thác với tên Mộc thông. 
Mộc thông vị đắng tính hàn, đi vào kinh tâm, phế, bàng 
quang.

Có tác dụng thanh phế nhiệt, lợi tiểu tiện, tiểu gắt khó 
khăn, kinh nguyệt bế tắc, thủy thũng. Phụ nữ có thai không 
dùng. Liều dùng 6 gram đến 8 gram dưới dạng thuốc sắc.

411 . Mỏ vàng:
Cây Mỏ vàng cao khoảng 2m, cây nhỏ mép hơi có răng cưa. 

Rễ mọc thẳng dài xuông đất màu vàng tươi. Cây mọc ở Trảng 
Bàng, Lộc Ninh, Bình Dương. Khi thu trái thì lấy rễ rửa sạch 
phơi khô dùng dần. Vị ngọt, tính ấm không độc. Có khả năng 
chủ trị dau gân xương trừ phong nhiệt, thư cân hoạt lạc, trật 
đã ứ huvết. Liều dùng 12 gram đến 15 gram. Bệnh thuộc hàn 
thì sao qua.
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4 1 2 . M óng tay  nhuộm :

T ên  k h oa  h ọ c  : L oivson ia  in erm is
Là một cây thuôc được trồng làm cảnh, lấy thân lá nhuộ: 

màu cho thực phẩm, bánh rượu, nhuộm móng tay vì chí 
chất nhựa henotanic, tanin.

Thân, lá, vỏ cây có tính kháng sinh mạnh, vỏ có chí 
lauson trị ung thư. Cành, lá có tác dụng trị đau nhức, rí 
loạn kinh nguyệt, da vàng, viêm lá lách. Trị thấp khớ] 
nóng sốt, mhiễm trùng đường ruột.

Trị rắn rết, nhện cắn, nhai cành lá nuốt nước bã đắp lê 
vết cắn, làm liên tục cho hết 100 lá cành tươi. .

Chữa viêm gan: Lá móng tay nhuộm 30 gram, Dành dàn 
20 gram, Mộc thông 15 gram, sắc cứ ngày 1 thang, dùng liê 
tục 12 ngày.

Mộc thông
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Móng tay nhuộm Mõ vàng

413. Mộc hường:
T ên khoa học : R a d ix  sa u ssu  neae la p p a e
Cả 2 loại Mộc hương đã được di thực và đang được trồng 

rộng rải cả nước Việt Nam ta và đã thành công. Trồng 3 năm 
mới thu hoạch tốt.

Theo tài liệu cổ, Mộc hương vị cay, đắng tính ôn, vào kinh 
phế, can và tỳ. Có tác dụng hỏa vị, chữa đau bụng, bụng đầy 
hơi, nôn oẹ, điều khí chỉ thông, giúp sự tiêu hóa mạnh tim, 
trừ đờm, lợi tiểu, bệnh về gan, da vàng. Mộc hương là rễ phơi 
khô, sấy khô của cây vân mộc hương.

414 . M ồng gà trắng:

T ên khoa học : Sem en  C e lo s ia e

Được trồng khắp nơi ở nước ta. Nhờ có hoa đẹp mắt. Dùng 
hoa hay hột làm thuốc. Có tác dụng khử phong nhiệt, làm 
sáng mắt, xích bạch đới, bệnh về gan, mắt sưng. Liều dùng từ 
6 gram đến 15 gram trọng ngày dưới dạng thuôc sắc.
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Mồng gà đ ỏ  cũng có tác dụng tương t ự  như nhau. Hoa V í 

hạt Mồng gà đỏ vào kinh can và đại tràng. Có tác dụng cần 
máu. Sắc hoa và hạt mà uống. Có thể chế thành thuốc viêi 
mà dùng.

Mộc hương Mồng gà trắng

415 . M ồng tơi đỏ:

T ên khoa h ọ c  : B a s e l la  r u b r a  L .

Mồng tơi là loại rau có dây leo.

Theo tài liệu cổ, Mồng tơi có vị chua, tính hàn hoạt, 
không độc có tác dụng tán nhiệt, lợi đại tiểu trường, trị được 
người bị táo bón, giải độc. Rau Mồng tơi trắng và tía cùng 
một tác dụng.

Thường người dân nấu canh ăn cho mát, hượt trường.
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416. Mơ:

Cây hạnh cũng được gọi là cây mơ. Trồng ở các tỉnh miền 
Bắc Việt Nam như Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình, Thanh Hóa. 
Quả mơ hái vào tháng 3 - 4  dương lịch (tháng 2 - 3  âm lịch). 
Ô mai là quả mơ chế hay phơi sấy khô (Fructus Armenicae 
praeparatus) héo đen làm như vậy 6 - 7  lần cho đến khi quả 
mơ tím đen là tốt.

0  mai dùng trong dân gian làm thuốc chữa ho, trừ đờm, 
suyễn khó thở. Ngậm hoặc sắc uống, ngày uống từ 3 gram đến 
6 gram. 0  mai còn dùng chữa chai chân. Dầu hạt mơ làm 
thuốc bổ, nhuận trường với liều 5m -  15ml dưới hình thức 
thuốc rửa.

Rượu mơ dùng làm rượu bổ giúp ăn ngon cơm. Ngày uô'ng 
40ml theo buổi cơm. Ngậm họng tắt khan tiếng rất hiệu quả.

Tên khoa học : Prunus arm en iaca  L.

Mồng tơi đỏ
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Mơ

41 7 . Mơ lông:

T ên  k h oa  h ọ c  : P a e d e r ia  to m en to sa  L.

Dây mơ lông là một thứ dây leo được mọc hoang ở những 
nơi hàng rào nhiều nơi trong tỉnh nhà nước ta.

Mơ lông điều trị đường ruột. Viêm ruột già. Chữa người 
táo bón di cầu ít quá, chữa bí tiểu tiện, sắc uống rồi ăn luôn 
lá, ngày 60 lá đến 100 lá ăn rau với cơm cá rất ngon. Dùng 
10 ngày cảm thấy tiêu hóa tốt hết đau.

Mơ tam thể cũng cùng chung tác dụng. Dây thối đạt lá 
nhỏ và dài hơn để lấy lá nhồi giập ra nước rồi trộn vô bột 
gạo làm bánh tằm. Lưu ý hai thứ lá rau cỏ nầy. Lá thối địt 
ít thấy được làm thuốc.

41 8 . Mù u:

T ên  k h oa  h ọ c  : C a lo p h y llu m  In o p h y lu m  L .

Cây Mù u cũng được mọc hoang và được trồng ở miền  
Bắc và miền Nam nước ta. Cây Mù u hiện nay được nghiên  
cứu kỹ hơn.
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Lá tươi Mù u dùng để chữa loét dạ dày, giã nhuyễn 12 lá 
Mù u tươi thêm ít nước, dùng khản tay vắt lấy nửa bát nước 
thuốc uông mỗi ngày. Lá Mù u tươi còn có khả năng giải độc 
thịt nhất là thịt cóc có độc, người ăn bị trúng độc thịt cóc ói 
mữa không nói được. Dùng 12 lá Mù u giã nhỏ, vắt lấy nước, 
dùng đũa cậy rảng miệng ra cho uông cấp tốc cứu được (rất 
hiệu quả).

Vỏ Mù u lấy 1 khúc dôt đầu, đầu kia sôi dầu lấy mà xát 
vào chỗ lở. Dầu trái Mù u có công dụng chê biến chữa bị 
phỏng, bị trầy ra máu bị sưng nhọt. Nói chung, dầu Mù u đã 
pha chế bán trong thị trường dùng tất cả các chứng ngoài da, 
là loại xức ghẻ mau lành rất hay.

Mồng tơi đỏ
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Mơ

419. Mua:

T ên  k h oa  h ọ c  : M e lo s to m a  c a n d id u m  D . D o n

Là loại cây mọc hoang khắp nơi đồng bằng và đồi núi . Cây 
cao chừng 9 tấc. Hoa to có màu hồng tím. Mua là vị thuốc dân 
gian có tác dụng tốt.

Theo tài liệu cổ, Mua có vị chát tính bình, có công dụng 
hoạt huyết tiêu thũng, thanh nhiệt, giải dộc, làm hết đau 
nhức do đinh độc, trị chứng viêm gan.

Sưng đau khớp gối: Cây mua 14 gram, Kim ngân 12 gram 
sắc uống trong ngày.

Sưng tấy do chấn thương bị đánh: Cây lá Mua 25 gram, rễ 
Kim anh tử 10 gram sắc uông chế thêm chút giấm vào sát 
trùng nóng đắp nơi bầm.

Ngộ độc khoai mì dùng cây hoặc rễ Mua dùng từ 30 gram 
đến 40 gram sắc uống ấm ấm.
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Tiêm thuôc bị áp xe chưa có mủ: lá mua tươi 50 gram, muối 
in 20 gram giã nát chưng nóng đắp nơi đau hàng ngày, sau 
ài lần là khỏi.

Cây mua

420. Muối:
Cây muôi là một cây nhỏ cao từ 2 -  7m. Hoa hái mọc đầu 

ành. Xem bài Ngũ bội tử thì rõ.

421. Muôi:

T ên khoa học : N a tr iu m  c h lo r id u m  c ru d u m

Muối có vị mặn, tính hàn không độc vào 3 kinh thận, tâm và 
Ị. Muối ăn là một chất gia vị của thức ăn có tác dụng thanh 
âm, hương huyết, dẫn các thuốc khác vào kinh lạc.

Chữa đau bụng: Lấy muôi sao cho nóng, bọc vào vải chườm 
ào rún, đau lưng chườm vào lưng, khi nguội làm mới lại.

Chữa hoắc loạn, cổ họng sưng đau. Dùng muôi cả hạt ngậm 
ồi nuốt hết lại lấy hạt khác mà ngậm.
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Chảy nước mắt: Pha nước muối rửa mặt. Nấu nước muối 
ỉoãng rửa vết thương.

422 . M uồng trâu:

Tên kh o a  h ọc : C a ss ia  a la ta  L.

ơ  Việt Nam cây này mọc hoang. Dân gian thường dùng 
lá muồng chữa bệnh hắc lào. Lá, quả, gỗ đều là vị thuốc 
nhuận tràng, uống tới liều thì xổ (8 gram đến 12 gram). 
Dùng lá muồng giã nhỏ bọc vải lại xát vào nơi bị bệnh, làm  
vài lần là khỏi.

Muồng hòe
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Muồng trâu

423. M uồng hòe:
T ê n  k h o a  h ọ c :  C a ss ia  to ra  L .

Có mọc khắp nơi hoang dã và trồng trong vườn. Chữa đau 
nắt, mắt có mây án. Liều dùng : giã nát thêm chút muôi 
đọt non) vắt lấy nước, lọc lấy nước trong, nhỏ vào mắt đau, 
:hữa sốt.

424. Mực nang:
Nước ta có nhiều loại mực, mực ống, mực nang, mực cơm, 

hit con mực không độc. Trong dân gian người ta dùng mai mực 
àm thuốc làm sáng mắt, chữa cam lỵ. Xem bài mai mực.

Con mực còn được nấu với gừng ăn có tác dụng bổ huyết và 
lết bế kinh nguyệt. Cách dùng: Cá mực 250 gram, gừng 40
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gram xắt bằm nhỏ, thêm chút muô'i và giấm, nấu chín gần 
nhừ, ăn hết trong ngày. Dùng trong 3 ngày thì được như ý.

425 . Mướp:

T ên  khoa h ọ c  : L u ffa  c y lin d r ỉc a  L.

Mướp là loại dây leo trồng mọi nơi trong nước ta. Thường 
người dân hay nấu canh mướp chung với mồng tơi. Ngoài ra 
còn dùng làm thuốc với dây mướp, xơ mướp, lá mướp.

Xơ mướp là vị thuốc thường dùng, có tác dụng thanh 
lương, máu huyết lưu thông, hoạt huyết, giải dộc, thông 
kinh, cầm máu. cầm  máu phải đô’t xơ mướp thành cháy khét 
còn tồn tính (quậy với nước cho uông). Liều 3 gram đến 5 
gram, ngày dùng 2 lần. Kể cả xuất huyết tử cung. Dây mướp 
chặt gần gốc đem phơi sắc uổng chữa đau lưng (6 gram- 10 
gram). Quả mướp nấu cho phụ nữ mới đẻ được lợi sữa. Lá 
mướp vò nát chữa bị giời leo, mẫn ngứa.

Có nhiều loại mướp : Mướp hương, mướp trâu, mướp ta. 
Mướp loại nào cũng có vị thuốc dùng cho bệnh.

Mực nang
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Mướp'

426. Mướp khía:
T ên khoa học : L u f fa  a c u ta n g u la  L . .

Là loại mướp dây, trái có khía như trái khế.
Dùng cho mát để chữa sốt, ban dỏ, ban đen của trẻ em 

(thương hàn làm ban). Cách dùng : Lấy 2 trái mướp khía chẻ ra 
một đường (như chẻ bánh mì) nhét trùng chỉ vô ruột trái mướp, 
nhét 4 con, đem nướng cho chín vàng, thơm. Vô vải, vắt lấy 
nước đó cho bệnh uống liền thêm 2 hột muối. Đừng cho trẻ 
biết, trẻ sẽ không uống, uống còn đang nóng, để nguội nó tanh 
khó uống (nếu cần hâm nóng lại)

427 . Mướp dắng:
T ên khoa học : M o m o rd ica  c h a ra n t ia  L .
Là cây khổ qua, loại dây leo được trồng ở khắp các tỉnh 

thành nước ta, thường người dân dùng quả tươi. Khổ qua có vị
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đắng, tính hàn, không độc. Trái khổ qua dùng làm thức ăn, 
nấu với thịt, chủ yếu hoặc xào ăn cho ngon và mát huyết. 
Còn là vị thuốc mát chữa ho, chữa sốt cao. Ngày dùng 2 hoặc 
4 quả bỏ hết hạt nấu lên dùng hoặc dùng nước uống. Dây lá 
khổ qua dùng nấu uống mát gan, mát phổi, giảm ho. Nấu 
tắm cho trẻ em trừ được rôm sẩy.

Thời này người ta thường làm trà khổ qua. Khổ qua xắt 
mỏng phơi khô trộn với lá dứa phơi khô làm trà nấu uống. 
Hạt khổ qua cũng có tác dụng mát gan, mát phổi như trái. 
Liều dùng 3 gram hạt phơi khô sắc uống có kết hợp với 
thuốc khác như Dành dành, Râu bắp, Mạch môn.

Mướp khía
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Khổ hoa

428. Mướp tây:

Tên khoa học : H ib is c u s  e s cu le n tu s  L .

Còn được gọi là đậu bắp. Ngoài việc làm thức ăn, nấu ăn sẽ 
mát có một chât nhầy làm dễ tiêu hóa. Đậu bắp có vị hơi chua 
tính mát.

Có khả năng làm hết tiểu gắt, viêm đường tiểu tiện. Rễ và 
lá thái nhỏ phơi khô dùng chữa ho, viêm họng. Ngày dùng 12 
gram đến 20 gram dưới dạng thuốc sắc. Nấu pha nước dùng để 
súc miệng. Hạt, quả đã già thì phơi khô để làm thuốc như rễ. 
Hạt già phơi khô rang lên pha uống như hạt cà phê

429. Mớp gai
Cây mọc hoang dại theo bờ sông, mé vườn, mé mương. 

Chữa xuất huyết do gan, nôn ra máu do tỳ, vị, nước tiểu đỏ 
gắt. Có tác dụng mát gan, hoạt huyết, nên bổ sung thêm vị 
chó dẻ cho có tác dụng do gan. Dùng trái mớp gai thì phơi khô 
để dùng dần.
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Mướp Tây
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M Ụ C  L Ụ C
¿ờ/  nói dầu 

Phân tích âm dương 5

Toa thuốc Nam 7 Bàng sa

A Bâ'c đèn

Act i sô 8 Bần

A giao 8 Bầu

An tức hương 9 Bầu đất

Ấu (Ấu trụi) 10 Bán b iên  liên

B Bán chi liên

Ba đậu 10 Bao thụ liên

Ba kích 11 Bèo tai tượng

Bạc hà 11 Bèo hoa dâu

Bách bộ 12 Bí bái

Bá tử 13 Bí đỏ

Bạch đàn 13 Bí đao

Bạch đầu ông 13 Bìm Bìm

Bạch hoa xà 14 Bìm bịp

Bạch cương tằm 15 Bìm Bịp

Bạch đồng nữ 15 Bình vôi
Bạch tật lê 15 Bo bo

Bạch quả 17 Bò cạp

Bạc sau 17 Bồ hòn

Bàm bàm 17 Bồng bong

Bàng 19 Bồng bồng

19

19
19
21

20
21

21

23
23
23
23
25
25
25
25
25
27
27
29
29
29
31
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Bö c ô n g  anh 31

Bọ m ẩ y  32

Bọ ngựa 32

Bồ đ ề  33

Bồ kết 34

Bồ ngót 3 4

Bổ b é o  34

Bông cỏ  34

Bông ổi 35

Bông sứ 35

Bông trang đỏ  35

Bồn bồn  35

Bồng sa 38

Bời lời 3 6

Bứa 38

Bưởi 38

Bướm b ạ c  39

c
Ca c a o  4 0

Cà cuống  4 0

Cà dê  tím 4 0

Cà dâm  41

Cari 42

Cà đ ộ c  dược 42

Cà na 42

Cà pháo 44

Cam thảo  d â y  44

Cỏ b ạ c  đầu  58

Cỏ bợ 59

Cỏ c h â n  vịt 59

Cỏ cứt h e o  6 0

cam tnao Nam 44
Canh Kina 4 4

Cao ban long 45

Cau quả đỏ 4 6

Cao hổ  cốt 4 6

Cao yếm rùa 4 7

Cát bối 4 8

Cát lồi 4 8

Cà rốt 4 9

Cá ngựa 4 9

Cá c h ạ c h 4 9

Cải củ 5 0

Cải trời 51

C ây ban 51

Chân chim 52

Chè xanh 52

Chè đắng 53

Chỉ thiên 53

Chanh 5 4

Chỉ thực 5 4

Chiêng chiếng 54

Chim  sẻ 55

Chiêu liêu 5 6

Chút chít 5 6

Cỏ may 5 6

Cỏ muội 57

Cỏ mực 57

Cây cơm n ế p 73

Con ngài tằm 73

Con nh ện 73

Con rít 73

Con trùng đất 7 4



Cỏ cú 61 Cốt toái bổ 75

Cỏ lá xoài đất 61 Cua đồng 76
Cỏ dùi trông 61 Củ c â y  bạc  hà 76

Cỏ đuôi lương 62 Củ khí 77

Cỏ gà 63 Củ chóc 77

Cỏ tranh 63 Củ mài 78

Cỏ trói gà 63 Củ nghệ 78

Cỏ ngọt 64 Củ nghệ đen 79

Cỏ XƯỚC 65 Củ năn 79

Cỏ nến 65 Củ sắn 80

Cỏ the 65 Củ súng 81

Cỏ roi ngựa 66 Củ móp 82

Có chay 67 Củ riềng 82

Chổi đực 67 Cù đèn 82

Chổi xuể 69 Củ tóc tiên 83

Chua me đất ■ 69 Củ tóc tiên leo 8 4

Chói đèn 69 Cua biển 84

Chổi lá tre 69 Cua đinh 86

Chó đẻ 69 Cúc hoa 8 6

Chòi mòi 70 Cúc bách nhật 86

Chuối tiêu 71 Cúc tần 87

Chuối chát 71 Cúc vàng 88

Chuối nước 71 Duỗi 103

Cựa gà 88 Dứa 104

D Dứa gai 104

Da ếch 90 Dừa cạn 105

Da nhím 90 Dứa dại 105

Da voi 90 Dừa nước 108

Dành dành 91 Dừa xiêm 107

Dằng xây 92 Dương vong  

Dương
107

107
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ìm dương ho ắ c 9 4

Dâu tăm 9 4

ỉu  t â y 9 6

ỉu m è  ăn 9 6

Iu mù u 9 8

lu lai c ó  củ 97

lu rái trắng 98

JU trứng gà 9 8

ây giác 98

ây cứt quạ 9 9

ây c ó c  kèn 9 9

ây có c 99

ây đau xương 1 0 0

ây mơ lông 1 0 0

ây thìa canh 101

ây  ruột gà 101

Ưa hấu 102

ê 102

ế 102

ậu sị 1 1 6

âu ván trắng 118

ồi mồi 1 1 8

ịa hoàng 119

ịa long 119

'inh hương 120

'inh lăng 121

»inh lăng lá nhỏ 122

»ỗ trọng nam 122

>ơn buốt 123

)ơn nem 124

Đa bồ đ ề 108

Đại bi 108

Đại hồi 108

Đan sâm 1 0 9

Đay 1 1 0

Đá nam c h â m 1 1 0

Đàn hương 1 1 0

Đất lòng  b ế p 110

Đ à o  lộn hột 112

Đình lịch 112

Đ ậu c h iều 112

Đậu khâu 1 1 4

Đ à o  liên 114

Đậu đen 115

Đậu đỏ 1 1 6

Đậu nành 1 1 6

Đậu xanh 1 1 6

Cai 134

Giá đậu xanh 135

C á o  và n g 135

G ạ o  - (Cây bông) 137

G ạo  n ế p 1 3 7

G ạo  lâu năm 138

G ắm 1 3 8

C ă n g  tu hú 139

C ă n g  trâu 1 4 0

G ấc 1 4 0

Giun đất 142

Gòn 142
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t íông  tiên lông 125

Đởm phèn 126

Đu đủ 127

Đu đủ vàng 127

Đu đủ tía 129

Đùm đủm 129

Đuôi công  129

Đuôi hổ  1 30

Đuôi phượng 131

Đương quy 131

E
É tía

G
C ạ c  nai 

C ạ c  hươu nai 

Hạt dẻ  

Hạt é 

Hạt cau  

Hạt mã đề  

Hột dây tơ hồng  

Hạt quyết minh 

Hạt quít 

Hạt sen  

Hạt tiêu 

Hạt vải 

H ác sửu 

Hậu phác  

Hẹ  

Hen

132

133

153

153

155

155

155

156

157  

157

157

158

158

159  

159

160
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Gừng  

Gương sen  

G iấm  thanh 

C iấ p  cá  

Cuồi đỏ

H
Hà thủ ô nam  

Hà thủ ô  đỏ  

Hạ khô thảo 

Hải mã  

Hải tảo 

Hải yến  

Hàn the  

Hành  

Hành tây  

Hoắc hương 

H ồng bì 

Hồng hoa  

Hoàng bá nam 

Hoàng cầm  

Hoàng Mên nam  

Hoàng kỳ 

Hoàng tinh 

Hoàn ngọc  

Hoạt thạch  

Hồ tiêu 

Hổ cốt 

H ổ đất 

Hồ đào nhân  

Hổ vỉ lá m ép  vàng

142

144

145

145

146

147

148

148

149

150

151 

151 

151 

153

169

170

171 

173  

173  

173  

175  

175  

177  

177  

177  

179  

17 9 

181 

181



Hoa đ à o 1 6 0 Hồi hương 182

H oa lãng  tiêu 161 Hạt đào 183

Hoa c ú c  trắng 162 Hạt quan âm 183

Hoa h iên 162 H uyền sấm 184

Hoa h o è 163 Huyết rồng 185

Hoa kim ngân 1 64 Hương lâu 185

Hoa lý 1 6 6 Hướng dương 187

Hoa lài 1 6 6 Hương nhu trắng 1 8 7

Hoa huệ trắng 1 6 6 Huyết g iác 1 8 9

Hoa mười giớ 1 6 6 H uyết  dụ (lá) 1 9 0

Hoa phân 167 Hy th iêm  (Cây) 191

Hoa sứ trắng 1 68

Hoa tiên 169 Kim và n g 2 0 8

1
ích mẫu  

ích trí nhân

Kim tinh thảo 1 1 7

192

193

Kinh giới 

Kỳ n èo  

Kỷ tử

2 1 0

2 1 2

2 1 2

.....  *  _  L
Ké đau ngựa 194
lỵr . 7'  1Qr Lá dong 2 1 4
Ké hoa v à n g  195

4  , - c Lá c h ă m  2 1 4
Kê huyết đằ n g  195

Lá tràng sinh 2 1 4
Kê nội kim 1 9 6  6

.  . . .  Lá lốt 2 1 5
Keo dao trâu 196  _

, Lá mái dầ m  2 1 5
Keo m e  gai 197 .

Lá lâu 2 1 6
Kha tử 197

I Lá m en 2 1 6
Khê chua 199
Khiên ngưu 1 9 9  Lá má ngọ 2 1 7
Khỉ 2 0 0  Lá m óng  tay 2 1 7

Khoa, lang 201 Lá muỗi 2 1 7
ưu • ■ i m  Lá sen 2 1 7Khoai mài 202

. . .  Lá trâu c ổ  2 1 8
Khoai tây 202
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Khố sâm 204

Khúc khắc 204
Khuynh diệp 205
Kiến cò 205

Kim anh 206

Kĩm cang 206

Kim sương 2 0 6

Kim thất tai 2 0 8

Kim tiền thảo 2 0 8

Long não 2 2 4

Lô hội 225

Lộc giác 225

Lục bình 226

Lức cây 227

Lười ươi 227

Lừũ hoàng 2 2 8

Lữ đồng 2 2 9

Lựu 2 2 9

M
Mã đề 231

Mã đề nước 231

Mã thầy 232

Mã tiền 232

M ặc nưa 233

M ắc cỡ 2 3 4

Mạch lạc 2 3 4
M ạch môn 2 3 4
Mạch nha 2 3 6

Mái dầm 2 3 6

Mai mực 2 3 6

Lạc tiên 2 1 8

Lẻ bạn 2 2 0

Lê-ki-ma 2 2 0

Liên nhục 221

Lạc 221

Lim 222

Loét mồm 222

Long cô't 2 2 3

Long nhãn 223

Máu chó 242

Mần ri 2 4 4

Mãng cụt 2 4 4

Măng sậy 2 4 4

Mật bò đực 2 4 4

Mật cá chày 2 4 6

Mật con dê 2 4 6

Mật gấu 2 4 6

Mật lợn 247

Mật mía 2 4 7

Mật nhân 2 4 8

Mật ong 2 4 8

Mật khỉ 2 48

Me 2 49

Mè đất 2 5 0

Mè đen 251

Mía 252
Mít 252
Mỏ quạ 253

M ộc thông 2 5 4
Mỏ vàng 2 5 4
Móng tay nhuộm 2 55
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Mai con ba ba 2 3 8 MỘC hương 2 5 6

Mai con  rùa 2 3 9 M ồng  gà trắng 2 5 6

Mai ch iếu  thủy 2 3 9 M ồng  tơi đỏ 2 5 7

Mai vàng 2 4 0 M ơ 2 5 8

Mai phiến 2 4 0 M ơ lông 2 5 9

M àng m ề  gà 241 Mù u 2 5 9

M ãng cầu ta 2 4 2 Mua

Mua 261

Muối 2 6 2

Muối (Cây) 2 6 2

Muồng trâu 2 6 3

Muồng hoè 2 6 4

Mực nang 2 6 4

Mướp 2 6 5

Mướp khía 2 6 6

Mướp đắng 2 6 6

Mướp tây , gai 2 6 8

SÁCH CÙNG MỘT TÁC GIÁ ĐÊ THAM KHÁO

1 53 M ẹo  đông  y  
Bệnh lý Người cao  tuổi

2 77






